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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC; CÔNG NGHIỆP TIÊU DÙNG; LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC VÀ XUẤT NHẬP KHẨU; HÓA CHẤT THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 3949/QĐ-BCT ngày 18/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Công thương về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/thủ tục hành được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/ thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công thương;

Căn cứ Quyết định số 4705/QĐ-BCT ngày 18/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Công thương về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/thủ tục hành được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/ thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công thương;

Căn cứ Quyết định số 4707/QĐ-BCT ngày 18/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Công thương về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/thủ tục hành được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/ thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công thương;

Căn cứ Quyết định số 416/QĐ-BCT ngày 31/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Công thương về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực hóa chất thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công thương;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công thương tại Tờ trình số 12/TTr-SCT ngày 15/3/2018,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 28 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương:

- 12 thủ tục hành chính mới ban hành: 03 thủ tục hành chính lĩnh vực công nghiệp tiêu dùng; 03 thủ tục hành chính lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước; 06 thủ tục hành chính lĩnh vực Hóa chất.

- 16 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung: 15 thủ tục hành chính lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước (Ban hành kèm theo Quyết định số 1486/QĐ-UBND ngày 02/6/20172017 của UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực: lưu thông hàng hóa trong nước; Công nghiệp tiêu dùng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu); 01 thủ tục hành chính lĩnh vực công nghiệp tiêu dùng (Ban hành kèm theo Quyết định số 2267/QĐ-UBND ngày 14/8/2017 của UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi bổ sung lĩnh vực công nghiệp tiêu dùng; hóa chất thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu)

Bãi bỏ 18 thủ tục hành chính: 03 thủ tục hành chính lĩnh vực công nghiệp tiêu dùng (Ban hành kèm theo Quyết định số 1175/QĐ-UBND ngày 05/5/2017 của UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực: Vật liệu nổ; Công nghiệp tiêu dùng; Thương mại quốc tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Bà Rịa-Vũng T); 03 thủ tục hành chính lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước (Ban hành kèm theo Quyết định số 1486/QĐ-UBND ngày 02/6/2017 của UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực: lưu thông hàng hóa trong nước; công nghiệp tiêu dùng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu); 01 thủ tục hành chính lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước và Xuất nhập khẩu (Ban hành kèm theo Quyết định 1315/QĐ-UBND ngày 27/5/2016 của UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ; lưu thông hàng hóa trong nước và xuất khẩu thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu); 11 thủ tục hành chính lĩnh vực Hóa chất (Ban hành kèm theo Quyết định số 641/QĐ-UBND ngày 22/3/2017 của UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính Lĩnh vực: Hóa chất; Điện; An toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương; Quyết định 2267/QĐ-UBND ngày 14/8/2017 của UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực công nghiệp tiêu dùng; hóa chất thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương).

(Chi tiết tại phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nội dung Quyết định và phụ lục kèm theo được đăng tải trên cổng thông tin điện tử tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, chuyên mục “ Công báo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, địa chỉ: www.baria-vungtau.gov.vn”.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Công thương tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	
	KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 




Nguyễn Thanh Tịnh


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH/SỬA ĐỔI, BỔ SUNG; HOẶC THAY THẾ/BỊ BÃI BỎ HOẶC BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 862/QĐ-UBND ngày 03 tháng 4 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu)
PHẦN I.
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương

	Stt
	Tên thủ tục hành chính

	I.
	Lĩnh vực công nghiệp tiêu dùng

	1
	Cấp giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)

	2
	Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)

	3
	Cấp lại giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)

	II.
	Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước

	4
	Cấp giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

	5
	Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

	6
	Cấp lại giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

	III.
	Lĩnh vực Hóa chất

	1.
	Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp

	2.
	Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp

	3.
	Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp

	4.
	Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp

	5.
	Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp

	6.
	Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp


2. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương
	Stt
	Số hồ sơ thủ tục hành chính
	Tên thủ tục hành chính
	Tên VBQPPL quy định việc sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính

	I. Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước

	1
	T-VTB-290399-TT
	Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công thương
	+ Thông tư số 28/2017/TT-BCT ngày 08/12/ 2017 của Bộ trưởng Bộ Công thương sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số Thông tư trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp và xuất nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công thương.

	2
	T-VTB-290400-TT
	Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công thương
	+ Thông tư số 28/2017/TT-BCT ngày 08/12/ 2017 của Bộ trưởng Bộ Công thương sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số Thông tư trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp và xuất nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công thương.

	3
	T-VTB-290401-TT
	Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công thương
	+ Thông tư số 28/2017/TT-BCT ngày 08/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Công thương sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số Thông tư trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp và xuất nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công thương.

	4
	T-VTB-290402-TT
	Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu
	+ Thông tư số 28/2017/TT-BCT ngày 08/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Công thương sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số Thông tư trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp và xuất nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công thương.

	5
	T-VTB-290403-TT
	Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu
	+ Thông tư số 28/2017/TT-BCT ngày 08/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Công thương sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số Thông tư trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp và xuất nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công thương.

	6
	T-VTB-290404-TT
	Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu
	+ Thông tư số 28/2017/TT-BCT ngày 08/12/ 2017 của Bộ trưởng Bộ Công thương sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số Thông tư trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp và xuất nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công thương.

	7
	T-VTB-290396-TT
	Cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu
	+ Thông tư số 28/2017/TT-BCT ngày 08/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Công thương sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số Thông tư trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp và xuất nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công thương.

	8
	T-VTB-290397-TT
	Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu
	+ Thông tư số 28/2017/TT-BCT ngày 08/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Công thương sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số Thông tư trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp và xuất nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công thương.

	9
	T-VTB-290398-TT
	Cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu
	+ Thông tư số 28/2017/TT-BCT ngày 08/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Công thương sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số Thông tư trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp và xuất nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công thương.

	10
	T-VTB-290390-TT
	Cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá
	Nghị định 106/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá

	11
	T-VTB-290392-TT
	Cấp lại Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá
	Nghị định 106/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá

	12
	T-VTB-290391-TT
	Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá
	Nghị định 106/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá

	13
	T-VTB-290405-TT
	Cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá
	Nghị định 106/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá

	14
	T-VTB-290406-TT
	Cấp lại Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá
	Nghị định 106/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá

	15
	T-VTB-290407-TT
	Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá
	Nghị định 106/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá

	II. Lĩnh vực công nghiệp tiêu dùng

	1
	T-VTB-290798-TT
	Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá
	Nghị định 106/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá


3. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương
	Stt
	Số hồ sơ TTHC
	Tên thủ tục hành chính
	Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ, hủy bỏ thủ tục hành chính (2)

	I. Lĩnh vực Công nghiệp tiêu dùng

	1
	T-VTB-290050-TT
	Cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)
	Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu

	2
	T-VTB-290051-TT
	Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)
	Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu

	3
	T-VTB-290052-TT
	Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)
	Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu

	II. Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước

	4
	T-VTB-290393-TT
	Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu
	Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu

	5
	T-VTB-290394-TT
	Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu
	Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu

	6
	T-VTB-290395-TT
	Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu
	Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu

	III. Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước và xuất nhập khẩu

	1
	T-VTB-287526-TT
	Cấp bản xác nhận nhu cầu nhập khẩu thép
	Thông tư số 18/2017/TT-BCT ngày 21/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Công thương bãi bỏ một số điều của Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BCT- BKHCN ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Công thương và Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu

	IV. Lĩnh vực Hóa chất

	1
	T-VTB-290801-TT
	Xác nhận biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất
	Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ có hiệu lực thi hành từ ngày 25/11/2017 và thay thế Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất và Nghị định số 26/2011/NĐ-CP ngày 08/4/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2008/NĐ-CP.

	2
	T-VTB-290802-TT
	Xác nhận khai báo hóa chất sản xuất
	Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ có hiệu lực thi hành từ ngày 25/11/2017 và thay thế Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất và Nghị định số 26/2011/NĐ-CP ngày 08/4/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2008/NĐ-CP.

	3
	T-VTB-290020-TT
	Cấp Giấy chứng nhận sản xuất hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp
	Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ có hiệu lực thi hành từ ngày 25/11/2017 và thay thế Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất và Nghị định số 26/2011/NĐ-CP ngày 08/4/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2008/NĐ-CP.

	4
	T-VTB-290023-TT
	Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận sản xuất hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành côn g nghiệp
	Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ có hiệu lực thi hành từ ngày 25/11/2017 và thay thế Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất và Nghị định số 26/2011/NĐ-CP ngày 08/4/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2008/NĐ-CP.

	5
	T-VTB-290026-TT
	Cấp lại Giấy chứng nhận sản xuất hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành côn g nghiệp
	Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ có hiệu lực thi hành từ ngày 25/11/2017 và thay thế Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất và Nghị định số 26/2011/NĐ-CP ngày 08/4/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2008/NĐ-CP.

	6
	T-VTB-290021-TT
	Cấp Giấy chứng nhận kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành côn g nghiệp
	Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ có hiệu lực thi hành từ ngày 25/11/2017 và thay thế Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất và Nghị định số 26/2011/NĐ-CP ngày 08/4/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2008/NĐ-CP.

	7
	T-VTB-290024-TT
	Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp
	Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ có hiệu lực thi hành từ ngày 25/11/2017 và thay thế Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất và Nghị định số 26/2011/NĐ-CP ngày 08/4/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2008/NĐ-CP.

	8
	T-VTB-290027-TT
	Cấp lại Giấy chứng nhận kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp
	Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ có hiệu lực thi hành từ ngày 25/11/2017 và thay thế Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất và Nghị định số 26/2011/NĐ-CP ngày 08/4/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2008/NĐ-CP.

	9
	T-VTB-290022-TT
	Cấp Giấy chứng nhận sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành côn g nghiệp
	Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ có hiệu lực thi hành từ ngày 25/11/2017 và thay thế Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất và Nghị định số 26/2011/NĐ-CP ngày 08/4/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2008/NĐ-CP.

	10
	T-VTB-290028-TT
	Cấp lại Giấy chứng nhận sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành côn g nghiệp
	Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ có hiệu lực thi hành từ ngày 25/11/2017 và thay thế Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất và Nghị định số 26/2011/NĐ-CP ngày 08/4/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2008/NĐ-CP.

	11
	T-VTB-290025-TT
	Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp
	Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ có hiệu lực thi hành từ ngày 25/11/2017 và thay thế Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất và Nghị định số 26/2011/NĐ-CP ngày 08/4/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2008/NĐ-CP.
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TÊN DOANH NGHIỆP 
------- 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc  



--------------- 



Số:        /         …., ngày ….. tháng ….. năm ….. 



ðƠN ðỀ NGHỊ CẤP/CẤP BỔ SUNG, SỬA ðỔI/CẤP LẠI GIẤY XÁC NHẬN 
ðỦ ðIỀU KIỆN LÀM TỔNG ðẠI LÝ KINH DOANH XĂNG DẦU 



 



Kính gửi: Bộ Công thương (1) /Sở Công thương tình thành phố…. (2) 



 



Tên doanh nghiệp:................................................................................................  



Tên giao dịch ñối ngoại:........................................................................................  



ðịa chỉ trụ sở chính:.............................................................................................  



Số ñiện thoại:.............................................................. số Fax:…………………….. 



Giấy chứng nhận ñăng ký doanh nghiệp số.... do... cấp ngày.... tháng... năm... 



Mã số thuế:.........................................................................................................  



ðề nghị Bộ Công thương(1) / Sở Công thương (2) xem xét cấp/cấp bổ sung, sửa 
ñổi/cấp lại Giấy xác nhận ñủ ñiều kiện làm tổng ñại lý kinh doanh xăng dầu cho 
doanh nghiệp theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 83/2014/Nð-CP  ngày 03/9/2014  của 
Chính phủ về kinh doanh xăng dầu  



ðịa bàn hoạt ñộng trên các tỉnh, thành phố:............................................................  



Doanh nghiệp xin cam ñoan thực hiện ñúng các quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 
83/2014/Nð-CP  ngày 03/9/2014  của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu , các văn 
bản pháp luật khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 



 



   GIÁM ðỐC DOANH NGHIỆP 
(Ký tên và ñóng dấu) 



 



* Hồ sơ cấp mới/cấp lại (khi Giấy xác nhận hết hạn) kèm theo, gồm: 



1. Bản sao Giấy Chứng nhận ñăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp. 



2. Bản kê cơ sở vật chất kỹ thuật, phương tiện vận tải, kèm theo các tài liệu chứng 
minh. 



3. Danh sách hệ thống phân phối xăng dầu của doanh nghiệp, kèm theo tài liệu 
chứng minh. 



4. Bản sao chứng chỉ ñào tạo nghiệp vụ của cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh 
doanh xăng dầu. 
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5. Bản gốc văn bản xác nhận cấp hàng cho tổng ñại lý của thương nhân cấp hàng. 



* Hồ sơ cấp bổ sung, sửa ñổi/cấp lại kèm theo, bao gồm: 



1. Bản sao Giấy xác nhận (trường hợp bổ sung, sửa ñổi). 



2. Tài liệu chứng minh yêu cầu sửa ñổi, bổ sung. 



3. Bản gốc hoặc bản sao Giấy xác nhận (trường hợp cấp lại) 



* Chú thích 



- Thương nhân ñề nghị xác nhận làm Tổng ñại lý gửi về (1) khi kinh doanh trên ñịa 
bàn 02 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên; 



- Thương nhân ñề nghị xác nhận làm Tổng ñại lý gửi về (2) khi kinh doanh trên ñịa 
bàn tỉnh 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 
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 3. Cấp lại Giấy xác nhận ñủ ñiều kiện làm tổng ñại lý kinh doanh xăng 
dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công thương 



- Trình tự thực hiện: 



Bước 1. Thương nhân chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh của pháp luật. 



 Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh của 
tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 



Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 



+ Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận giao cho thương 
nhân. ðồng thời, hướng dẫn thương nhân nộp phí thẩm ñịnh theo quy ñịnh. 



+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ  tiếp nhận hồ sơ hướng 
dẫn thương nhân bổ sung ñầy ñủ theo quy ñịnh. 



 Bước 3. Trong quá trình thẩm ñịnh hồ sơ: 



+ Trường hợp chưa ñủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày 
tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, Sở Công thương có văn bản yêu cầu thương nhân 
bổ sung; 



+ Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ khi nhận ñược hồ sơ hợp lệ, Sở Công 
thương có trách nhiệm xem xét, thẩm ñịnh và cấp Giấy xác nhận ñủ ñiều kiện làm tổng 
ñại lý kinh doanh xăng dầu theo Mẫu số 8 tại Phụ lục kèm theo Nghị ñịnh số 
83/2014/Nð-CP cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp Giấy xác nhận do không 
ñủ ñiều kiện, Sở Công thương phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 



 Bước 4. Nhận kết quả tại  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh 
của  tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu theo các bước sau:  



Cán bộ trả kết quả kiểm tra giấy biên nhận. Sau ñó yêu cầu tổ chức, cá nhân ký 
vào sổ theo dõi trước khi trả kết quả. 



Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ 
thứ hai ñến thứ sáu (Buổi sáng từ 07 giờ 30 ñến 12 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 00 
ñến 16 giờ 30), trừ ngày lễ. 



- Cách thức thực hiện: 



+ Qua Bưu ñiện; 



+ Nộp trực tiếp tại Sở Công thương; 



+ Nộp qua mạng ñiện tử theo ñịa chỉ: http://soct.baria-vungtau.gov.vn/dkqm. 



- Thành phần hồ sơ: 



+ ðơn ñề nghị cấp lại Giấy xác nhận ñủ ñiều kiện làm tổng ñại lý kinh doanh 
xăng dầu theo Mẫu số 7 tại Phụ lục kèm theo Nghị ñịnh 83/2014/Nð-CP; 



+ Bản gốc hoặc bản sao Giấy xác nhận ñủ ñiều kiện làm tổng ñại lý kinh 
doanh xăng dầu (nếu có).  
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Trường hợp Giấy xác nhận ñủ ñiều kiện làm tổng ñại lý kinh doanh xăng dầu 
hết hiệu lực thi hành, thương nhân phải lập hồ sơ như ñối với trường hợp cấp mới và 
gửi về cơ quan có thẩm quyền trước ba mươi (30) ngày, trước khi Giấy xác nhận hết 
hiệu lực. 



- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 



- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn hai mươi (20) ngày làm việc, kể từ ngày 
nhận ñược hồ sơ theo quy ñịnh. 



- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân có ñủ các ñiều kiện 
theo quy ñịnh. 



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Sở Công thương tỉnh Bà Rịa – Vũng 
Tàu. 



+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 
Không 



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công thương tỉnh Bà Rịa 
– Vũng Tàu. 



+ Cơ quan phối hợp: Không. 



- Mức ñộ cung cấp dịch vụ công trực tuyến: Mức ñộ 4. 



- Phí, Lệ phí: Không. 



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận ñủ ñiều kiện làm 
tổng ñại lý kinh doanh xăng dầu 



- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: ðơn ñề nghị cấp/cấp bổ sung, sửa ñổi/cấp lại 
Giấy xác nhận ñủ ñiều kiện làm tổng ñại lý kinh doanh xăng dầu theo Mẫu số 7 tại 
Phụ lục kèm theo Nghị ñịnh 83/2014/Nð-CP 



- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  



+ Doanh nghiệp ñược thành lập theo quy ñịnh của pháp luật, trong Giấy 
chứng nhận ñăng ký doanh nghiệp có ñăng ký kinh doanh xăng dầu; 



+ Có kho, bể xăng dầu dung tích tối thiểu hai nghìn mét khối (2.000 m3), 
thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc ñồng sở hữu hoặc thuê sử dụng của thương nhân 
kinh doanh dịch vụ xăng dầu từ năm (05) năm trở lên; 



+ Có phương tiện vận tải xăng dầu thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc ñồng sở 
hữu hoặc thuê sử dụng của thương nhân kinh doanh dịch vụ xăng dầu từ năm (05) 
năm trở lên; 
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+ Có hệ thống phân phối xăng dầu, bao gồm tối thiểu năm (05) cửa hàng bán lẻ 
thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc sở hữu và ñồng sở hữu, tối thiểu mười (10) cửa hàng 
thuộc các ñại lý bán lẻ xăng dầu ñược cấp Giấy chứng nhận cửa hàng ñủ ñiều kiện 
bán lẻ xăng dầu theo quy ñịnh tại ðiều 25 Nghị ñịnh 83/2014/Nð-CP; 



+ Hệ thống phân phối của tổng ñại lý phải nằm trong hệ thống phân phối của 
một thương nhân ñầu mối và chịu sự kiểm soát của thương nhân ñó; 



 + Cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh phải ñược ñào tạo, huấn 
luyện và có chứng chỉ ñào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và 
bảo vệ môi trường theo quy ñịnh của pháp luật hiện hành. 



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



+ Luật Thương mại năm 2005; 



+ Nghị ñịnh số 83/2014/Nð-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về 
kinh doanh xăng dầu; 



+ Thông tư số 38/2014/TT-BCT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ 
Công thương Quy ñịnh chi tiết một số ñiều của Nghị ñịnh số 83/2014/Nð-CP ngày 
03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu; 



 + Thông tư số 28/2017/TT-BCT ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ 
Công thương sửa ñổi, bổ sung, bãi bỏ một số Thông tư trong lĩnh vực kinh doanh 
xăng dầu, kinh doanh dịch vụ ñánh giá sự phù hợp và xuất nhập khẩu thuộc phạm vi 
quản lý nhà nước của Bộ Công thương. 



  



 



* Ghi chú : Những chỗ in nghiêng là phần sửa ñổi, bổ sung. 
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TÊN DOANH NGHIỆP 
------- 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc  



--------------- 



Số:        /         …., ngày ….. tháng ….. năm ….. 



ðƠN ðỀ NGHỊ CẤP/CẤP BỔ SUNG, SỬA ðỔI/CẤP LẠI GIẤY XÁC NHẬN 
ðỦ ðIỀU KIỆN LÀM TỔNG ðẠI LÝ KINH DOANH XĂNG DẦU 



 



Kính gửi: Bộ Công thương (1) /Sở Công thương tình thành phố…. (2) 



 



Tên doanh nghiệp:................................................................................................  



Tên giao dịch ñối ngoại:........................................................................................  



ðịa chỉ trụ sở chính:.............................................................................................  



Số ñiện thoại:.............................................................. số Fax:…………………….. 



Giấy chứng nhận ñăng ký doanh nghiệp số.... do... cấp ngày.... tháng... năm... 



Mã số thuế:.........................................................................................................  



ðề nghị Bộ Công thương(1) / Sở Công thương (2) xem xét cấp/cấp bổ sung, sửa 
ñổi/cấp lại Giấy xác nhận ñủ ñiều kiện làm tổng ñại lý kinh doanh xăng dầu cho 
doanh nghiệp theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 83/2014/Nð-CP  ngày 03/9/2014  của 
Chính phủ về kinh doanh xăng dầu  



ðịa bàn hoạt ñộng trên các tỉnh, thành phố:............................................................  



Doanh nghiệp xin cam ñoan thực hiện ñúng các quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 
83/2014/Nð-CP  ngày 03/9/2014  của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu , các văn 
bản pháp luật khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 



   GIÁM ðỐC DOANH NGHIỆP 
(Ký tên và ñóng dấu) 



 



 



* Hồ sơ cấp mới/cấp lại (khi Giấy xác nhận hết hạn) kèm theo, gồm: 



1. Bản sao Giấy Chứng nhận ñăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp. 



2. Bản kê cơ sở vật chất kỹ thuật, phương tiện vận tải, kèm theo các tài liệu chứng 
minh. 



3. Danh sách hệ thống phân phối xăng dầu của doanh nghiệp, kèm theo tài liệu 
chứng minh. 



4. Bản sao chứng chỉ ñào tạo nghiệp vụ của cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh 
doanh xăng dầu. 
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5. Bản gốc văn bản xác nhận cấp hàng cho tổng ñại lý của thương nhân cấp hàng. 



* Hồ sơ cấp bổ sung, sửa ñổi/cấp lại kèm theo, bao gồm: 



1. Bản sao Giấy xác nhận (trường hợp bổ sung, sửa ñổi). 



2. Tài liệu chứng minh yêu cầu sửa ñổi, bổ sung. 



3. Bản gốc hoặc bản sao Giấy xác nhận (trường hợp cấp lại) 



* Chú thích 



- Thương nhân ñề nghị xác nhận làm Tổng ñại lý gửi về (1) khi kinh doanh trên ñịa 
bàn 02 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên; 



- Thương nhân ñề nghị xác nhận làm Tổng ñại lý gửi về (2) khi kinh doanh trên ñịa 
bàn tỉnh 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 
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4. Cấp Giấy xác nhận ñủ ñiều kiện làm ñại lý bán lẻ xăng dầu 



- Trình tự thực hiện: 



Bước 1. Thương nhân chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh của pháp luật. 



 Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh của 
tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 



Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 



+ Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận giao cho thương 
nhân. ðồng thời, hướng dẫn thương nhân nộp phí thẩm ñịnh theo quy ñịnh. 



+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ  tiếp nhận hồ sơ hướng 
dẫn thương nhân bổ sung ñầy ñủ theo quy ñịnh. 



 Bước 3. Trong quá trình thẩm ñịnh hồ sơ: 



 + Trường hợp chưa ñủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày 
tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, cơ quan có thẩm quyền có văn bản yêu cầu thương 
nhân bổ sung. 



 + Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ khi nhận ñược hồ sơ hợp lệ, cơ quan có 
thẩm quyền có trách nhiệm xem xét, thẩm ñịnh và cấp Giấy xác nhận ñủ ñiều kiện làm 
ñại lý bán lẻ xăng dầu theo Mẫu số 10 tại Phụ lục kèm theo Nghị ñịnh số 83/2014/Nð-
CP cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp Giấy xác nhận do không ñủ ñiều kiện, 
Sở Công thương phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.  



 Bước 4. Nhận kết quả tại  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh 
của  tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu theo các bước sau:  



Cán bộ trả kết quả kiểm tra giấy biên nhận. Sau ñó yêu cầu tổ chức, cá nhân ký 
vào sổ theo dõi trước khi trả kết quả. 



Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ 
thứ hai ñến thứ sáu (Buổi sáng từ 07 giờ 30 ñến 12 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 00 
ñến 16 giờ 30), trừ ngày lễ. 



- Cách thức thực hiện: 



+ Qua Bưu ñiện; 



+ Nộp trực tiếp tại Sở Công thương; 



+ Nộp qua mạng ñiện tử theo ñịa chỉ: http://soct.baria-vungtau.gov.vn/dkqm. 



- Thành phần hồ sơ: 



+ ðơn ñề nghị cấp Giấy xác nhận ñủ ñiều kiện làm ñại lý bán lẻ xăng dầu 
Mẫu số 9 tại Phụ lục kèm theo Nghị ñịnh 83/2014/Nð-CP; 



+ Bản sao Giấy chứng nhận ñăng ký doanh nghiệp; 



+ Bản sao giấy tờ chứng minh ñào tạo nghiệp vụ của cán bộ quản lý, nhân 
viên trực tiếp kinh doanh theo quy ñịnh tại Khoản 3 ðiều 19 Nghị ñịnh 83/2014/Nð-CP; 
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+ Bản kê cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ kinh doanh xăng dầu theo quy ñịnh 
tại Khoản 2 ðiều 19 Nghị ñịnh 83/2014/Nð-CP, kèm theo các tài liệu chứng minh; 



+ Bản gốc văn bản xác nhận của thương nhân cung cấp xăng dầu cho ñại lý 
có thời hạn tối thiểu một (01) năm, trong ñó ghi rõ chủng loại xăng dầu. 



- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 



- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn hai mươi (20) ngày làm việc, kể từ ngày 
nhận ñược hồ sơ theo quy ñịnh. 



- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân có ñủ các ñiều kiện 
theo quy ñịnh. 



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Sở Công thương tỉnh Bà Rịa – Vũng 
Tàu. 



+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 
Không 



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công thương tỉnh Bà Rịa 
– Vũng Tàu. 



+ Cơ quan phối hợp: Không. 



- Mức ñộ cung cấp dịch vụ công trực tuyến: Mức ñộ 4. 



- Phí, Lệ phí: Không . 



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận ñủ ñiều kiện làm ñại 
lý bán lẻ xăng dầu. 



- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: ðơn ñề nghị cấp/cấp bổ sung, sửa ñổi/cấp lại 
Giấy xác nhận ñủ ñiều kiện làm ñại lý bán lẻ xăng dầu theo Mẫu số 9 tại Phụ lục kèm 
theo Nghị ñịnh 83/2014/Nð-CP. 



- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  



+ Doanh nghiệp ñược thành lập theo quy ñịnh của pháp luật, trong Giấy 
chứng nhận ñăng ký doanh nghiệp có ñăng ký kinh doanh xăng dầu; 



+ Có cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc sở hữu và 
ñồng sở hữu ñược cấp Giấy chứng nhận cửa hàng ñủ ñiều kiện bán lẻ xăng dầu theo 
quy ñịnh tại ðiều 25 Nghị ñịnh 83/2014/Nð-CP; 



+ Cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh phải ñược ñào tạo, huấn 
luyện và có chứng chỉ ñào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và 
bảo vệ môi trường theo quy ñịnh của pháp luật hiện hành. 











CÔNG BÁO/Số 15/Ngày 05-6-2018 13



  



 



 



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



+  Luật Thương mại năm 2005; 



+  Nghị ñịnh số 83/2014/Nð-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về 
kinh doanh xăng dầu; 



+ Thông tư số 38/2014/TT-BCT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ 
Công thương Quy ñịnh chi tiết một số ñiều của Nghị ñịnh số 83/2014/Nð-CP ngày 
03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu; 



 + Thông tư số 28/2017/TT-BCT ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ 
Công thương sửa ñổi, bổ sung, bãi bỏ một số Thông tư trong lĩnh vực kinh doanh 
xăng dầu, kinh doanh dịch vụ ñánh giá sự phù hợp và xuất nhập khẩu thuộc phạm vi 
quản lý nhà nước của Bộ Công thương. 



 



 



* Ghi chú : Những chỗ in nghiêng là phần sửa ñổi, bổ sung. 











14 CÔNG BÁO/Số 15/Ngày 05-6-2018



 



Mẫu số 9 



TÊN DOANH NGHIỆP 
------- 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc  



--------------- 
Số:      /         ….., ngày ….. tháng …. năm ….. 



  



ðƠN ðỀ NGHỊ CẤP/CẤP BỔ SUNG, SỬA ðỔI/CẤP LẠI GIẤY XÁC NHẬN 
ðỦ ðIỀU KIỆN LÀM ðẠI LÝ BÁN LẺ XĂNG DẦU 



 



Kính gửi: Sở Công thương tỉnh, thành phố ... 
 



Tên doanh nghiệp:................................................................................................  
Tên giao dịch ñối ngoại:........................................................................................  
ðịa chỉ trụ sở chính:.............................................................................................  
Số ñiện thoại:....................................................................... số Fax:………………. 
Giấy chứng nhận ñăng ký doanh nghiệp số.... do... cấp ngày.... tháng... năm... 
Mã số thuế:.........................................................................................................  
ðề nghị Sở Công thương xem xét cấp/cấp bổ sung, sửa ñổi/cấp lại Giấy xác nhận ñủ 
ñiều kiện làm ñại lý bán lẻ xăng dầu cho doanh nghiệp theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 
83/2014/Nð-CP  ngày 03/9/2014  của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu . 
ðịa bàn hoạt ñộng trên các tình, thành phố:……………………………………… 
Doanh nghiệp xin cam ñoan thực hiện ñúng các quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 
83/2014/Nð-CP  ngày 03/9/2014  của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu , các văn 
bản pháp luật khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 
 



   GIÁM ðỐC DOANH NGHIỆP 
(Ký tên và ñóng dấu) 



 
* Hồ sơ cấp mới/cấp lại (khi Giấy xác nhận hết hạn) kèm theo, gồm: 
1. Bản sao Giấy Chứng nhận ñăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp. 
2. Bản kê cơ sở vật chất kỹ thuật, phương tiện vận tải, kèm theo các tài liệu chứng 
minh. 
3. Danh sách cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc doanh nghiệp, kèm theo tài liệu chứng 
minh. 
4. Bản sao chứng chỉ ñào tạo nghiệp vụ của cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh 
doanh xăng dầu. 
5. Bản gốc văn bản xác nhận cấp hàng cho tổng ñại lý của thương nhân cấp hàng. 
* Hồ sơ cấp bổ sung, sửa ñổi/cấp lại kèm theo, bao gồm: 
1. Bản gốc Giấy xác nhận (trường hợp bổ sung, sửa ñổi). 
2. Tài liệu chứng minh yêu cầu sửa ñổi, bổ sung. 
3. Bản gốc hoặc bản sao Giấy xác nhận (trường hợp cấp lại) 
* Chú thích- Thương nhân gửi ðơn ñề nghị cấp Giấy xác nhận ñủ ñiều kiện làm ñại 
lý bán lẻ xăng dầu về Sở Công thương nơi thương nhân ñóng trụ sở chính khi kinh 
doanh trên ñịa bàn 02 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên. 











CÔNG BÁO/Số 15/Ngày 05-6-2018 15



  



 



 



5. Cấp sửa ñổi, bổ sung Giấy xác nhận ñủ ñiều kiện làm ñại lý bán lẻ xăng 
dầu 



- Trình tự thực hiện: 
Bước 1. Thương nhân chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh của pháp luật. 
 Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh của 



tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 
Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 
+ Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận giao cho thương 



nhân. ðồng thời, hướng dẫn thương nhân nộp phí thẩm ñịnh theo quy ñịnh. 
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ  tiếp nhận hồ sơ hướng 



dẫn thương nhân bổ sung ñầy ñủ theo quy ñịnh. 
 Bước 3. Trong quá trình thẩm ñịnh hồ sơ: 
+ Trường hợp chưa ñủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày 



tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, cơ quan có thẩm quyền có văn bản yêu cầu thương 
nhân bổ sung.  



+ Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ khi nhận ñược hồ sơ hợp lệ, cơ quan 
có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét, thẩm ñịnh và cấp Giấy xác nhận ñủ ñiều kiện 
làm ñại lý bán lẻ xăng dầu theo Mẫu số 10 tại Phụ lục kèm theo Nghị ñịnh số 
83/2014/Nð-CP cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp Giấy xác nhận do không 
ñủ ñiều kiện, Sở Công thương phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 



 Bước 4. Nhận kết quả tại  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh 
của  tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu theo các bước sau:  



Cán bộ trả kết quả kiểm tra giấy biên nhận. Sau ñó yêu cầu tổ chức, cá nhân ký 
vào sổ theo dõi trước khi trả kết quả. 



Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ 
thứ hai ñến thứ sáu (Buổi sáng từ 07 giờ 30 ñến 12 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 00 
ñến 16 giờ 30), trừ ngày lễ. 



- Cách thức thực hiện: 
+ Qua Bưu ñiện; 
+ Nộp trực tiếp tại Sở Công thương; 
+ Nộp qua mạng ñiện tử theo ñịa chỉ : http://Soct.baria-vung 



tau.gov.vn/dkqm. 
- Thành phần hồ sơ: 
+ ðơn ñề nghị cấp bổ sung, sửa ñổi Giấy xác nhận ñủ ñiều kiện làm ñại lý 



bán lẻ xăng dầu theo Mẫu số 9 tại Phụ lục kèm theo Nghị ñịnh 83/2014/Nð-CP; 
+ Bản gốc Giấy xác nhận ñủ ñiều kiện làm ñại lý bán lẻ xăng dầu ñã ñược cấp; 
+ Các tài liệu chứng minh yêu cầu bổ sung, sửa ñổi. 
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 
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- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn hai mươi (20) ngày làm việc, kể từ ngày 
nhận ñược hồ sơ theo quy ñịnh. 



- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân có ñủ các ñiều kiện 
theo quy ñịnh. 



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Sở Công thương tỉnh Bà Rịa – Vũng 



Tàu. 
+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 



Không 
+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công thương tỉnh Bà Rịa 



– Vũng Tàu. 
+ Cơ quan phối hợp: Không. 
- Mức ñộ cung cấp dịch vụ công trực tuyến: Mức ñộ 4. 
- Phí, Lệ phí: Không. 
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận ñủ ñiều kiện làm ñại 



lý bán lẻ xăng dầu 
- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: ðơn ñề nghị cấp/cấp bổ sung, sửa ñổi/cấp lại 



Giấy xác nhận ñủ ñiều kiện làm ñại lý bán lẻ xăng dầu theo Mẫu số 9 tại Phụ lục kèm 
theo Nghị ñịnh 83/2014/Nð-CP. 



- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  
+ Doanh nghiệp ñược thành lập theo quy ñịnh của pháp luật, trong Giấy 



chứng nhận ñăng ký doanh nghiệp có ñăng ký kinh doanh xăng dầu; 
+ Có cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc sở hữu và 



ñồng sở hữu ñược cấp Giấy chứng nhận cửa hàng ñủ ñiều kiện bán lẻ xăng dầu theo 
quy ñịnh tại ðiều 25 Nghị ñịnh 83/2014/Nð-CP; 



+ Cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh phải ñược ñào tạo, huấn 
luyện và có chứng chỉ ñào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và 
bảo vệ môi trường theo quy ñịnh của pháp luật hiện hành. 



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
+  Luật Thương mại năm 2005; 
+  Nghị ñịnh số 83/2014/Nð-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về 



kinh doanh xăng dầu; 
 + Thông tư số 38/2014/TT-BCT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ 
Công thương Quy ñịnh chi tiết một số ñiều của Nghị ñịnh số 83/2014/Nð-CP ngày 
03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu; 
 + Thông tư số 28/2017/TT-BCT ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ 
Công thương sửa ñổi, bổ sung, bãi bỏ một số Thông tư trong lĩnh vực kinh doanh 
xăng dầu, kinh doanh dịch vụ ñánh giá sự phù hợp và xuất nhập khẩu thuộc phạm vi 
quản lý nhà nước của Bộ Công thương. 



  



• Ghi chú: Những chỗ in nghiêng là phần sửa ñổi, bổ sung. 
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Mẫu số 9 



TÊN DOANH NGHIỆP 
------- 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc  



--------------- 
Số:      /         ….., ngày ….. tháng …. năm ….. 



 
ðƠN ðỀ NGHỊ CẤP/CẤP BỔ SUNG, SỬA ðỔI/CẤP LẠI GIẤY XÁC NHẬN 



ðỦ ðIỀU KIỆN LÀM ðẠI LÝ BÁN LẺ XĂNG DẦU 
 



Kính gửi: Sở Công thương tỉnh, thành phố ... 
 



Tên doanh nghiệp:................................................................................................  
Tên giao dịch ñối ngoại:........................................................................................  
ðịa chỉ trụ sở chính:.............................................................................................  
Số ñiện thoại:....................................................................... số Fax:………………. 
Giấy chứng nhận ñăng ký doanh nghiệp số.... do... cấp ngày.... tháng... năm... 
Mã số thuế:.........................................................................................................  
ðề nghị Sở Công thương xem xét cấp/cấp bổ sung, sửa ñổi/cấp lại Giấy xác nhận ñủ 
ñiều kiện làm ñại lý bán lẻ xăng dầu cho doanh nghiệp theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 
83/2014/Nð-CP  ngày 03/9/2014  của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu . 
ðịa bàn hoạt ñộng trên các tình, thành phố:……………………………………… 
Doanh nghiệp xin cam ñoan thực hiện ñúng các quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 
83/2014/Nð-CP  ngày 03/9/2014  của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu , các văn 
bản pháp luật khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 



[   GIÁM ðỐC DOANH NGHIỆP 
(Ký tên và ñóng dấu) 



 
* Hồ sơ cấp mới/cấp lại (khi Giấy xác nhận hết hạn) kèm theo, gồm: 
1. Bản sao Giấy Chứng nhận ñăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp. 
2. Bản kê cơ sở vật chất kỹ thuật, phương tiện vận tải, kèm theo các tài liệu chứng 
minh. 
3. Danh sách cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc doanh nghiệp, kèm theo tài liệu chứng 
minh. 
4. Bản sao chứng chỉ ñào tạo nghiệp vụ của cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh 
doanh xăng dầu. 
5. Bản gốc văn bản xác nhận cấp hàng cho tổng ñại lý của thương nhân cấp hàng. 
* Hồ sơ cấp bổ sung, sửa ñổi/cấp lại kèm theo, bao gồm: 
1. Bản gốc Giấy xác nhận (trường hợp bổ sung, sửa ñổi). 
2. Tài liệu chứng minh yêu cầu sửa ñổi, bổ sung. 
3. Bản gốc hoặc bản sao Giấy xác nhận (trường hợp cấp lại) 
* Chú thích- Thương nhân gửi ðơn ñề nghị cấp Giấy xác nhận ñủ ñiều kiện làm ñại 
lý bán lẻ xăng dầu về Sở Công thương nơi thương nhân ñóng trụ sở chính khi kinh 
doanh trên ñịa bàn 02 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên. 
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6. Cấp lại Giấy xác nhận ñủ ñiều kiện làm ñại lý bán lẻ xăng dầu 
- Trình tự thực hiện: 
Bước 1. Thương nhân chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh của pháp luật. 
 Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh của 



tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 
Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 
+ Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận giao cho thương 



nhân. ðồng thời, hướng dẫn thương nhân nộp phí thẩm ñịnh theo quy ñịnh. 
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng 



dẫn thương nhân bổ sung ñầy ñủ theo quy ñịnh. 
 Bước 3. Trong quá trình thẩm ñịnh hồ sơ: 
+ Trường hợp chưa ñủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày 



tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, cơ quan có thẩm quyền có văn bản yêu cầu thương 
nhân bổ sung.  



+ Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ khi nhận ñược hồ sơ hợp lệ, cơ quan 
có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét, thẩm ñịnh và cấp Giấy xác nhận ñủ ñiều kiện 
làm ñại lý bán lẻ xăng dầu theo Mẫu số 10 tại Phụ lục kèm theo Nghị ñịnh số 
83/2014/Nð-CP cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp Giấy xác nhận do không 
ñủ ñiều kiện, Sở Công thương phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 



 Bước 4. Nhận kết quả tại  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh 
của  tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu theo các bước sau:  



Cán bộ trả kết quả kiểm tra giấy biên nhận. Sau ñó yêu cầu tổ chức, cá nhân ký 
vào sổ theo dõi trước khi trả kết quả. 



Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ 
thứ hai ñến thứ sáu (Buổi sáng từ 07 giờ 30 ñến 12giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 00 ñến 
16 giờ 30), trừ ngày lễ. 



- Cách thức thực hiện: 
+ Qua Bưu ñiện; 
+ Nộp trực tiếp tại Sở Công thương; 
+ Nộp qua mạng ñiện tử theo ñịa chỉ : http://Soct.baria-vung 



tau.gov.vn/dkqm. 
- Thành phần hồ sơ: 
+ ðơn ñề nghị cấp lại Giấy xác nhận ñủ ñiều kiện làm ñại lý bán lẻ xăng dầu 



theo Mẫu số 9 tại Phụ lục kèm theo Nghị ñịnh 83/2014/Nð-CP; 
+ Bản gốc hoặc bản sao Giấy xác nhận ñủ ñiều kiện làm ñại lý bán lẻ xăng 



dầu (nếu có); 
Trường hợp Giấy xác nhận ñủ ñiều kiện làm ñại lý bán lẻ xăng dầu hết hiệu lực 



thi hành, thương nhân phải lập hồ sơ như ñối với trường hợp cấp mới và gửi về cơ 
quan có thẩm quyền trước ba mươi (30) ngày, trước khi Giấy xác nhận hết hiệu lực. 



- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 
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- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn hai mươi (20) ngày làm việc, kể từ ngày 
nhận ñược hồ sơ theo quy ñịnh. 



- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân có ñủ các ñiều kiện 
theo quy ñịnh. 



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Sở Công thương tỉnh Bà Rịa – Vũng 



Tàu. 
+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 



Không. 
+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công thương tỉnh Bà Rịa 



– Vũng Tàu. 
+ Cơ quan phối hợp: Không. 
- Mức ñộ cung cấp dịch vụ công trực tuyến: Mức ñộ 4. 
- Phí, Lệ phí: Không. 
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận ñủ ñiều kiện làm ñại 



lý bán lẻ xăng dầu. 
- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: ðơn ñề nghị cấp/cấp bổ sung, sửa ñổi/cấp lại 



Giấy xác nhận ñủ ñiều kiện làm ñại lý bán lẻ xăng dầu theo Mẫu số 9 tại Phụ lục kèm 
theo Nghị ñịnh 83/2014/Nð-CP. 



- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  
 + Doanh nghiệp ñược thành lập theo quy ñịnh của pháp luật, trong Giấy chứng 
nhận ñăng ký doanh nghiệp có ñăng ký kinh doanh xăng dầu; 
 + Có cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc sở hữu và 
ñồng sở hữu ñược cấp Giấy chứng nhận cửa hàng ñủ ñiều kiện bán lẻ xăng dầu theo 
quy ñịnh tại ðiều 25 Nghị ñịnh 83/2014/Nð-CP; 
 + Cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh phải ñược ñào tạo, huấn 
luyện và có chứng chỉ ñào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và 
bảo vệ môi trường theo quy ñịnh của pháp luật hiện hành. 



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
+  Luật Thương mại năm 2005; 
+  Nghị ñịnh số 83/2014/Nð-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về 



kinh doanh xăng dầu; 
 + Thông tư số 38/2014/TT-BCT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ 
Công thương Quy ñịnh chi tiết một số ñiều của Nghị ñịnh số 83/2014/Nð-CP ngày 
03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu; 



+ Thông tư số 28/2017/TT-BCT ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ 
Công thương sửa ñổi, bổ sung, bãi bỏ một số Thông tư trong lĩnh vực kinh doanh 
xăng dầu, kinh doanh dịch vụ ñánh giá sự phù hợp và xuất nhập khẩu thuộc phạm vi 
quản lý nhà nước của Bộ Công thương. 



 



Ghi chú : Những chỗ in nghiêng là phần sửa ñổi, bổ sung. 
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Mẫu số 9 



TÊN DOANH NGHIỆP 
------- 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc  



--------------- 
Số:      /         ….., ngày ….. tháng …. năm ….. 



  
ðƠN ðỀ NGHỊ CẤP/CẤP BỔ SUNG, SỬA ðỔI/CẤP LẠI GIẤY XÁC NHẬN 



ðỦ ðIỀU KIỆN LÀM ðẠI LÝ BÁN LẺ XĂNG DẦU 



Kính gửi: Sở Công thương tỉnh, thành phố ... 
Tên doanh nghiệp:................................................................................................  
Tên giao dịch ñối ngoại:........................................................................................  
ðịa chỉ trụ sở chính:.............................................................................................  
Số ñiện thoại:....................................................................... số Fax:………………. 
Giấy chứng nhận ñăng ký doanh nghiệp số.... do... cấp ngày.... tháng... năm... 
Mã số thuế:.........................................................................................................  
ðề nghị Sở Công thương xem xét cấp/cấp bổ sung, sửa ñổi/cấp lại Giấy xác nhận ñủ 
ñiều kiện làm ñại lý bán lẻ xăng dầu cho doanh nghiệp theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 
83/2014/Nð-CP  ngày 03/9/2014  của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu. 
ðịa bàn hoạt ñộng trên các tình, thành phố:……………………………………… 
Doanh nghiệp xin cam ñoan thực hiện ñúng các quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 
83/2014/Nð-CP  ngày 03/9/2014  của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu , các văn 
bản pháp luật khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 
 



   GIÁM ðỐC DOANH NGHIỆP 
(Ký tên và ñóng dấu) 



 
* Hồ sơ cấp mới/cấp lại (khi Giấy xác nhận hết hạn) kèm theo, gồm: 
1. Bản sao Giấy Chứng nhận ñăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp. 
2. Bản kê cơ sở vật chất kỹ thuật, phương tiện vận tải, kèm theo các tài liệu chứng 
minh. 
3. Danh sách cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc doanh nghiệp, kèm theo tài liệu chứng 
minh. 
4. Bản sao chứng chỉ ñào tạo nghiệp vụ của cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh 
doanh xăng dầu. 
5. Bản gốc văn bản xác nhận cấp hàng cho tổng ñại lý của thương nhân cấp hàng. 
* Hồ sơ cấp bổ sung, sửa ñổi/cấp lại kèm theo, bao gồm: 
1. Bản gốc Giấy xác nhận (trường hợp bổ sung, sửa ñổi). 
2. Tài liệu chứng minh yêu cầu sửa ñổi, bổ sung. 
3. Bản gốc hoặc bản sao Giấy xác nhận (trường hợp cấp lại) 
* Chú thích - Thương nhân gửi ðơn ñề nghị cấp Giấy xác nhận ñủ ñiều kiện làm ñại 
lý bán lẻ xăng dầu về Sở Công thương nơi thương nhân ñóng trụ sở chính khi kinh 
doanh trên ñịa bàn 02 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên. 
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7. Cấp Giấy chứng nhận cửa hàng ñủ ñiều kiện bán lẻ xăng dầu 



- Trình tự thực hiện: 



Bước 1. Thương nhân chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh của pháp luật. 



 Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh của 
tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 



Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 



+ Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận giao cho thương 
nhân. ðồng thời, hướng dẫn thương nhân nộp phí thẩm ñịnh theo quy ñịnh. 



+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ  tiếp nhận hồ sơ hướng 
dẫn thương nhân bổ sung ñầy ñủ theo quy ñịnh. 



 Bước 3. Trong quá trình thẩm ñịnh hồ sơ: 



+ Trường hợp chưa ñủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày 
tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, cơ quan có thẩm quyền có văn bản yêu cầu thương 
nhân bổ sung; 



+ Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ khi nhận ñược hồ sơ hợp lệ, cơ quan 
có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét, thẩm ñịnh và cấp Giấy xác nhận ñủ ñiều kiện 
làm ñại lý bán lẻ xăng dầu theo Mẫu số 10 tại Phụ lục kèm theo Nghị ñịnh số 
83/2014/Nð-CP cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp Giấy xác nhận do không 
ñủ ñiều kiện, Sở Công thương phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 



 Bước 4. Nhận kết quả tại  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh 
của  tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu theo các bước sau:  



Cán bộ trả kết quả kiểm tra giấy biên nhận. Sau ñó yêu cầu tổ chức, cá nhân ký 
vào sổ theo dõi trước khi trả kết quả. 



Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ 
thứ hai ñến thứ sáu (Buổi sáng từ 07 giờ 30 ñến 12 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 00 
ñến 16 giờ 30), trừ ngày lễ. 



- Cách thức thực hiện: 



 + Qua Bưu ñiện; 



 + Nộp trực tiếp tại văn thư Sở Công thương. 



+ Nộp qua mạng ñiện tử theo ñịa chỉ: http://soct.baria-vungtau.gov.vn/dkqm. 



- Thành phần hồ sơ: 



 + ðơn ñề nghị cấp Giấy chứng nhận cửa hàng ñủ ñiều kiện bán lẻ xăng dầu 
theo Mẫu số 3 tại Phụ lục kèm theo Nghị ñịnh 83/2014/Nð-CP; 



 + Bản sao Giấy chứng nhận ñăng ký doanh nghiệp của thương nhân chủ sở hữu 
cửa hàng bán lẻ xăng dầu; 
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 + Bản kê trang thiết bị của cửa hàng bán lẻ xăng dầu theo quy ñịnh tại Khoản 3 
ðiều 24 Nghị ñịnh 83/2014/Nð-CP và tài liệu chứng minh tính hợp pháp về xây 
dựng của cửa hàng bán lẻ xăng dầu; 



+  Bản sao chứng chỉ hoặc giấy tờ tương ñương về ñào tạo nghiệp vụ của cán 
bộ quản lý và nhân viên cửa hàng theo quy ñịnh tại Khoản 4 ðiều 24 Nghị ñịnh 
83/2014/Nð-CP; 



+ Bản gốc văn bản xác nhận của thương nhân cung cấp xăng dầu cho ñại lý có 
thời hạn tối thiểu một (01) năm, trong ñó ghi rõ chủng loại xăng dầu. 



- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 
- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn hai mươi (20) ngày làm việc, kể từ ngày 



nhận ñược hồ sơ theo quy ñịnh.  
- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cửa hàng xăng dầu có ñủ các ñiều 



kiện theo quy ñịnh. 
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Sở Công thương tỉnh Bà Rịa – Vũng 



Tàu. 
+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 



Không 
+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công thương tỉnh Bà Rịa 



– Vũng Tàu. 
+ Cơ quan phối hợp: Không. 
- Mức ñộ cung cấp dịch vụ công trực tuyến: Mức ñộ 4. 
- Phí: Mức thu phí thẩm ñịnh ñiều kiện kinh doanh: 
+ ðối với doanh nghiệp kinh doanh trên ñịa bàn thành phố: Mức thu phí thẩm 



ñịnh: 1.200.000 ñồng/ ñiểm kinh doanh/ lần thẩm ñịnh; 
+ ðối với doanh nghiệp kinh doanh trên ñịa bàn các huyện còn lại: Mức thu 



phí thẩm ñịnh: 600.000ñồng/ ñiểm kinh doanh / lần thẩm ñịnh. 
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận cửa hàng ñủ ñiều 



kiện bán lẻ xăng dầu 
- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: ðơn ñề nghị cấp/cấp bổ sung, sửa ñổi/cấp lại 



Giấy chứng nhận cửa hàng ñủ ñiều kiện bán lẻ xăng dầu theo Mẫu số 3 tại Phụ lục 
kèm theo Nghị ñịnh 83/2014/Nð-CP. 



- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  
 + ðịa ñiểm phải phù hợp với quy hoạch ñã ñược cấp có thẩm quyền phê duyệt; 
 + Thuộc sở hữu, ñồng sở hữu của thương nhân là ñại lý hoặc tổng ñại lý hoặc 
thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu hoặc thương nhân phân phối xăng dầu hoặc 
thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu hoặc thương nhân sản xuất 
xăng dầu có hệ thống phân phối theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh này (thương nhân ñề 
nghị cấp phải ñứng tên tại Giấy chứng nhận cửa hàng ñủ ñiều kiện bán lẻ xăng dầu); 
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 + ðược thiết kế, xây dựng và có trang thiết bị theo ñúng các quy ñịnh hiện 
hành về quy chuẩn, tiêu chuẩn cửa hàng bán lẻ xăng dầu, an toàn phòng cháy, chữa 
cháy, bảo vệ môi trường của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền; 



 + Cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh phải ñược ñào tạo, huấn 
luyện và có chứng chỉ ñào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và 
bảo vệ môi trường theo quy ñịnh của pháp luật hiện hành. 



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



+ Luật Thương mại năm 2005; 



+ Nghị ñịnh số 83/2014/Nð-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về 
kinh doanh xăng dầu; 



 + Thông tư số 38/2014/TT-BCT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ 
Công thương Quy ñịnh chi tiết một số ñiều của Nghị ñịnh số 83/2014/Nð-CP ngày 
03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu; 



  + Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài 
chính quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm ñịnh kinh 
doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có ñiều 
kiện thuộc lĩnh vực thương mại  và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng 
hoá; 



 + Thông tư số 28/2017/TT-BCT ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ 
Công thương sửa ñổi, bổ sung, bãi bỏ một số Thông tư trong lĩnh vực kinh doanh 
xăng dầu, kinh doanh dịch vụ ñánh giá sự phù hợp và xuất nhập khẩu thuộc phạm vi 
quản lý nhà nước của Bộ Công thương. 



 



 



Ghi chú: Những chỗ in nghiêng là phần sửa ñổi, bổ sung. 
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Mẫu số 3  



TÊN DOANH NGHIỆP 
------- 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc  



--------------- 



Số:          /        ….., ngày ….. tháng ….. năm…..  



ðƠN ðỀ NGHỊ CẤP/CẤP BỔ SUNG, SỬA ðỔI/CẤP LẠI GIẤY CHỨNG 
NHẬN CỬA HÀNG ðỦ ðIỀU KIỆN BÁN LẺ XĂNG DẦU 



Kính gửi: Sở Công thương tỉnh/thành phố ... 



Tên doanh nghiệp:................................................................................................  



Tên giao dịch ñối ngoại:........................................................................................  



ðịa chỉ trụ sở chính:.............................................................................................  



Số ñiện thoại:......................................................... số Fax:………………………….. 



Giấy chứng nhận ñăng ký doanh nghiệp số ... do ... cấp ngày ... tháng ... năm ... 



Mã số thuế:.........................................................................................................  



ðề nghị Sở Công thương xem xét cấp/cấp bổ sung, sửa ñổi/cấp lại Giấy chứng nhận 
cửa hàng ñủ ñiều kiện bán lẻ xăng dầu cho cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc doanh 
nghiệp theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 83/2014/Nð-CP  ngày 03/9/2014  của Chính 
phủ về kinh doanh xăng dầu . 



Tên cửa hàng bán lẻ xăng dầu:.............................................................................  



ðịa chỉ ...............................................................................................................  



ðiện thoại:................................................................ số Fax:……………………….. 



Doanh nghiệp xin cam ñoan thực hiện ñúng các quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 
83/2014/Nð-CP  ngày 03/9/2014  của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu ; các văn 
bản pháp luật khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 



   GIÁM ðỐC DOANH NGHIỆP 
(Ký tên và ñóng dấu) 



Hồ sơ kèm theo, gồm: 



1. Bản sao Giấy Chứng nhận ñăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp. 



2. Bản kê trang thiết bị của cửa hàng bán lẻ xăng dầu. 



3. Tài liệu về xây dựng của cửa hàng bán lẻ xăng dầu. 



4. Bản sao chứng chỉ ñào tạo nghiệp vụ của cán bộ quản lý, nhân viên cửa hàng bán lẻ 
xăng dầu. 



5. Bản gốc văn bản xác nhận cấp hàng cho cửa hàng bán lẻ xăng dầu của thương nhân cấp 
hàng. 
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8. Cấp sửa ñổi, bổ sung Giấy chứng nhận cửa hàng ñủ ñiều kiện bán lẻ 
xăng dầu 



- Trình tự thực hiện: 



Bước 1. Thương nhân chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh của pháp luật. 



 Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh của 
tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 



Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 



+ Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận giao cho thương 
nhân. ðồng thời, hướng dẫn thương nhân nộp phí thẩm ñịnh theo quy ñịnh. 



+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ  tiếp nhận hồ sơ hướng 
dẫn thương nhân bổ sung ñầy ñủ theo quy ñịnh. 



 Bước 3. Trong quá trình thẩm ñịnh hồ sơ: 



+ Trường hợp chưa ñủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày 
tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, cơ quan có thẩm quyền có văn bản yêu cầu thương 
nhân bổ sung; 



+ Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ khi nhận ñược hồ sơ hợp lệ, cơ quan 
có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét, thẩm ñịnh và cấp Giấy xác nhận ñủ ñiều kiện 
làm ñại lý bán lẻ xăng dầu theo Mẫu số 10 tại Phụ lục kèm theo Nghị ñịnh số 
83/2014/Nð-CP cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp Giấy xác nhận do không 
ñủ ñiều kiện, Sở Công thương phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 



 Bước 4. Nhận kết quả tại  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh 
của  tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu theo các bước sau:  



Cán bộ trả kết quả kiểm tra giấy biên nhận. Sau ñó yêu cầu tổ chức, cá nhân ký 
vào sổ theo dõi trước khi trả giấy chứng nhận. 



Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ 
thứ hai ñến thứ sáu (Buổi sáng từ 07 giờ 30 ñến 12 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 00 
ñến 16 giờ 30), trừ ngày lễ. 



- Cách thức thực hiện: 



 + Qua Bưu ñiện; 



 + Nộp trực tiếp tại văn thư Sở Công thương; 



 +Nộp qua mạng ñiện tử theo ñịa chỉ: http://soct.baria-vungtau.gov.vn/dkqm. 



- Thành phần hồ sơ: 



 + ðơn ñề nghị bổ sung, sửa ñổi Giấy chứng nhận cửa hàng ñủ ñiều kiện bán lẻ 
xăng dầu theo Mẫu số 3 tại Phụ lục kèm theo Nghị ñịnh 83/2014/Nð-CP; 



 + Bản gốc Giấy chứng nhận cửa hàng ñủ ñiều kiện bán lẻ xăng dầu ñã ñược cấp; 



 + Các tài liệu chứng minh yêu cầu bổ sung, sửa ñổi. 
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- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 



- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn hai mươi (20) ngày làm việc, kể từ ngày 
nhận ñược hồ sơ theo quy ñịnh.  



- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cửa hàng xăng dầu có ñủ các ñiều 
kiện theo quy ñịnh. 



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Sở Công thương tỉnh Bà Rịa – Vũng 
Tàu. 



+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 
Không 



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công thương tỉnh Bà Rịa 
– Vũng Tàu. 



+ Cơ quan phối hợp: Không. 



- Mức ñộ cung cấp dịch vụ công trực tuyến: Mức ñộ 4. 



- Phí: Mức thu phí thẩm ñịnh ñiều kiện kinh doanh: 



+ ðối với doanh nghiệp kinh doanh trên ñịa bàn thành phố: Mức thu phí thẩm 
ñịnh: 1.200.000 ñồng/ ñiểm kinh doanh/ lần thẩm ñịnh; 



+ ðối với doanh nghiệp kinh doanh trên ñịa bàn các huyện còn lại: Mức thu 
phí thẩm ñịnh: 600.000ñồng/ ñiểm kinh doanh / lần thẩm ñịnh. 



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận cửa hàng ñủ ñiều 
kiện bán lẻ xăng dầu 



- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: ðơn ñề nghị cấp/cấp bổ sung, sửa ñổi/cấp lại 
Giấy chứng nhận cửa hàng ñủ ñiều kiện bán lẻ xăng dầu theo Mẫu số 3 tại Phụ lục 
kèm theo Nghị ñịnh 83/2014/Nð-CP. 



- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  



 + ðịa ñiểm phải phù hợp với quy hoạch ñã ñược cấp có thẩm quyền phê duyệt; 



 + Thuộc sở hữu, ñồng sở hữu của thương nhân là ñại lý hoặc tổng ñại lý hoặc 
thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu hoặc thương nhân phân phối xăng dầu hoặc 
thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu hoặc thương nhân sản xuất 
xăng dầu có hệ thống phân phối theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh này (thương nhân ñề 
nghị cấp phải ñứng tên tại Giấy chứng nhận cửa hàng ñủ ñiều kiện bán lẻ xăng dầu); 



 + ðược thiết kế, xây dựng và có trang thiết bị theo ñúng các quy ñịnh hiện 
hành về quy chuẩn, tiêu chuẩn cửa hàng bán lẻ xăng dầu, an toàn phòng cháy, chữa 
cháy, bảo vệ môi trường của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền; 



 + Cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh phải ñược ñào tạo, huấn 
luyện và có chứng chỉ ñào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và 
bảo vệ môi trường theo quy ñịnh của pháp luật hiện hành. 
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- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



+ Luật Thương mại năm 2005; 



+ Nghị ñịnh số 83/2014/Nð-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về 
kinh doanh xăng dầu; 



 + Thông tư số 38/2014/TT-BCT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ 
Công thương Quy ñịnh chi tiết một số ñiều của Nghị ñịnh số 83/2014/Nð-CP ngày 
03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu; 



  + Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài 
chính quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm ñịnh kinh 
doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có ñiều 
kiện thuộc lĩnh vực thương mại  và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng 
hoá; 



 + Thông tư số 28/2017/TT-BCT ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ 
Công thương sửa ñổi, bổ sung, bãi bỏ một số Thông tư trong lĩnh vực kinh doanh 
xăng dầu, kinh doanh dịch vụ ñánh giá sự phù hợp và xuất nhập khẩu thuộc phạm vi 
quản lý nhà nước của Bộ Công thương. 



 



• Ghi chú: Những chỗ in nghiêng là phần sửa ñổi, bổ sung. 
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Mẫu số 3  



TÊN DOANH NGHIỆP 
------- 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc  



--------------- 



Số:          /        ….., ngày ….. tháng ….. năm…..  



ðƠN ðỀ NGHỊ CẤP/CẤP BỔ SUNG, SỬA ðỔI/CẤP LẠI GIẤY CHỨNG 
NHẬN CỬA HÀNG ðỦ ðIỀU KIỆN BÁN LẺ XĂNG DẦU 



Kính gửi: Sở Công thương tỉnh/thành phố ... 



Tên doanh nghiệp:................................................................................................  



Tên giao dịch ñối ngoại:........................................................................................  



ðịa chỉ trụ sở chính:.............................................................................................  



Số ñiện thoại:......................................................... số Fax:……………………….. 



Giấy chứng nhận ñăng ký doanh nghiệp số ... do ... cấp ngày ... tháng ... năm ... 



Mã số thuế:.........................................................................................................  



ðề nghị Sở Công thương xem xét cấp/cấp bổ sung, sửa ñổi/cấp lại Giấy chứng nhận 
cửa hàng ñủ ñiều kiện bán lẻ xăng dầu cho cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc doanh 
nghiệp theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 83/2014/Nð-CP  ngày 03/9/2014  của Chính 
phủ về kinh doanh xăng dầu . 



Tên cửa hàng bán lẻ xăng dầu:.............................................................................  



ðịa chỉ ...............................................................................................................  



ðiện thoại:................................................................ số Fax:……………………….. 



Doanh nghiệp xin cam ñoan thực hiện ñúng các quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 
83/2014/Nð-CP  ngày 03/9/2014  của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu ; các văn 
bản pháp luật khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 



   GIÁM ðỐC DOANH NGHIỆP 
(Ký tên và ñóng dấu) 



Hồ sơ kèm theo, gồm: 



1. Bản sao Giấy Chứng nhận ñăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp. 



2. Bản kê trang thiết bị của cửa hàng bán lẻ xăng dầu. 



3. Tài liệu về xây dựng của cửa hàng bán lẻ xăng dầu. 



4. Bản sao chứng chỉ ñào tạo nghiệp vụ của cán bộ quản lý, nhân viên cửa hàng bán lẻ 
xăng dầu. 



5. Bản gốc văn bản xác nhận cấp hàng cho cửa hàng bán lẻ xăng dầu của thương nhân cấp 
hàng. 
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9. Cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng ñủ ñiều kiện bán lẻ xăng dầu 



- Trình tự thực hiện: 



Bước 1. Thương nhân chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh của pháp luật. 



 Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh của 
tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 



Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 



+ Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận giao cho thương 
nhân. ðồng thời, hướng dẫn thương nhân nộp phí thẩm ñịnh theo quy ñịnh. 



+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ  tiếp nhận hồ sơ hướng 
dẫn thương nhân bổ sung ñầy ñủ theo quy ñịnh. 



 Bước 3. Trong quá trình thẩm ñịnh hồ sơ: 



+Trường hợp chưa ñủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày 
tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, cơ quan có thẩm quyền có văn bản yêu cầu thương 
nhân bổ sung;  



+ Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ khi nhận ñược hồ sơ hợp lệ, cơ quan 
có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét, thẩm ñịnh và cấp Giấy xác nhận ñủ ñiều kiện 
làm ñại lý bán lẻ xăng dầu theo Mẫu số 10 tại Phụ lục kèm theo Nghị ñịnh số 
83/2014/Nð-CP cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp Giấy xác nhận do không 
ñủ ñiều kiện, Sở Công thương phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 



 Bước 4. Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh 
của  tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu theo các bước sau:  



Cán bộ trả kết quả kiểm tra giấy biên nhận, ghi phiếu thu lệ phí. Sau ñó yêu cầu 
tổ chức, cá nhân ký vào sổ theo dõi trước khi trả giấy chứng nhận. 



Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ 
thứ hai ñến thứ sáu (Buổi sáng từ 07 giờ 30 ñến 12 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 00 
ñến 16 giờ 30), trừ ngày lễ. 



- Cách thức thực hiện: 



 + Qua Bưu ñiện; 



 + Nộp trực tiếp tại văn thư Sở Công thương; 



 + Nộp qua mạng ñiện tử theo ñịa chỉ: http://soct.baria-vungtau.gov.vn/dkqm. 



- Thành phần hồ sơ: 



 + ðơn ñề nghị cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng ñủ ñiều kiện bán lẻ xăng dầu 
theo Mẫu số 3 tại Phụ lục kèm theo Nghị ñịnh 83/2014/Nð-CP; 



 + Bản gốc hoặc bản sao Giấy chứng nhận cửa hàng ñủ ñiều kiện bán lẻ xăng 
dầu (nếu có); 
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Trường hợp Giấy chứng nhận cửa hàng ñủ ñiều kiện bán lẻ xăng dầu hết hiệu 
lực thi hành, thương nhân phải lập hồ sơ như ñối với trường hợp cấp mới và gửi về 
Sở Công thương trước ba mươi (30) ngày, trước khi Giấy chứng nhận hết hiệu lực. 



- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 



- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn hai mươi (20) ngày làm việc, kể từ ngày 
nhận ñược hồ sơ theo quy ñịnh.  



- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cửa hàng xăng dầu có ñủ các ñiều 
kiện theo quy ñịnh. 



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Sở Công thương tỉnh Bà Rịa – Vũng 
Tàu. 



+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 
Không 



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công thương tỉnh Bà Rịa 
– Vũng Tàu. 



+ Cơ quan phối hợp: Không. 



- Mức ñộ cung cấp dịch vụ công trực tuyến: Mức ñộ 4. 



- Phí: Mức thu phí thẩm ñịnh ñiều kiện kinh doanh: 



+ ðối với doanh nghiệp kinh doanh trên ñịa bàn thành phố: Mức thu phí thẩm 
ñịnh: 1.200.000 ñồng/ ñiểm kinh doanh/ lần thẩm ñịnh; 



+ ðối với doanh nghiệp kinh doanh trên ñịa bàn các huyện còn lại: Mức thu 
phí thẩm ñịnh: 600.000ñồng/ ñiểm kinh doanh / lần thẩm ñịnh. 



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận cửa hàng ñủ ñiều 
kiện bán lẻ xăng dầu. 



- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: ðơn ñề nghị cấp/cấp bổ sung, sửa ñổi/cấp lại 
Giấy chứng nhận cửa hàng ñủ ñiều kiện bán lẻ xăng dầu theo Mẫu số 3 tại Phụ lục 
kèm theo Nghị ñịnh 83/2014/Nð-CP. 



- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  



 + ðịa ñiểm phải phù hợp với quy hoạch ñã ñược cấp có thẩm quyền phê duyệt; 



 + Thuộc sở hữu, ñồng sở hữu của thương nhân là ñại lý hoặc tổng ñại lý hoặc 
thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu hoặc thương nhân phân phối xăng dầu hoặc 
thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu hoặc thương nhân sản xuất 
xăng dầu có hệ thống phân phối theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh này (thương nhân ñề 
nghị cấp phải ñứng tên tại Giấy chứng nhận cửa hàng ñủ ñiều kiện bán lẻ xăng dầu); 



 + ðược thiết kế, xây dựng và có trang thiết bị theo ñúng các quy ñịnh hiện 
hành về quy chuẩn, tiêu chuẩn cửa hàng bán lẻ xăng dầu, an toàn phòng cháy, chữa 
cháy, bảo vệ môi trường của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền; 
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 + Cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh phải ñược ñào tạo, huấn 
luyện và có chứng chỉ ñào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và 
bảo vệ môi trường theo quy ñịnh của pháp luật hiện hành. 



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



+ Luật Thương mại năm 2005; 



+ Nghị ñịnh số 83/2014/Nð-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về 
kinh doanh xăng dầu; 



 + Thông tư số 38/2014/TT-BCT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ 
Công thương Quy ñịnh chi tiết một số ñiều của Nghị ñịnh số 83/2014/Nð-CP ngày 
03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu; 



 + Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài 
chính quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm ñịnh kinh 
doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có ñiều 
kiện thuộc lĩnh vực thương mại  và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng 
hoá; 



 + Thông tư số 28/2017/TT-BCT ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ 
Công thương sửa ñổi, bổ sung, bãi bỏ một số Thông tư trong lĩnh vực kinh doanh 
xăng dầu, kinh doanh dịch vụ ñánh giá sự phù hợp và xuất nhập khẩu thuộc phạm vi 
quản lý nhà nước của Bộ Công thương. 



 



 



 



• Ghi chú: Những chỗ in nghiêng là phần sửa ñổi, bổ sung. 
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Mẫu số 3  



TÊN DOANH NGHIỆP 
------- 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc  



--------------- 



Số:          /        ….., ngày ….. tháng ….. năm…..  



  



ðƠN ðỀ NGHỊ CẤP/CẤP BỔ SUNG, SỬA ðỔI/CẤP LẠI GIẤY CHỨNG 
NHẬN CỬA HÀNG ðỦ ðIỀU KIỆN BÁN LẺ XĂNG DẦU 



Kính gửi: Sở Công thương tỉnh/thành phố ... 



Tên doanh nghiệp:................................................................................................  



Tên giao dịch ñối ngoại:........................................................................................  



ðịa chỉ trụ sở chính:.............................................................................................  



Số ñiện thoại:......................................................... số Fax:………………………….. 



Giấy chứng nhận ñăng ký doanh nghiệp số ... do ... cấp ngày ... tháng ... năm ... 



Mã số thuế:.........................................................................................................  



ðề nghị Sở Công thương xem xét cấp/cấp bổ sung, sửa ñổi/cấp lại Giấy chứng nhận 
cửa hàng ñủ ñiều kiện bán lẻ xăng dầu cho cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc doanh 
nghiệp theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 83/2014/Nð-CP  ngày 03/9/2014  của Chính 
phủ về kinh doanh xăng dầu . 



Tên cửa hàng bán lẻ xăng dầu:.............................................................................  



ðịa chỉ ...............................................................................................................  



ðiện thoại:................................................................ số Fax:……………………….. 



Doanh nghiệp xin cam ñoan thực hiện ñúng các quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 
83/2014/Nð-CP  ngày 03/9/2014  của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu ; các văn 
bản pháp luật khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 



   GIÁM ðỐC DOANH NGHIỆP 
(Ký tên và ñóng dấu) 



Hồ sơ kèm theo, gồm: 



1. Bản sao Giấy Chứng nhận ñăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp. 



2. Bản kê trang thiết bị của cửa hàng bán lẻ xăng dầu. 



3. Tài liệu về xây dựng của cửa hàng bán lẻ xăng dầu. 



4. Bản sao chứng chỉ ñào tạo nghiệp vụ của cán bộ quản lý, nhân viên cửa hàng bán 
lẻ xăng dầu. 



5. Bản gốc văn bản xác nhận cấp hàng cho cửa hàng bán lẻ xăng dầu của thương 
nhân cấp hàng. 
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10. Cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá 



- Trình tự thực hiện: 



Bước 1. Doanh nghiệp chuẩnbị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh của pháp luật. 



Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh của 
tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 



Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 



+ Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận giao cho thương 
nhân. ðồng thời, hướng dẫn thương nhân nộp phí thẩm ñịnh theo quy ñịnh. 



+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ  tiếp nhận hồ sơ hướng 
dẫn thương nhân bổ sung ñầy ñủ theo quy ñịnh. 



Bước 3. Trong quá trình thẩm ñịnh hồ sơ: 



Trường hợp chưa ñủ hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày 
tiếp nhận hồ sơ của doanh nghiệp, Sở Công thương có văn bản yêu cầu doanh nghiệp 
bổ sung hồ sơ. 



Bước 4. Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh 
của  tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu theo các bước sau:  



 Cán bộ trả kết quả kiểm tra giấy biên nhận và ký vào sổ theo dõi trước khi 
giao Giấy phép kinh doanh.  



Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ 
thứ hai ñến thứ sáu (Buổi sáng từ 07 giờ 30 ñến 12 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 00 
ñến 16 giờ 30), trừ ngày lễ. 



- Cách thức thực hiện: 



+ Qua bưu ñiện;  



+ Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh của tỉnh 
Bà Rịa-Vũng Tàu; 



+ Trực tuyến qua trang thông tin ñiện tử của Sở Công thương. 



- Thành phần hồ sơ: 



+ ðơn ñề nghị cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá (theo mẫu quy 
ñịnh); 



+ Bản sao Giấy chứng nhận ñăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận ñăng 
ký kinh doanh và Giấy chứng nhận mã số thuế; 



+ Bản sao các văn bản giới thiệu của Nhà cung cấp sản phẩm thuốc lá hoặc 
các thương nhân phân phối sản phẩm thuốc lá ghi rõ ñịa bàn dự kiến kinh doanh; 



+ Hồ sơ về ñịa ñiểm kinh doanh, gồm có: 



- ðịa chỉ, diện tích và mô tả khu vực kinh doanh thuốc lá; 
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- Bản sao tài liệu chứng minh quyền sử dụng ñịa ñiểm kinh doanh (là sở hữu 
hoặc ñồng sở hữu hoặc thuê sử dụng với thời gian tối thiểu là 01 năm); 



- Bảng kê thiết bị kiểm tra và ñiều chỉnh nhiệt ñộ, ñộ ẩm trong khu vực kinh 
doanh thuốc lá. 



- Hình thức tổ chức bán hàng, phương thức quản lý hệ thống phân phối. 



+ Bảng kê danh sách thương nhân, bản sao Giấy chứng nhận ñăng ký doanh 
nghiệp hoặc Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận mã số thuế, 
Giấy phép kinh doanh sản phẩm thuốc lá (nếu ñã kinh doanh) của các thương nhân ñã 
hoặc sẽ thuộc hệ thống phân phối sản phẩm thuốc lá trên ñịa bàn; 



+ Hồ sơ về năng lực tài chính: Có năng lực tài chính bảo ñảm cho toàn bộ hệ 
thống phân phối của doanh nghiệp hoạt ñộng bình thường (có Giấy xác nhận của 
ngân hàng); 



+ Hồ sơ về kho hàng (hoặc khu vực chứa hàng), bao gồm: 



- Tài liệu chứng minh quyền sử dụng kho (là sở hữu, ñồng sở hữu theo hợp 
ñồng liên doanh, liên kết góp vốn của doanh nghiệp hoặc thuê sử dụng với thời gian 
tối thiểu là 01 năm); 



- Bản tự cam kết của doanh nghiệp về bảo ñảm tuân thủ ñầy ñủ các yêu cầu 
ñiều kiện về phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy ñịnh của pháp luật 
ñối với kho hàng. 



- Số lượng hồ sơ: Doanh nghiệp bán buôn sản phẩm thuốc lá ñề nghị cấp Giấy 
phép bán buôn sản phẩm thuốc lá lập 02 bộ hồ sơ theo quy ñịnh tại ðiều 27 của Nghị 
ñịnh số 67/2013/Nð-CP, 01 bộ gửi Sở Công thương, doanh nghiệp lưu 01 bộ. 



- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ khi nhận ñủ hồ 
sơ hợp lệ. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 



- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp ñược thành lập 
theo quy ñịnh của pháp luật. 



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Sở Công thương tỉnh Bà Rịa – Vũng 
Tàu. 



+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện 
(nếu có): Không 



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công thương tỉnh Bà Rịa 
– Vũng Tàu. 



+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Không. 



- Mức ñộ cung cấp dịch vụ công trực tuyến: Mức ñộ 4. 



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc 
lá. 
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- Phí: 



* Mức thu phí thẩm ñịnh ñiều kiện kinh doanh: 



+ ðối với doanh nghiệp kinh doanh trên ñịa bàn thành phố: Mức thu phí thẩm 
ñịnh: 1.200.000 ñồng/ ñiểm kinh doanh/ lần thẩm ñịnh. 



+ ðối với doanh nghiệp kinh doanh trên ñịa bàn các huyện còn lại: Mức thu 
phí thẩm ñịnh: 600.000ñồng/ ñiểm kinh doanh / lần thẩm ñịnh. 



- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: ðơn ñề nghị cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm 
thuốc lá (theo mẫu tại Phụ lục 21kèm theo Thông tư số 21/2013/TT-BCT). 



+ Bản cam kết của thương nhân về bảo ñảm tuân thủ ñầy ñủ các yêu cầu ñiều 
kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường (theo mẫu tại Phụ lục 25 kèm theo 
Thông tư số 21/2013/TT-BCT) 



- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Là doanh nghiệp ñược thành lập theo quy ñịnh của pháp luật; 



+ Có ñịa ñiểm kinh doanh cố ñịnh, ñịa chỉ rõ ràng, ñảm bảo các yêu cầu về kỹ 
thuật, trang thiết bị theo quy ñịnh; 



+ Có hệ thống bán buôn sản phẩm thuốc lá trên ñịa bàn tỉnh nơi thương nhân 
ñặt trụ sở chính (tối thiểu phải từ 02 thương nhân bán lẻ sản phẩm thuốc lá trở lên); 



+ Có văn bản giới thiệu của Nhà cung cấp sản phẩm thuốc lá hoặc của các 
thương nhân phân phối sản phẩm thuốc lá ghi rõ ñịa bàn dự kiến kinh doanh; 



+ Có kho hàng (hoặc hệ thống kho hàng) thuộc sở hữu hoặc ñồng sở hữu theo 
hợp ñồng liên doanh, liên kết góp vốn; hoặc có hợp ñồng thuê kho hàng phù hợp với 
quy mô kinh doanh của doanh nghiệp (tối thiểu tổng diện tích phải từ 50 m2 trở lên) 
ñáp ứng yêu cầu bảo quản ñược chất lượng của sản phẩm thuốc lá trong thời gian lưu 
kho; 



+ Có năng lực tài chính bảo ñảm cho toàn bộ hệ thống bán buôn của doanh 
nghiệp hoạt ñộng bình thường (có Giấy xác nhận của ngân hàng tối thiểu 01 tỷ Việt 
Nam ñồng trở lên); 



+ Có bản cam kết của doanh nghiệp về bảo ñảm tuân thủ ñầy ñủ các yêu cầu 
ñiều kiện về phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy ñịnh của pháp luật; 



+ Phù hợp với Quy hoạch hệ thống mạng lưới mua bán sản phẩm thuốc lá ñược 
cấp có thẩm quyền phê duyệt. 



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



+ Nghị ñịnh số 67/2013/Nð-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy 
ñịnh chi tiết một số ñiều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá 
về kinh doanh thuốc lá; 
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+ Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công 
thương quy ñịnh chi tiết một số của Nghị ñịnh số 67/2013/Nð-CP ngày 27/6/2013 
của Chính phủ quy ñịnh chi tiết một số ñiều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống 
tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá; 



      + Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính 
quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm ñịnh kinh doanh 
hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có ñiều kiện 
thuộc lĩnh vực thương mại  và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hoá. 



        + Nghị ñịnh 106/2017/Nð-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017của Chính phủ sửa 
ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 67/2013/Nð-CP ngày 27 tháng 6 năm 
2013 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết một số ñiều và biện pháp thi hành Luật Phòng, 
chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá. 



 



 



* Ghi chú: Những chỗ in nghiêng là phần sửa ñổi, bổ sung. 
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Phụ lục 21 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 



của Bộ Công thương) 
TÊN THƯƠNG NHÂN 



------- 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc  
--------------- 



Số:       /... ............., ngày...... tháng....... năm............ 
 



ðƠN ðỀ NGHỊ 



CẤP GIẤY PHÉP BÁN BUÔN SẢN PHẨM THUỐC LÁ 



Kính gửi: Sở Công thương ......................(1) 
1. Tên thương nhân:...................................................................................... 
2. ðịa chỉ trụ sở chính: ....................................................; 
3. ðiện thoại:......................... Fax:...............; 
4. Giấy chứng nhận ñăng ký kinh (hoặc Giấy chứng nhận ñăng ký doanh nghiệp)   
số................ do............................. cấp ñăng ký lần ñầu ngày........ tháng......... 
năm......., ñăng ký thay ñổi lần thứ ..... ngày .......... tháng......... năm.......; 
5. Chi nhánh, văn phòng ñại diện hoặc ñịa ñiểm kinh doanh (nếu có): 
- Tên: ...................................; ðịa chỉ: ...........................; 
- ðiện thoại:......................... Fax:...............; 
ðề nghị Sở Công thương ......................(1) xem xét cấp Giấy phép bán buôn sản 
phẩm thuốc lá, cụ thể: 
6. Ðược phép tổ chức bán buôn sản phẩm thuốc lá, như sau: 
- ðược phép mua sản phẩm thuốc lá của các Nhà cung cấp sản phẩm thuốc lá và của 
các thương nhân phân phối sản phẩm thuốc lá có tên sau:………………(2) 
- ðể tổ chức bán buôn sản phẩm thuốc lá trên ñịa bàn tỉnh, thành phố..........(1) 
7. Ðược phép tổ chức bán lẻ sản phẩm thuốc lá tại các ñịa ñiểm:……………(3) 
....(tên thương nhân)...xin cam ñoan thực hiện ñúng các quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 
67/2013/Nð-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ, Thông tư số 21/2013/TT-
BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công thương quy ñịnh chi tiết một số ñiều 
của Nghị ñịnh số 67/2013/Nð-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy ñịnh 
chi tiết một số ñiều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về 
kinh doanh thuốc lá và những quy ñịnh của pháp luật liên quan. Nếu sai xin hoàn toàn 
chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 



  Người ñại diện theo pháp luật của thương nhân 
(họ và tên, ký tên, ñóng dấu) 



Chú thích: 



(1): Ghi rõ tên tỉnh, thành phố nơi thương nhân dự ñịnh xin phép ñể kinh doanh. 



(2): Ghi rõ tên, ñịa chỉ các Nhà cung cấp sản phẩm thuốc lá; các thương nhân phân phối 
sản phẩm thuốc lá khác (nếu có). 



(3): Ghi rõ tên, ñịa chỉ, ñiện thoại các ñịa ñiểm thương nhân dự kiến xin phép ñể bán lẻ sản 
phẩm thuốc lá. 
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Phụ lục 25 



(Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013của Bộ 
Công thương) 



                                                    



TÊN THƯƠNG NHÂN 



 



Số:        /... 



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 



        .............., ngày……tháng….…năm … 
 



BẢN CAM KẾT VỀ BẢO ðẢM TUÂN THỦ ðẦY ðỦ CÁC 



YÊU CẦU ðIỀU KIỆN VỀ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY, 



BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 
 



  Kính gửi: …………..………………………..(1) 



1. Tên thương nhân :...................................................................................... 
2. ðịa chỉ trụ sở chính: .................................................................................; 
3. ðiện thoại:......................... Fax:...............; 
4. Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh (hoặc Giấy chứng nhận ñăng ký doanh 



nghiệp) số ............ do............................. cấp ñăng ký lần ñầu ngày........ tháng......... 
năm......., ñăng ký thay ñổi lần thứ ..... ngày .......... tháng......... năm.......; 



5. Chi nhánh, văn phòng ñại diện hoặc ñịa ñiểm kinh doanh (nếu có): 
- Tên: ...................................; ðịa chỉ: ...........................; 
- ðiện thoại:......................... Fax:...............; 
6. Kho hàng (hoặc khu vực chứa hàng): 
- Tên: ...................................; ðịa chỉ: ...........................; 
- ðiện thoại:......................... Fax:...............; 



............(ghi rõ tên thương nhân)........... xin cam kết bảo ñảm tuân thủ ñầy ñủ các yêu 
cầu ñiều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường và hoàn toàn chịu trách 
nhiệm trước pháp luật về phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường ñối với kho hàng 
(hoặc khu vực chứa hàng) nêu trên./ 



              Người ñại diện theo pháp luật của thương nhân 



(họ và tên, ký tên, ñóng dấu) 
 



Chú thích: 
(1): Tên cơ quan cấp Giấy phép (Bộ Công thương hoặc Sở Công thương tỉnh, thành 
phố) nơi thương nhân ñề nghị xin cấp Giấy phép  
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11. Cấp lại Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá 



- Trình tự thực hiện: 



Bước 1. Doanh nghiệp chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh của pháp luật. 



Bước 2.Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh của 
tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 



Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 



+ Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận giao cho thương 
nhân.ðồng thời, hướng dẫn thương nhân nộp phí thẩm ñịnh theo quy ñịnh. 



+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ  tiếp nhận hồ sơ hướng 
dẫn thương nhân bổ sung ñầy ñủ theo quy ñịnh. 



Bước 3. Nhận kết quả tại  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh 
của  tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu theo các bước sau:  



 Cán bộ trả kết quả kiểm tra giấy biên nhận và ký vào sổ theo dõi trước khi 
giao Giấy phép kinh doanh.  



Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ 
thứ hai ñến thứ sáu (Buổi sáng từ 07 giờ 30 ñến 12 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 00 
ñến 16 giờ 30), trừ ngày lễ. 



- Cách thức thực hiện: 



+ Qua bưu ñiện; 



+ Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh của tỉnh 
Bà Rịa-Vũng Tàu; 



+ Trực tuyến qua trang thông tin ñiện tử của Sở Công thương. 



- Thành phần hồ sơ: 



+ Trường hợp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá ñã ñược cấp hết thời hạn 
hiệu lực: trước thời hạn hết hiệu lực của giấy phép 30 ngày, tổ chức, cá nhân phải nộp 
hồ sơ ñề nghị cấp lại giấy phép trong trường hợp tiếp tục kinh doanh. Hồ sơ, thẩm 
quyền, trình tự, thủ tục cấp lại như ñối với trường hợp cấp mới.  



+ Trường hợp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá bị mất, bị tiêu hủy toàn 
bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy, tổ chức, cá nhân ñược cấp phép phải lập, 
nộp 01 bộ hồ sơ ñề nghị cấp lại, bao gồm: 



-  Văn bản ñề nghị cấp lại; 



- Bản sao Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá ñã ñược cấp (nếu có). 



- Báo cáo kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. 



- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 



- Thời hạn giải quyết: 
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Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ khi nhận ñủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp 
từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 



- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp có nhu cầu cấp lại 
Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá trong trường hợp Giấy phép bán buôn sản 
phẩm thuốc lá hết thời hạn hiệu lực hoặc bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, 
bị rách, nát hoặc bị cháy. 



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Sở Công thương tỉnh Bà Rịa – Vũng 
Tàu. 



+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện 
(nếu có): Không 



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công thương tỉnh Bà Rịa 
– Vũng Tàu. 



+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Không. 



- Mức ñộ cung cấp dịch vụ công trực tuyến: Mức ñộ 4. 



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc 
lá. 



- Phí, lệ phí:Trường hợp cấp lại do hết thời hạn hiệu lực của Giấy phép: 



- Mức thu phí thẩm ñịnh ñiều kiện kinh doanh: 



+ ðối với doanh nghiệp kinh doanh trên ñịa bàn thành phố: Mức thu phí thẩm 
ñịnh: 1.200.000 ñồng/ ñiểm kinh doanh/ lần thẩm ñịnh. 



+ ðối với doanh nghiệp kinh doanh trên ñịa bàn các huyện còn lại: Mức thu 
phí thẩm ñịnh: 600.000ñồng/ ñiểm kinh doanh / lần thẩm ñịnh. 



- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: ðơn ñề nghị cấp lại Giấy phép bán buôn sản 
phẩm thuốc lá (trong trường hợp bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, 
nát hoặc bị cháy) (Phụ lục 54 kèm theo Thông tư số 21/2013/TT-BCT). 



- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  



+ Là doanh nghiệp ñược thành lập theo quy ñịnh của pháp luật, ñã ñược cấp 
Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá; bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị 
rách, nát hoặc bị cháy. 



+ Có ñịa ñiểm kinh doanh cố ñịnh, ñịa chỉ rõ ràng, ñảm bảo các yêu cầu về kỹ 
thuật, trang thiết bị theo quy ñịnh; 



+ Có hệ thống bán buôn sản phẩm thuốc lá trên ñịa bàn tỉnh nơi thương nhân 
ñặt trụ sở chính (tối thiểu phải từ 02 thương nhân bán lẻ sản phẩm thuốc lá trở lên); 



+ Có văn bản giới thiệu của Nhà cung cấp sản phẩm thuốc lá hoặc của các 
thương nhân phân phối sản phẩm thuốc lá ghi rõ ñịa bàn dự kiến kinh doanh; 
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+ Có kho hàng (hoặc hệ thống kho hàng) thuộc sở hữu hoặc ñồng sở hữu theo 
hợp ñồng liên doanh, liên kết góp vốn; hoặc có hợp ñồng thuê kho hàng phù hợp với 
quy mô kinh doanh của doanh nghiệp (tối thiểu tổng diện tích phải từ 50 m2 trở lên) 
ñáp ứng yêu cầu bảo quản ñược chất lượng của sản phẩm thuốc lá trong thời gian lưu 
kho; 



+ Có năng lực tài chính bảo ñảm cho toàn bộ hệ thống bán buôn của doanh 
nghiệp hoạt ñộng bình thường (có Giấy xác nhận của ngân hàng tối thiểu 01 tỷ Việt 
Nam ñồng trở lên); 



+ Có bản cam kết của doanh nghiệp về bảo ñảm tuân thủ ñầy ñủ các yêu cầu 
ñiều kiện về phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy ñịnh của pháp luật; 



+ Phù hợp với Quy hoạch hệ thống mạng lưới mua bán sản phẩm thuốc lá ñược 
cấp có thẩm quyền phê duyệt. 



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



+ Nghị ñịnh số 67/2013/Nð-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy 
ñịnh chi tiết một số ñiều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá 
về kinh doanh thuốc lá; 



+ Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công 
thương quy ñịnh chi tiết một số của Nghị ñịnh số 67/2013/Nð-CP ngày 27/6/2013 
của Chính phủ quy ñịnh chi tiết một số ñiều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống 
tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá; 



      + Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính 
quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm ñịnh kinh doanh 
hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có ñiều kiện 
thuộc lĩnh vực thương mại  và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hoá. 



 + Nghị ñịnh 106/2017/Nð-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017của Chính phủ sửa 
ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 67/2013/Nð-CP ngày 27 tháng 6 năm 
2013 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết một số ñiều và biện pháp thi hành Luật Phòng, 
chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá. 



 



 



 



* Ghi chú: Những chỗ in nghiêng là phần sửa ñổi, bổ sung. 
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Phụ lục 54 



(Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ 
Công thương) 



TÊN THƯƠNG NHÂN 
------- 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc  



--------------- 



Số:       /... ............., ngày...... tháng....... năm 20.........



  
ðƠN ðỀ NGHỊ CẤP LẠI 



GIẤY PHÉP BÁN BUÔN SẢN PHẨM THUỐC LÁ 
(trong trường hợp bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy) 



Kính gửi: Sở Công thương... 
1. Tên thương nhân: .......................: 
2. ðịa chỉ trụ sở chính: ......................; 
3. ðiện thoại:......................... Fax:...............; 
4. Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh (hoặc giấy chứng nhận ñăng ký doanh 
nghiệp) số ............ do............................. cấp ñăng ký lần ñầu ngày........ 
tháng.........năm.......,ñăng ký thay ñổi lần thứ.....ngày.......... tháng......... năm.......; 
5. Chi nhánh, văn phòng ñại diện hoặc ñịa ñiểm kinh doanh (nếu có): 
- Tên: ...................................; ðịa chỉ: ...........................; 
- ðiện thoại:......................... Fax:...............; 
6. ðã ñược Sở Công thương cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá 
số..........ngày..... tháng.....năm.....cho.... ........ 
7. ðã ñược Sở Công thương cấp sửa ñổi, bổ sung Giấy phép bán buôn sản phẩm 
thuốc lá số..........ngày..... tháng.....năm.....cho.... .......(nếu có). 
8. ...(ghi rõ tên thương nhân)... kính ñề nghị Sở Công thương xem xét cấp lại Giấy 
phép bán buôn sản phẩm thuốc lá, với lý do .... ......................(1)....................(ghi rõ 
tên thương nhân)......... xin cam ñoan thực hiện ñúng các quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 
67/2013/Nð-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết một số 
ñiều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh 
thuốc lá, Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công 
thương quy ñịnh chi tiết một số ñiều của Nghị ñịnh số 67/2013/Nð-CP ngày 27 tháng 
6 năm 2013 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết một số ñiều và biện pháp thi hành Luật 
Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá và những quy ñịnh của pháp 
luật liên quan. Nếu sai xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 



   Người ñại diện theo pháp luật của thương nhân 
(họ và tên, ký tên, ñóng dấu) 



Chú thích: 
(1): Ghi rõ lý do xin cấp lại. 
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12. Cấp sửa ñổi, bổ sung Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá 



- Trình tự thực hiện: 



Bước 1. Doanh nghiệp chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh của pháp luật. 



Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh của 
tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 



Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 



+ Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận giao cho thương 
nhân.ðồng thời, hướng dẫn thương nhân nộp phí thẩm ñịnh theo quy ñịnh. 



+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ  tiếp nhận hồ sơ hướng 
dẫn thương nhân bổ sung ñầy ñủ theo quy ñịnh. 



Bước 3. Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh 
của  tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu theo các bước sau:  



 Cán bộ trả kết quả kiểm tra giấy biên nhận và ký vào sổ theo dõi trước khi 
giao Giấy phép kinh doanh.  



Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ 
thứ hai ñến thứ sáu (Buổi sáng từ 07 giờ 30 ñến 12 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 00 
ñến 16 giờ 30), trừ ngày lễ. 



- Cách thức thực hiện: 



+ Qua bưu ñiện; 



+ Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh của tỉnh 
Bà Rịa-Vũng Tàu; 



+ Trực tuyến qua trang thông tin ñiện tử của Sở Công thương. 



- Thành phần hồ sơ: 



+ Văn bản ñề nghị sửa ñổi, bổ sung; 



+ Bản sao Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá ñã ñược cấp; 



+ Các tài liệu chứng minh nhu cầu sửa ñổi, bổ sung. 



+ Báo cáo kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. 



- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 



- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận ñủ hồ 
sơ hợp lệ. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 



- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp có thay ñổi các nội 
dung của Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá. 



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Sở Công thương tỉnh Bà Rịa – Vũng 
Tàu. 
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+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện 
(nếu có): Không 



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công thương tỉnh Bà Rịa 
– Vũng Tàu. 



+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Không. 



- Mức ñộ cung cấp dịch vụ công trực tuyến: Mức ñộ 4. 



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc 
lá. 



- Phí, lệ phí:Trường hợp cấp sửa ñổi, bổ sung bắt buộc phải ñi thẩm ñịnh: 



* Mức thu phí thẩm ñịnh ñiều kiện kinh doanh: 



+ ðối với doanh nghiệp kinh doanh trên ñịa bàn thành phố: Mức thu phí thẩm 
ñịnh: 1.200.000 ñồng/ ñiểm kinh doanh/ lần thẩm ñịnh. 



+ ðối với doanh nghiệp kinh doanh trên ñịa bàn các huyện còn lại: Mức thu 
phí thẩm ñịnh: 600.000ñồng/ ñiểm kinh doanh / lần thẩm ñịnh. 



- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: ðơn ñề nghị cấp sửa ñổi, bổ sung Giấy phép 
bán buôn sản phẩm thuốc lá (Phụ lục 48 kèm theo Thông tư số 21/2013/TT-BCT). 



- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  



+ Là doanh nghiệp ñược thành lập theo quy ñịnh của pháp luật, có nhu cầu 
sửa ñổi, bổ sung giấy phép ñã ñược cấp. 



+ Có ñịa ñiểm kinh doanh cố ñịnh, ñịa chỉ rõ ràng, ñảm bảo các yêu cầu về kỹ 
thuật, trang thiết bị theo quy ñịnh; 



+ Có hệ thống bán buôn sản phẩm thuốc lá trên ñịa bàn tỉnh nơi thương nhân 
ñặt trụ sở chính (tối thiểu phải từ 02 thương nhân bán lẻ sản phẩm thuốc lá trở lên); 



+ Có văn bản giới thiệu của Nhà cung cấp sản phẩm thuốc lá hoặc của các 
thương nhân phân phối sản phẩm thuốc lá ghi rõ ñịa bàn dự kiến kinh doanh; 



+ Có kho hàng (hoặc hệ thống kho hàng) thuộc sở hữu hoặc ñồng sở hữu theo 
hợp ñồng liên doanh, liên kết góp vốn; hoặc có hợp ñồng thuê kho hàng phù hợp với 
quy mô kinh doanh của doanh nghiệp (tối thiểu tổng diện tích phải từ 50 m2 trở lên) 
ñáp ứng yêu cầu bảo quản ñược chất lượng của sản phẩm thuốc lá trong thời gian lưu 
kho; 



+ Có năng lực tài chính bảo ñảm cho toàn bộ hệ thống bán buôn của doanh 
nghiệp hoạt ñộng bình thường (có Giấy xác nhận của ngân hàng tối thiểu 01 tỷ Việt 
Nam ñồng trở lên); 



+ Có bản cam kết của doanh nghiệp về bảo ñảm tuân thủ ñầy ñủ các yêu cầu 
ñiều kiện về phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy ñịnh của pháp luật; 



+ Phù hợp với Quy hoạch hệ thống mạng lưới mua bán sản phẩm thuốc lá ñược 
cấp có thẩm quyền phê duyệt. 
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- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



+ Nghị ñịnh số 67/2013/Nð-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy 
ñịnh chi tiết một số ñiều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá 
về kinh doanh thuốc lá; 



+ Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công 
thương quy ñịnh chi tiết một số của Nghị ñịnh số 67/2013/Nð-CP ngày 27/6/2013 
của Chính phủ quy ñịnh chi tiết một số ñiều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống 
tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá; 



      + Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính 
quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm ñịnh kinh doanh 
hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có ñiều kiện 
thuộc lĩnh vực thương mại  và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hoá. 



        + Nghị ñịnh 106/2017/Nð-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017của Chính phủ sửa 
ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 67/2013/Nð-CP ngày 27 tháng 6 năm 
2013 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết một số ñiều và biện pháp thi hành Luật Phòng, 
chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá. 



 



 



* Ghi chú: Những chỗ in nghiêng là phần sửa ñổi, bổ sung. 
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Phụ lục 48 



(Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ 
Công thương) 



TÊN THƯƠNG NHÂN 
------- 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc  



--------------- 



Số:       /... ............., ngày...... tháng....... năm............ 



ðƠN ðỀ NGHỊ CẤP SỬA ðỔI, BỔ SUNG 



GIẤY PHÉP BÁN BUÔN SẢN PHẨM THUỐC LÁ 



Kính gửi: Sở Công thương 



1. Tên thương nhân : .......................: 



2. ðịa chỉ trụ sở chính: ......................; 



3. ðiện thoại:......................... Fax:...............; 



4. Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh (hoặc giấy chứng nhận ñăng ký doanh 
nghiệp) số............ do............................. cấp ñăng ký lần ñầu ngày........ tháng......... 
năm......., ñăng ký thay ñổi lần thứ ..... ngày .......... tháng......... năm.......; 



5. Chi nhánh, văn phòng ñại diện hoặc ñịa ñiểm kinh doanh (nếu có): 



- Tên: ...................................; ðịa chỉ: ...........................; 



- ðiện thoại:......................... Fax:...............; 



6. ðã ñược Sở Công thương cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá 
số..........ngày..... tháng.....năm...... 



7. ðã ñược Sở Công thương cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá (sửa ñổi, bổ 
sung lần thứ.......) số ....... ngày .....tháng .....năm .....(nếu ñã có) 



.......(1)......(ghi rõ tên thương nhân)... kính ñề nghị Sở Công thương xem xét cấp sửa 
ñổi, bổ sung Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá, với lý do cụ thể như sau (tùy 
thuộc vào nhu cầu sửa ñổi, bổ sung ñể doanh nghiệp thực hiện theo một trong các ñề 
nghị dưới ñây): 



8. Sửa ñổi thông tin chung (tên thương nhân, trụ sở chính, giấy chứng nhận ñăng ký 
doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng ñại diện, ñịa ñiểm kinh doanh,...) 



Thông tin cũ:................... Thông tin mới:............. 



9. Sửa ñổi, bổ sung về tổ chức bán buôn sản phẩm thuốc lá, như sau: 



ðược phép mua sản phẩm thuốc lá của các Nhà cung cấp sản phẩm thuốc lá và của 
các thương nhân phân phối sản phẩm thuốc lá có tên sau:……………….(2) 



ðể tổ chức bán buôn sản phẩm thuốc lá trên ñịa bàn tỉnh, thành phố ..... 



10. Sửa ñổi, bổ sung các ñịa ñiểm tổ chức bán lẻ sản phẩm thuốc lá: 
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a) ðề nghị sửa ñổi: 



Thông tin cũ:................... Thông tin mới:...................(3) 



b) ðề nghị bổ sung:(4) 



......(ghi rõ tên thương nhân)......... xin cam ñoan thực hiện ñúng các quy ñịnh tại Nghị 
ñịnh số 67/2013/Nð-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết 
một số ñiều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh 
doanh thuốc lá, Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ 
Công thương quy ñịnh chi tiết một số ñiều của Nghị ñịnh số 67/2013/Nð-CP ngày 27 
tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết một số ñiều và biện pháp thi hành 
Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá và những quy ñịnh của 
pháp luật liên quan. Nếu sai xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 



 



  Người ñại diện theo pháp luật của thương nhân 
(họ và tên, ký tên, ñóng dấu) 



 



 



Chú thích: 



(1): Ghi rõ từng lần sửa ñổi, bổ sung, số giấy phép, ngày cấp (nếu có). 



(2): Ghi rõ tên,ñịa chỉ các Nhà cung cấp sản phẩm thuốc lá và của các thương nhân 
phân phối sản phẩm thuốc lá. 



(3): Ghi rõ tên, ñịa chỉ, ñiện thoại các ñịa ñiểm thương nhân dự kiến xin phép ñể bán 
lẻ sản phẩm thuốc lá. 



(4): Ghi rõ các nội dung khác cần sửa ñổi, bổ sung. 
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13.  Cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá 



- Trình tự thực hiện: 



Bước 1. Doanh nghiệp chuẩnbị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh của pháp luật. 



Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh của 
tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 



Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 



+ Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận giao cho thương 
nhân. ðồng thời, hướng dẫn thương nhân nộp phí thẩm ñịnh theo quy ñịnh. 



+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ  tiếp nhận hồ sơ hướng 
dẫn thương nhân bổ sung ñầy ñủ theo quy ñịnh. 



Bước 3. Trong quá trình thẩm ñịnh hồ sơ: 



Trường hợp chưa ñủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp 
nhận hồ sơ, Sở Công thương có văn bản yêu cầu doanh nghiệp bổ sung. 



Bước 4. Nhận kết quả tại  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh 
của  tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu theo các bước sau:  



Cán bộ trả kết quả, kiểm tra giấy biên nhận và  ký vào sổ theo dõi trước khi 
giao Giấy phép. 



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ 
thứ hai ñến thứ sáu ( Buổi sáng từ 07 giờ 30 ñến 12 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 00 
ñến 16 giờ 30), trừ ngày lễ. 



- Cách thức thực hiện: 



+ Trực tuyến qua trang thông tin ñiện tử của Sở Công thương; 



+ Qua bưu ñiện;  



+ Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh của tỉnh 
Bà Rịa-Vũng Tàu.  



- Thành phần hồ sơ: 



+ ðơn ñề nghị cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá (theo mẫu quy 
ñịnh); 



+ Bản sao Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh; 



+ Bảng kê diện tích, sơ ñồ kho tàng, văn phòng làm việc và các khu phụ trợ 
khác; 



+ Bảng kê trang thiết bị: Hệ thống thông gió, phương tiện, thiết bị phòng cháy, 
chữa cháy, ẩm kế, nhiệt kế, các phương tiện phòng, chống sâu, mối, mọt; các giá 
hoặc bục, kệ ñỡ kiện thuốc lá; 
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+ Bảng kê danh sách lao ñộng, bản sao hợp ñồng lao ñộng, văn bằng chứng chỉ 
ñược ñào tạo về kỹ thuật nông nghiệp từ trung cấp trở lên ñối với cán bộ thu mua 
nguyên liệu; 



- Bản sao hợp ñồng nhập khẩu ủy thác nguyên liệu thuốc lá với doanh nghiệp 
sản xuất sản phẩm thuốc lá, doanh nghiệp chế biến nguyên liệu thuốc lá hoặc hợp 
ñồng xuất khẩu ủy thác nguyên liệu thuốc lá với doanh nghiệp ñủ ñiều kiện ñầu tư 
trồng cây thuốc lá, doanh nghiệp chế biến nguyên liệu thuốc lá. 



- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 



- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ khi nhận ñủ hồ sơ hợp lệ. 
Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 



- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp ñược thành lập theo 
quy ñịnh của pháp luật, có ñăng ký kinh doanh mặt hàng nguyên liệu thuốc lá. 



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Sở Công thương tỉnh Bà Rịa – Vũng 
Tàu. 



+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện 
(nếu có): Không 



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công thương tỉnh Bà Rịa 
– Vũng Tàu. 



+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Không. 



- Mức ñộ cung cấp dịch vụ công trực tuyến: Mức ñộ 4. 



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: cấp giấy phép mua bán nguyên liệu 
thuốc lá. 



- Phí: 



* Mức thu phí thẩm ñịnh ñiều kiện kinh doanh: 



+ ðối với chủ thể kinh doanh là tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh trên ñịa bàn 
thành phố: Mức thu phí thẩm ñịnh: 1.200.000 ñồng/ ñiểm kinh doanh/ lần thẩm ñịnh. 



+ ðối với chủ thể kinh doanh là tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh trên ñịa bàn 
các huyện còn lại: Mức thu phí thẩm ñịnh: 600.000ñồng/ ñiểm kinh doanh / lần thẩm 
ñịnh. 



- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: ðơn ñề nghị cấp Giấy phép mua bán nguyên 
liệu thuốc lá (Phụ lục 7 kèm theo Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 
2013) 



- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



* Doanh nghiệp ñược thành lập theo quy ñịnh của pháp luật, có ñăng ký kinh 
doanh mặt hàng nguyên liệu thuốc lá.  



* Có ñịa ñiểm kinh doanh cố ñịnh, ñịa chỉ rõ ràng. 
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* ðiều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị con người: 



- Có kho nguyên liệu thuốc lá với tổng diện tích không dưới 1.000m2. Kho phải 
có hệ thống thông gió và các trang thiết bị phù hợp yêu cầu bảo quản nguyên liệu 
thuốc lá bao gồm: Các nhiệt kế, ẩm kế kiểm tra nhiệt ñộ và ñộ ẩm tương ñối của 
không khí trong kho, các phương tiện phòng, chống sâu, mối, mọt; phải có ñủ các giá 
hoặc bục, kệ ñỡ kiện nguyên liệu thuốc lá ñược sắp xếp cách mặt nền tối thiểu 20cm 
và cách tường, cột tối thiểu 50cm; 



- Người lao ñộng có nghiệp vụ, chuyên môn, ñược ñào tạo về kỹ thuật nông 
nghiệp từ trung cấp trở lên. 



* Có hợp ñồng nhập khẩu ủy thác nguyên liệu thuốc lá với doanh nghiệp sản 
xuất sản phẩm thuốc lá, doanh nghiệp chế biến nguyên liệu thuốc lá hoặc hợp ñồng 
xuất khẩu ủy thác nguyên liệu thuốc lá với doanh nghiệp ñủ ñiều kiện ñầu tư trồng 
cây thuốc lá, doanh nghiệp chế biến nguyên liệu thuốc lá. 



* ðiều kiện về bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy nổ. 



- Phải có ñầy ñủ các phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi 
trường theo quy ñịnh của pháp luật. 



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



+ Nghị ñịnh số 67/2013/Nð-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy 
ñịnh chi tiết một số ñiều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá 
về kinh doanh thuốc lá; 



+ Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công 
thương quy ñịnh chi tiết một số của Nghị ñịnh số 67/2013/Nð-CP ngày 27/6/2013 
của Chính phủ quy ñịnh chi tiết một số ñiều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống 
tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá; 



+ Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài 
chính quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm ñịnh kinh 
doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có ñiều 
kiện thuộc lĩnh vực thương mại  và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng 
hoá. 



+ Nghị ñịnh 106/2017/Nð-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017của Chính phủ sửa 
ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 67/2013/Nð-CP ngày 27 tháng 6 năm 
2013 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết một số ñiều và biện pháp thi hành Luật Phòng, 
chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá. 



 



 



 * Ghi chú: Những chỗ in nghiêng là phần sửa ñổi, bổ sung. 











CÔNG BÁO/Số 15/Ngày 05-6-2018 51



  



 



 



Phụ lục 7 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ 



Công thương) 



TÊN DOANH NGHIỆP 
------- 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc  



--------------- 



Số:       /... ............., ngày...... tháng....... năm 20... 



  



ðƠN ðỀ NGHỊ 
CẤP GIẤY PHÉP MUA BÁN NGUYÊN LIỆU THUỐC LÁ 



Kính gửi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .(1) 



1. Tên doanh nghiệp:......................................................................................; 
2. ðịa chỉ trụ sở chính:...................ðiện thoại:.....................Fax:..................; 
3. Văn phòng ñại diện (nếu có)........................ðiện thoại............Fax............; 
4. Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh (hoặc Giấy chứng nhận ñăng ký doanh 
nghiệp) số...........do...........................cấp ngày.......tháng......... năm............ 
5. ðề nghị .…...(1) xem xét cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá, cụ thể như 
sau: 
- Loại nguyên liệu thuốc lá:............(2) 
- ðược phép nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá của các doanh 
nghiệp:..........(3) 
- Những hồ sơ liên quan ñính kèm theo quy ñịnh gồm:.................................. 
......(4)xin cam ñoan thực hiện ñúng các quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 67/2013/Nð-
CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết một số ñiều và biện 
pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá, Thông 
tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công thương quy ñịnh chi 
tiết một số ñiều của Nghị ñịnh số 67/2013/Nð- CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của 
Chính phủ quy ñịnh chi tiết một số ñiều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác 
hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá và những quy ñịnh của pháp luật liên quan, 
nếu sai .....(4) xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 
  



  Người ñại diện theo pháp luật của doanh nghiệp 
(ký tên và ñóng dấu) 



Chú thích: 
(1): Tên cơ quan cấp Giấy phép 
(2): Ghi cụ thể các loại nguyên liệu thuốc lá (ví dụ: lá thuốc lá, sợi thuốc lá, thuốc lá 
tấm, lá tách cọng...). 
(3): Ghi rõ tên, ñịa chỉ, ñiện thoại của các doanh nghiệp ủy thác xuất khẩu, nhập 
khẩu. 
(4): Tên doanh nghiệp ñề nghị cấp Giấy phép 
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 14. Cấp lại Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá 



- Trình tự thực hiện: 



Bước 1. Doanh nghiệp chuẩnbị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh của pháp luật. 



Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh của 
tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 



Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 



+ Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận giao cho thương 
nhân. ðồng thời, hướng dẫn thương nhân nộp phí thẩm ñịnh theo quy ñịnh. 



+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ  tiếp nhận hồ sơ hướng 
dẫn thương nhân bổ sung ñầy ñủ theo quy ñịnh. 



Bước 3. Nhận kết quả tại  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh 
của  tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu theo các bước sau:  



Cán bộ trả kết quả, kiểm tra giấy biên nhận và ký vào sổ theo dõi trước khi 
giao Giấy phép. 



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ 
thứ hai ñến thứ sáu (Buổi sáng từ 07 giờ 30 ñến 12 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 00 
ñến 16 giờ 30), trừ ngày lễ. 



- Cách thức thực hiện: 



+ Qua bưu ñiện;  



+ Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh của tỉnh 
Bà Rịa-Vũng Tàu; 



+ Trực tuyến qua trang thông tin ñiện tử của Sở Công thương. 



- Thành phần hồ sơ: 



* Trường hợp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá hết thời hạn hiệu lực: 
trước thời hạn hết hiệu lực của giấy phép 30 ngày, tổ chức, cá nhân phải nộp hồ sơ ñề 
nghị cấp lại giấy phép trong trường hợp tiếp tục kinh doanh. Hồ sơ, thẩm quyền, trình 
tự, thủ tục cấp lại như ñối với trường hợp cấp mới.  



* Trường hợp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá bị mất, bị tiêu hủy toàn 
bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy, tổ chức, cá nhân ñược cấp phép phải lập, 
nộp 01 bộ hồ sơ ñề nghị cấp lại, bao gồm: 



- Văn bản ñề nghị cấp lại;  



- Bản sao Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá ñã ñược cấp (nếu có). 



- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 



- Thời hạn giải quyết: 



* ðối với trường hợp cấp lại do bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị 
rách, nát hoặc bị cháy: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận ñủ hồ sơ hợp 
lệ. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 
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- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp ñã ñược cấp Giấy 
phép mua bán nguyên liệu thuốc lá hết thời hạn hiệu lực hoặc bị mất, bị tiêu hủy toàn 
bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy. 



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Sở Công thương tỉnh Bà Rịa – Vũng 
Tàu. 



+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện 
(nếu có): Không 



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công thương tỉnh Bà Rịa 
– Vũng Tàu. 



+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Không. 



- Mức ñộ cung cấp dịch vụ công trực tuyến: Mức ñộ 4. 



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Cấp lại Giấy phép mua bán nguyên 
liệu thuốc lá. 



- Phí: 



* Mức thu phí thẩm ñịnh ñiều kiện kinh doanh ñối với trường hợp cấp lại do 
hết thời hạn hiệu lực của giấy phép: 



+ ðối với chủ thể kinh doanh là tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh trên ñịa bàn 
thành phố: Mức thu phí thẩm ñịnh: 1.200.000 ñồng/ ñiểm kinh doanh/ lần thẩm ñịnh. 



+ ðối với chủ thể kinh doanh là tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh trên ñịa bàn 
các huyện còn lại: Mức thu phí thẩm ñịnh: 600.000ñồng/ ñiểm kinh doanh / lần thẩm 
ñịnh. 



- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: ðơn ñề nghị cấp lại Giấy phép mua bán nguyên 
liệu thuốc lá (trong trường hợp bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát 
hoặc bị cháy) (Phụ lục 38 kèm theo Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 
năm 2013) 



- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  



* Doanh nghiệp ñược thành lập theo quy ñịnh của pháp luật, có ñăng ký kinh 
doanh mặt hàng nguyên liệu thuốc lá. 



* Có ñịa ñiểm kinh doanh cố ñịnh, ñịa chỉ rõ ràng. 



* ðiều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị con người: 



- Có kho nguyên liệu thuốc lá với tổng diện tích không dưới 1.000m2. Kho phải 
có hệ thống thông gió và các trang thiết bị phù hợp yêu cầu bảo quản nguyên liệu 
thuốc lá bao gồm: Các nhiệt kế, ẩm kế kiểm tra nhiệt ñộ và ñộ ẩm tương ñối của 
không khí trong kho, các phương tiện phòng, chống sâu, mối, mọt; phải có ñủ các giá 
hoặc bục, kệ ñỡ kiện nguyên liệu thuốc lá ñược sắp xếp cách mặt nền tối thiểu 20cm 
và cách tường, cột tối thiểu 50cm; 
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- Người lao ñộng có nghiệp vụ, chuyên môn, ñược ñào tạo về kỹ thuật nông 
nghiệp từ trung cấp trở lên. 



* Có hợp ñồng nhập khẩu ủy thác nguyên liệu thuốc lá với doanh nghiệp sản 
xuất sản phẩm thuốc lá, doanh nghiệp chế biến nguyên liệu thuốc lá hoặc hợp ñồng 
xuất khẩu ủy thác nguyên liệu thuốc lá với doanh nghiệp ñủ ñiều kiện ñầu tư trồng 
cây thuốc lá, doanh nghiệp chế biến nguyên liệu thuốc lá. 



* ðiều kiện về bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy nổ. 



- Phải có ñầy ñủ các phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi 
trường theo quy ñịnh của pháp luật. 



* Trường hợp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá hết thời hạn hiệu lực. 
Trước thời hạn hết hiệu lực của giấy phép 30 ngày, tổ chức, cá nhân phải nộp hồ sơ 
ñề nghị cấp lại giấy phép trong trường hợp tiếp tục kinh doanh. Hồ sơ, thẩm quyền, 
trình tự, thủ tục cấp lại như ñối với trường hợp cấp mới.  



* Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá ñã ñược cấp bị mất, bị tiêu hủy toàn 
bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy. 



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



+ Luật Thương mại năm 2005; 



+ Nghị ñịnh số 67/2013/Nð-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy 
ñịnh chi tiết một số ñiều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá 
về kinh doanh thuốc lá; 



+ Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công 
thương quy ñịnh chi tiết một số của Nghị ñịnh số 67/2013/Nð-CP ngày 27/6/2013 
của Chính phủ quy ñịnh chi tiết một số ñiều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống 
tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá; 



+ Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài 
chính quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm ñịnh kinh 
doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có ñiều 
kiện thuộc lĩnh vực thương mại  và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng 
hoá. 



+ Nghị ñịnh 106/2017/Nð-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017của Chính phủ sửa 
ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 67/2013/Nð-CP ngày 27 tháng 6 năm 
2013 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết một số ñiều và biện pháp thi hành Luật Phòng, 
chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá. 



 
 



* Ghi chú: Những chỗ in nghiêng là phần sửa ñổi, bổ sung. 
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Phụ lục 38 



(Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ 
Công thương) 



TÊN DOANH NGHIỆP 
------- 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc  



--------------- 



Số:       /...                     ........., ngày...... tháng....... năm 20... 



ðƠN ðỀ NGHỊ CẤP LẠI 



GIẤY PHÉP MUA BÁN NGUYÊN LIỆU THUỐC LÁ 



(trong trường hợp bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách nát hoặc bị cháy) 



Kính gửi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .(1) 



1. Tên doanh nghiệp:................................................................................. 



2. ðịa chỉ trụ sở chính:..................ðiện thoại:......................... Fax:............... 



3. Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh (hoặc Giấy chứng nhận ñăng ký doanh 
nghiệp) số..............do........................cấp ngày........tháng......... năm........... 



4. ðã ñược.....(1) cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá 
số...ngày...tháng...năm... và ñã ñược cấp sửa ñổi, bổ sung lần thứ... (nếu có).....(2) 



5. ðề nghị .…(1) xem xét cấp lại Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá với lý do 
sau:............................................................................................(3) 



Hồ sơ liên quan ñính kèm theo quy ñịnh gồm:.................................(4) 



......(5)xin cam ñoan thực hiện ñúng các quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 67/2013/Nð-CP 
ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết một số ñiều và biện pháp 
thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá, Thông tư số 
21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công thương quy ñịnh chi tiết 
một số ñiều của Nghị ñịnh số 67/2013/Nð-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính 
phủ quy ñịnh chi tiết một số ñiều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của 
thuốc lá về kinh doanh thuốc lá và những quy ñịnh của pháp luật liên quan. Nếu sai 
.....(5) xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.  



  Người ñại diện theo pháp luật của doanh nghiệp 
                       (ký tên và ñóng dấu) 



Chú thích: 
(1): Tên cơ quan cấp Giấy phép. 
(2): Nếu Giấy phép ñã ñược cấp sửa ñổi, bổ sung thì ghi rõ ngày, tháng, năm, lần thứ 
mấy 
(3): Ghi rõ lý do ñề nghị cấp lại Giấy phép. 
(4): Hồ sơ liên quan ñến nội dung ñề nghị cấp lại Giấy phép. 
(5): Tên doanh nghiệp ñề nghị cấp lại Giấy phép. 
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 15. Cấp sửa ñổi, bổ sung Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá 



- Trình tự thực hiện: 



Bước 1. Doanh nghiệp chuẩnbị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh của pháp luật. 



Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh của 
tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 



Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 



+ Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận giao cho thương 
nhân. ðồng thời, hướng dẫn thương nhân nộp phí thẩm ñịnh theo quy ñịnh. 



+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng 
dẫn thương nhân bổ sung ñầy ñủ theo quy ñịnh. 



Bước 3. Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh 
của  tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu theo các bước sau:  



Cán bộ trả kết quả kiểm tra giấy biên nhận và ký vào sổ theo dõi trước khi giao 
Giấy phép. 



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ 
thứ hai ñến thứ sáu ( Buổi sáng từ 07 giờ 30 ñến 12 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 00 
ñến 16 giờ 30), trừ ngày lễ. 



- Cách thức thực hiện: 



+ Qua bưu ñiện;  



+ Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh của tỉnh 
Bà Rịa-Vũng Tàu; 



+ Trực tuyến qua trang thông tin ñiện tử của Sở Công thương. 



- Thành phần hồ sơ: 



+ Văn bản ñề nghị sửa ñổi, bổ sung; 



+ Bản sao Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá ñã ñược cấp; 



+ Các tài liệu chứng minh nhu cầu sửa ñổi, bổ sung. 



- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 



- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận ñủ hồ 
sơ hợp lệ. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 



- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp ñã ñược cấp Giấy 
phép mua bán nguyên liệu thuốc lá có nhu cầu sửa ñổi, bổ sung nội dung trong Giấy 
phép ñã ñược cấp. 



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Sở Công thương tỉnh Bà Rịa – Vũng 
Tàu. 
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+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện 
(nếu có): Không. 



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công thương tỉnh Bà Rịa 
– Vũng Tàu. 



+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Không. 



- Mức ñộ cung cấp dịch vụ công trực tuyến: Mức ñộ 4. 



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Cấp sửa ñổi, bổ sung Giấy phép 
mua bán nguyên liệu thuốc lá. 



- Phí:Trường hợp sửa ñổi, bổ sung bắt buộc phải ñi thẩm ñịnh: 



* Mức thu phí thẩm ñịnh ñiều kiện kinh doanh: 



+ ðối với chủ thể kinh doanh là tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh trên ñịa bàn 
thành phố: Mức thu phí thẩm ñịnh: 1.200.000 ñồng/ ñiểm kinh doanh/ lần thẩm ñịnh. 



+ ðối với chủ thể kinh doanh là tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh trên ñịa bàn 
các huyện còn lại: Mức thu phí thẩm ñịnh: 600.000ñồng/ ñiểm kinh doanh / lần thẩm 
ñịnh. 



- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: ðơn ñề nghị cấp sửa ñổi, bổ sung Giấy phép 
mua bán nguyên liệu thuốc lá (Phụ lục 28 kèm theo Thông tư số 21/2013/TT-BCT 
ngày 25 tháng 9 năm 2013) 



- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  



* Doanh nghiệp ñược thành lập theo quy ñịnh của pháp luật, có ñăng ký kinh 
doanh mặt hàng nguyên liệu thuốc lá. 



* Có ñịa ñiểm kinh doanh cố ñịnh, ñịa chỉ rõ ràng. 



* ðiều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị con người: 



- Có kho nguyên liệu thuốc lá với tổng diện tích không dưới 1.000m2. Kho phải 
có hệ thống thông gió và các trang thiết bị phù hợp yêu cầu bảo quản nguyên liệu 
thuốc lá bao gồm: Các nhiệt kế, ẩm kế kiểm tra nhiệt ñộ và ñộ ẩm tương ñối của 
không khí trong kho, các phương tiện phòng, chống sâu, mối, mọt; phải có ñủ các giá 
hoặc bục, kệ ñỡ kiện nguyên liệu thuốc lá ñược sắp xếp cách mặt nền tối thiểu 20cm 
và cách tường, cột tối thiểu 50cm; 



- Người lao ñộng có nghiệp vụ, chuyên môn, ñược ñào tạo về kỹ thuật nông 
nghiệp từ trung cấp trở lên. 



* Có hợp ñồng nhập khẩu ủy thác nguyên liệu thuốc lá với doanh nghiệp sản 
xuất sản phẩm thuốc lá, doanh nghiệp chế biến nguyên liệu thuốc lá hoặc hợp ñồng 
xuất khẩu ủy thác nguyên liệu thuốc lá với doanh nghiệp ñủ ñiều kiện ñầu tư trồng 
cây thuốc lá, doanh nghiệp chế biến nguyên liệu thuốc lá. 



* ðiều kiện về bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy nổ. 
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- Phải có ñầy ñủ các phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi 
trường theo quy ñịnh của pháp luật. 



* Có thay ñổi thông tin trên Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá ñã ñược 
cấp 



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



+ Nghị ñịnh số 67/2013/Nð-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy 
ñịnh chi tiết một số ñiều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá 
về kinh doanh thuốc lá; 



+ Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công 
thương quy ñịnh chi tiết một số của Nghị ñịnh số 67/2013/Nð-CP ngày 27/6/2013 
của Chính phủ quy ñịnh chi tiết một số ñiều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống 
tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá; 



+ Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài 
chính quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm ñịnh kinh 
doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có ñiều 
kiện thuộc lĩnh vực thương mại  và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng 
hoá. 



+ Nghị ñịnh 106/2017/Nð-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017của Chính phủ sửa 
ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 67/2013/Nð-CP ngày 27 tháng 6 năm 
2013 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết một số ñiều và biện pháp thi hành Luật Phòng, 
chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá. 



 



 



 * Ghi chú: Những chỗ in nghiêng là phần sửa ñổi, bổ sung. 
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Phụ lục 28 



(Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ 
Công thương) 



TÊN DOANH NGHIỆP 
------- 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                 ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc  
--------------- 



Số:       /... ........., ngày...... tháng....... năm 20... 



ðƠN ðỀ NGHỊ CẤP SỬA ðỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP MUA BÁN 



NGUYÊN LIỆU THUỐC LÁ 



Kính gửi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .(1) 
1. Tên doanh nghiệp:................................................................................. 
2. ðịa chỉ trụ sở chính:....................ðiện thoại:....................... Fax:..............; 
3. Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh (hoặc Giấy chứng nhận ñăng ký doanh 
nghiệp) số.........do.................cấp ngày........tháng......... năm................... 
4. ðã ñược.....(1) cấp Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện ñầu tư trồng cây thuốc lá 
số...ngày...tháng...năm... và ñã ñược cấp sửa ñổi, bổ sung lần thứ... (nếu có).....(2) 
5. ðề nghị .…(1) xem xét cấp sửa ñổi, bổ sung Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện ñầu tư 
trồng cây thuốc lá với nội dung sau (tùy thuộc vào nhu cầu sửa ñổi, bổ sung của 
doanh nghiệp): 
- Thông tin cũ:............................................................................................(3) 
- Nội dung ñề nghị sửa ñổi, bổ sung:.......................................................... 
- Lý do sửa ñổi, bổ sung:.............................................................................. 
- Hồ sơ liên quan ñính kèm theo quy ñịnh gồm:......................................(4) 
......(5) xin cam ñoan thực hiện ñúng các quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 67/2013/Nð-CP 
ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết một số ñiều và biện pháp 
thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá, Thông tư số 
21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công thương quy ñịnh chi tiết 
một số ñiều của Nghị ñịnh số 67/2013/Nð- CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính 
phủ quy ñịnh chi tiết một số ñiều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của 
thuốc lá về kinh doanh thuốc lá và những quy ñịnh của pháp luật liên quan. Nếu sai 
.....(5) xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 



 Người ñại diện theo pháp luật của doanh nghiệp 
(ký tên và ñóng dấu) 



Chú thích: 
(1): Tên cơ quan cấp Giấy phép. 
(2): Nếu ñã ñược cấp sửa ñổi, bổ sung thì ghi rõ ngày, tháng, năm, lần thứ mấy. 
(3): Nội dung ñề nghị sửa ñổi, bổ sung ghi trong Giấy phép cũ. 
(4): Hồ sơ liên quan ñến nội dung ñề nghị sửa ñổi, bổ sung. 
(5): Tên doanh nghiệp ñề nghị cấp Giấy phép. 
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LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP TIÊU DÙNG 



 1. Cấp Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện ñầu tư trồng cây thuốc lá 



- Trình tự thực hiện: 



Bước 1. Thương nhân chuẩnbị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh của pháp luật. 



Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh của 
tỉnh  Bà Rịa-Vũng Tàu. 



Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 



+ Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận giao cho người 
nộpvà hướng dẫn thương nhân nộp phí theo quy ñịnh. 



+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hướng dẫn ñể 
thương nhân bổ sung ñầy ñủ theo quy ñịnh. 



Bước 3. Trong quá trình thẩm ñịnh hồ sơ: 



Trường hợp chưa ñủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 05 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ 
sơ, Sở Công thương có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung. 



Bước 4. Nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh 
của tỉnh  Bà Rịa-Vũng Tàu theo các bước sau:  



Cán bộ trả kết quả, kiểm tra giấy biên nhận và  ký vào sổ theo dõi trước khi 
giao Giấy chứng nhận. 



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ 
thứ hai ñến thứ sáu ( Buổi sáng từ 07 giờ 30 ñến 12 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 00 
ñến 16 giờ 30), trừ ngày lễ. 



- Cách thức thực hiện: 



+ Qua bưu ñiện;  



+ Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh của tỉnh  
Bà Rịa-Vũng Tàu; 



+ Trực tuyến qua trang thông tin ñiện tử của Sở Công thương. 



- Thành phần hồ sơ: 



+ ðơn ñề nghị cấp Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện ñầu tư trồng cây thuốc lá  



+ Bản sao Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh. 



+ Bảng kê diện tích, sơ ñồ kho tàng, nhà xưởng, văn phòng làm việc và các khu 
phụ trợ khác  



+ Bảng kê trang thiết bị: Hệ thống thông gió, phương tiện, thiết bị phòng cháy, 
chữa cháy, ẩm kế, nhiệt kế, các phương tiện phòng, chống sâu, mối, mọt; các giá 
hoặc bục, kệ ñỡ kiện thuốc lá . 



+ Bản kê danh sách lao ñộng, bản sao hợp ñồng lao ñộng, văn bằng chứng chỉ 
ñược ñào tạo về kỹ thuật nông nghiệp từ trung cấp trở lên ñối với cán bộ quản lý ñầu 
tư, hỗ trợ kỹ thuật và thu mua nguyên liệu. 
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+ Bản sao hợp ñồng ñầu tư trồng cây thuốc lá với người trồng cây thuốc lá và 
bản kê tổng hợp diện tích trồng, dự kiến sản lượng nguyên liệu lá thuốc lá  



- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 



- Thời hạn giải quyết: 



Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ, Sở Công 
thương xem xét và cấp Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện ñầu tư trồng cây thuốc lá, Giấy 
phép mua bán nguyên liệu thuốc lá. Trường hợp doanh nghiệp không ñáp ứng ñược 
ñiều kiện theo quy ñịnh, Sở Công thương sẽ có văn bản trả lời từ chối cấp phép và 
nêu rõ lý do. 



- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp ñầu tư trồng cây 
thuốc lá. 



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Sở Công thương tỉnh Bà Rịa – Vũng 
Tàu. 



+Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 
Không. 



+Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công thương tỉnh Bà Rịa – 
Vũng Tàu. 



+ Cơ quan phối hợp: Không. 



- Mức ñộ cung cấp dịch vụ công trực tuyến: Mức ñộ 4. 



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Cấp Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện 
ñầu tư trồng cây thuốc lá. 



- Phí: 



+ Mức thu phí thẩm ñịnh ñiều kiện kinh doanh: 2.200.000 ñồng/lần/hồ sơ. 



- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai:  



+ ðơn ñề nghị cấp Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện ñầu tư trồng cây thuốc lá 
(Phụ lục 1 kèm theo Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013).  



+ Bảng kê ñề nghị cấp giấy Chứng nhận ñủ ñiều kiện trồng cây thuốc lá theo 
mẫu tại Phụ lục 2, 3, 4, 5 kèm theo Thông tư 21/2013/TT-BCT. 



- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



* Có ñăng ký kinh doanh mặt hàng nguyên liệu thuốc lá. 



* ðiều kiện về quy mô ñầu tư, cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật và con 
người: 



- Có quy mô ñầu tư trồng cây thuốc lá tại ñịa phương ít nhất 100 ha mỗi năm; 



- Diện tích của cơ sở kinh doanh nguyên liệu bao gồm khu phân loại, ñóng kiện 
và kho nguyên liệu phù hợp với quy mô kinh doanh; 
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- Có kho nguyên liệu thuốc lá với tổng diện tích không dưới 500m2. Kho phải 
có hệ thống thông gió và các trang thiết bị phù hợp yêu cầu bảo quản nguyên liệu 
thuốc lá bao gồm: Các nhiệt kế, ẩm kế kiểm tra nhiệt ñộ và ñộ ẩm tương ñối của 
không khí trong kho, các phương tiện phòng, chống sâu, mối, mọt; phải có ñủ các giá 
hoặc bục, kệ ñỡ kiện nguyên liệu thuốc lá ñược sắp xếp cách mặt nền tối thiểu 20cm 
và cách tường, cột tối thiểu 50cm; 



- Người lao ñộng có nghiệp vụ, chuyên môn, kinh nghiệm nghề nghiệp ñể quản 
lý ñầu tư, hỗ trợ kỹ thuật và thu mua nguyên liệu, trình ñộ phải ñược ñào tạo về kỹ 
thuật nông nghiệp từ trung cấp trở lên. ðảm bảo 01 (một) cán bộ kỹ thuật quản lý tối 
ña 50 ha ruộng trồng cây thuốc lá. 



* ðiều kiện về quy trình kinh doanh nguyên liệu thuốc lá. 



- Phải có hợp ñồng ñầu tư trồng cây thuốc lá với người trồng cây thuốc lá phù 
hợp với quy mô kinh doanh. 



* ðiều kiện về bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy nổ. 



- Phải có ñầy ñủ các phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi 
trường theo quy ñịnh của pháp luật. 



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



+ Nghị ñịnh số 67/2013/Nð-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy 
ñịnh chi tiết một số ñiều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá 
về kinh doanh thuốc lá; 



+ Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công 
thương quy ñịnh chi tiết một số của Nghị ñịnh số 67/2013/Nð-CP ngày 27 tháng 6 
năm 2013 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết một số ñiều và biện pháp thi hành Luật 
Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá; 



+ Thông tư  số 299/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài 
chính quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm ñịnh ñiều kiện 
kinh doanh ñể cấp Giấy phép sản xuất rượu, Giấy phép sản xuất thuốc lá. 



+ Nghị ñịnh 106/2017/Nð-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017của Chính phủ sửa 
ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 67/2013/Nð-CP ngày 27 tháng 6 năm 
2013 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết một số ñiều và biện pháp thi hành Luật Phòng, 
chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá. 



 



 



Ghi chú: Những chỗ in nghiêng là phần sửa ñổi bổ sung. 
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Phụ lục 1 



(Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ 
Công thương) 



TÊN DOANH NGHIỆP 
------- 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc  



--------------- 



Số:       /... ............., ngày...... tháng....... năm 20... 



ðƠN ðỀ NGHỊ 



CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ðỦ ðIỀU KIỆN ðẦU TƯ TRỒNG CÂY THUỐC 
LÁ 



 Kính gửi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .(1)  
 



1. Tên doanh nghiệp:.................................................................................... 



2. ðịa chỉ trụ sở chính:..................ðiện thoại:......................... Fax:..............; 



3. Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh (hoặc Giấy chứng nhận ñăng ký doanh 
nghiệp) số.............. do...........................cấp ngày........tháng.........năm........ 



4. ðề nghị .…(1) xem xét cấp Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện trồng cây thuốc lá, cụ 
thể như sau: 



- Loại cây thuốc lá:............(2); Diện tích trồng cây thuốc lá.....................(ha) 



- ðịa ñiểm trồng cây thuốc lá:......................................................................... 



- Hồ sơ liên quan ñính kèm theo quy ñịnh gồm:........................................... 



.........(3) xin cam ñoan thực hiện ñúng các quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 67/2013/Nð-CP 
ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết một số ñiều và biện pháp 
thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá, Thông tư số 
21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công thương quy ñịnh chi tiết 
một số ñiều của Nghị ñịnh số 67/2013/Nð- CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính 
phủ quy ñịnh chi tiết một số ñiều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của 
thuốc lá về kinh doanh thuốc lá và những quy ñịnh của pháp luật liên quan. Nếu sai 
.......(3) xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 



 Người ñại diện theo pháp luật của doanh nghiệp 
(ký tên và ñóng dấu) 



 



 
Chú thích 
(1): Tên cơ quan cấp Giấy chứng nhận. 
(2): Ghi cụ thể các loại cây thuốc lá (ví dụ: thuốc lá vàng sấy, thuốc lá Burley, thuốc 
lá Nâu...) 
(3): Tên doanh nghiệp ñề nghị cấp Giấy chứng nhận. 
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      Phụ lục 2 



(Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ 
Công thương) 



TÊN DOANH NGHIỆP 
------- 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc  



--------------- 



Số:       /... ............., ngày...... tháng....... năm 20... 



  



BẢNG KÊ 



DIỆN TÍCH KHO, NHÀ XƯỞNG VÀ CÁC HẠNG MỤC KHÁC 



Số TT Hạng mục ðơn vị Diện tích Số lượng Ghi chú 



1           



2           



3           



4           



5           



…..           



Tổng diện tích kho, nhà 
xưởng.. 



        



Tổng diện tích ñất         



Doanh nghiệp xin cam ñoan những kê khai trên ñây là ñúng, nếu sai doanh nghiệp 
hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 



  



Người lập biểu 
(ký, ghi rõ họ tên) 



Giám ñốc 
(ký tên và ñóng dấu) 
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Phụ lục 3 



(Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ 
Công thương) 



TÊN DOANH NGHIỆP 
------- 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc  



--------------- 



Số:       /... ............., ngày...... tháng....... năm 20... 



  



BẢNG KÊ 



PHƯƠNG TIỆN, TRANG THIẾT BỊ 



Stt Tên phương tiện, trang thiết bị ðơn vị Số lượng Ghi chú 



I. Thiết bị phòng cháy, chữa cháy 



1         



2         



….         



II. Ẩm kế, nhiệt kế 



1         



2         



…         



III. Giá, kệ ñỡ kiện nguyên liệu thuốc lá 



1         



2         



….         



IV. Hệ thống thông gió 



1         



2         



…         



V. Phương tiện phòng chống sâu, mối mọt 



1         



2         



…         
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Stt Tên phương tiện, trang thiết bị ðơn vị Số lượng Ghi chú 



VI. Phương tiện vận tải(1) 



1         



2         



…         



Doanh nghiệp xin cam ñoan những kê khai trên ñây là ñúng, nếu sai doanh nghiệp 
hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 



  



Người lập biểu 
(ký, ghi rõ họ tên) 



Giám ñốc 
(ký tên và ñóng dấu) 



 



 



Chú thích: 



(1): Ghi rõ loại phương tiện và trọng tải của phương tiện. 
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Phụ lục 4 



(Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ 
Công thương) 



TÊN DOANH NGHIỆP 
------- 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc  



--------------- 



Số:       /... ............., ngày...... tháng....... năm 20... 



  



BẢNG KÊ DANH SÁCH LAO ðỘNG 



Số TT Họ và tên Năm sinh Trình ñộ Chuyên 
ngành ñào 



tạo(1) 



Bộ phận 
làm việc 



Số sổ 
BHXH 



Ghi chú 



1               



2               



3               



4               



5               



...               



Doanh nghiệp xin cam ñoan những kê khai trên ñây là ñúng, nếu sai doanh nghiệp 
hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 



  



Người lập biểu 
(ký, ghi rõ họ tên) 



Giám ñốc 
(ký tên và ñóng dấu) 



 



 



Chú thích: 



(1): Trường hợp trình ñộ từ trung cấp trở lên thì ghi rõ chuyên ngành ñược ñào tạo. 
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Phụ lục 5 



(Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ 
Công thương) 



TÊN DOANH NGHIỆP 
------- 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc  



--------------- 



Số:       /... ............., ngày...... tháng....... năm 20... 



  



BẢNG KÊ 



DỰ KIẾN DIỆN TÍCH, NĂNG SUẤT, SẢN LƯỢNG CỦA  



DOANH NGHIỆP ðẦU TƯ TRỒNG CÂY THUỐC LÁ 



Stt Loại cây thuốc lá  ðịa ñiểm trồng cây 
thuốc lá(1) 



Diện tích 
(ha) 



Năng xuất 
(tấn/ha) 



Sản lượng 
(tấn) 



1 Thuốc lá vàng sấy         



2 Thuốc lá Burley         



3 Thuốc lá Nâu         



... Thuốc lá....         



Tổng cộng         



Doanh nghiệp xin cam ñoan những kê khai trên ñây là ñúng, nếu sai doanh nghiệp 
hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 



  



Người lập biểu 
(ký, ghi rõ họ tên) 



Giám ñốc 
(ký tên và ñóng dấu) 



Chú thích: 



(1): Ghi rõ tên xã, huyện, tỉnh nơi dự kiến trồng cây thuốc lá. 
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PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG 



A. TTHC công bố mới 



I. Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước 



1. Cấp giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm) 



- Trình tự thực hiện: 



Bước 1. Doanh nghiệp chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh của pháp luật. 



Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh của 
tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 



Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 



+ Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận giao cho người 
nộp. 



+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng 
dẫn ñể người ñến nộp hồ sơ bổ sung ñầy ñủ theo quy ñịnh. 



Bước 3. Trong quá trình thẩm ñịnh hồ sơ: 



Trường hợp chưa ñủ hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày tiếp nhận 
hồ sơ của doanh nghiệp, Sở Công thương có văn bản yêu cầu doanh nghiệp bổ sung. 



Bước 4. Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh 
của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu theo các bước sau:  



Cán bộ trả kết quả kiểm tra giấy biên nhận và  ký vào sổ theo dõi trước khi 
giao Giấy phép. 



Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ thứ 
hai ñến thứ sáu (Buổi sáng từ 07 giờ 30 ñến 12 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 00 ñến 16 
giờ 30), trừ ngày lễ. 



- Cách thức thực hiện: 



+ Qua bưu ñiện;  



+ Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh của tỉnh 
Bà Rịa-Vũng Tàu. 



+ Trực tuyến qua trang thông tin ñiện tử của Sở Công thương. 



- Thành phần hồ sơ: 



+ ðơn ñề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (theo Mẫu số 01 kèm 
theo Nghị ñịnh 105/2017/Nð-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017). 
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+ Bản sao Giấy chứng nhận ñăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ có giá trị pháp 
lý tương ñương. 



+ Bản sao Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận công bố 
phù hợp quy ñịnh an toàn thực phẩm (ñối với rượu chưa có quy chuẩn kỹ thuật);bản 
sao Giấy chứng nhận cơ sở ñủ ñiều kiện an toàn thực phẩm. 



+ Bản sao Quyết ñịnh phê duyệt báo cáo ñánh giá tác ñộng môi trường hoặc 
giấy xác nhận ñăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc giấy xác nhậnñăng ký bản 
cam kết bảo vệ môi trường do cơ quan có thẩm quyền cấp. 



+ Bảng liệt kê tên hàng hóa rượu kèm theo bản sao nhãn hàng hóa rượu mà 
doanh nghiệp sản xuất hoặc dự kiến sản xuất. 



+ Bản sao bằng cấp, giấy chứng nhận chuyên môn và quyếtñịnh tuyển dụng 
hoặc hợp ñồnglao ñộng của cán bộ kỹ thuật. 



- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 



- Thời hạn giải quyết:15 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ. 
Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 



- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Là doanh nghiệp ñược thành lập 
theo quy ñịnh của pháp luật. 



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Sở Công thương tỉnh Bà Rịa – Vũng 
Tàu. 



+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện 
(nếu có): Không 



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công thương tỉnh Bà Rịa 
– Vũng Tàu. 



+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Không. 



- Mức ñộ cung cấp dịch vụ công trực tuyến: Mức ñộ 4. 



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép sản xuất rượu công 
nghiệp. 



- Phí: 



+ Mức thu phí thẩm ñịnh ñiều kiện hoạt ñộng: 2.200.000 ñồng/cơ sở/lần thẩn 
ñịnh. 



- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: ðơn ñề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu công 
nghiệp (theo Mẫu số 01 kèm theo Nghị ñịnh 105/2017/Nð-CP ngày 14 tháng 9 năm 
2017). 



- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Là doanh nghiệp ñược thành lập theo quy ñịnh của pháp luật. 
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+ Có dây chuyền máy móc, thiết bị, quy trình công nghệ sản xuất rượu ñáp ứng 
quy mô dự kiến sản xuất. 



+ Bảo ñảm các ñiều kiện về an toàn thực phẩm theo quy ñịnh. 



+  Bảo ñảm các ñiều kiện về bảo vệ môi trường theo quy ñịnh. 



+ ðáp ứng các quy ñịnh về ghi nhãn hàng hóa rượu. 



+ Có cán bộ kỹ thuật có trình ñộ, chuyên môn phù hợp với ngành, nghề sản 
xuất rượu. 



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



+ Luật Thương mại năm 2005; 



+ Nghị ñịnh số 59/2006/Nð-CP ngày 12 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ về 
quy ñịnh chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh 
và kinh doanh có ñiều kiện; 



+Nghị ñịnh số 105/2017/Nð-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về 
kinh doanh rượu; 



+ Thông tư 299/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11năm 2016 của Bộ Tài chính 
quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm ñịnh ñiều kiện kinh 
doanh ñể cấp Giấy phép sản xuất rượu, Giấy phép sản xuất thuốc lá. 
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Mẫu số 01 



(Kèm theo Nghị ñịnh 105/2017/Nð-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ) 



 



TÊN THƯƠNG NHÂN 
------- 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc  



--------------- 



Số:     / ……….., ngày ……. tháng ……… năm …… 



 



ðƠN ðỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP SẢN XUẤT RƯỢU CÔNG NGHIỆP 



 



Kính gửi: ………………..(1)…………………………………………. 



Tên thương nhân: ................................................................................................... 



ðịa chỉ trụ sở chính: ……………….. ðiện thoại: ………………. Fax: ...............  



ðịa ñiểm sản xuất/kinh doanh: …………………………………. …………….. 



ðiện thoại:.....………………………………Fax:.................................................. 



Giấy chứng nhận ñăng ký doanh nghiệp (hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương 
ñương)số ………. do…………..……… cấp ngày…….. tháng ……. năm …… 



ðề nghị......(1)..... xem xét cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp cụ thể là: 



ðược phép sản xuất rượu như sau: 



Sản xuất các loại rượu: ………………(2)............................................................... 



Quy mô sản xuất sản phẩm rượu:……..(3)............................................................. 



…….(4) ... xin cam ñoan thực hiện ñúng các quy ñịnh tại Nghị ñịnh số105/2017/Nð-
CP ngày14 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu và những quy ñịnh 
của pháp luật có liên quan. Nếu sai, xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 



  Người ñại diện theo pháp luật 
(Ký, ghi rõ họ tên, ñóng dấu (nếu có)) 



Chú thích: 
(1 ): Tên cơ quan cấp phép 
(2): Ghi cụ thể từng loại sản phẩm rượu như: Rượu vang, rượu vodka, rượu trái cây... 
(3): Ghi công suất thiết kế; ñối với sản xuất rượu thủ công thì ghi sản lượng dự . 
(4): Tên thương nhân xin cấp giấy phép. 
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2. Cấp sửa ñổi, bổ sung giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô 
dưới 3 triệu lít/năm) 



- Trình tự thực hiện: 
Bước 1. Doanh nghiệp chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh của pháp luật. 
Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh của 



tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 
Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 
+ Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận giao cho người 



nộp. 
+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng 



dẫn ñể người ñến nộp hồ sơ bổ sung ñầy ñủ theo quy ñịnh. 
Bước 3. Trong quá trình thẩm ñịnh hồ sơ: 
Trường hợp chưa ñủ hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày tiếp nhận 



hồ sơ của doanh nghiệp, Sở Công thương có văn bản yêu cầu doanh nghiệp bổ sung. 
Bước 4. Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh 



của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu theo các bước sau:  
Cán bộ trả kết quả kiểm tra giấy biên nhận và  ký vào sổ theo dõi trước khi 



giao Giấy phép. 
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ 



thứ hai ñến thứ sáu (Buổi sáng từ 07 giờ 30 ñến 12 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 00 
ñến 16 giờ 30), trừ ngày lễ. 



- Cách thức thực hiện: 
+ Qua bưu ñiện;  
+ Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh của tỉnh 



Bà Rịa-Vũng Tàu.  
+ Trực tuyến qua trang thông tin ñiện tử của Sở Công thương. 
- Thành phần hồ sơ: 
+ ðơn ñề nghị cấp sửa ñổi, bổ sung theo Mẫu số 02 kèm theo Nghị ñịnh 



105/2017/Nð-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017; 
+ Bản sao Giấy phép ñã ñược cấp; 
+ Các tài liệu chứng minh nhu cầu sửa ñổi, bổ sung. 
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 
- Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ. 



Trường hợp từ chối cấp, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 
- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp ñã ñược cấp Giấy 



phép sản xuất rượu công nghiệp, có nhu cầu sửa ñổi, bổ sung nội dung trong Giấy 
phép ñã ñược cấp. 



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
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+ Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Sở Công thương tỉnh Bà Rịa – Vũng 
Tàu. 



+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện 
(nếu có): Không 



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công thương tỉnh Bà Rịa 
– Vũng Tàu. 



+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Không. 
- Mức ñộ cung cấp dịch vụ công trực tuyến: Mức ñộ 4. 
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép sản xuất rượu công 



nghiệp (Cấp sửa ñổi, bổ sung lần thứ…) 
- Phí: Trường hợp nội dung xin cấp sửa ñổi, bổ sung bắt buộc phải ñi thẩm 



ñịnh: 
+ Mức thu phí thẩm ñịnh ñiều kiện hoạt ñộng: 2.200.000 ñồng/cơ sở/lần thẩm 



ñịnh. 
- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: ðơn ñề nghị cấp sửa ñổi, bổ sung Giấy phép 



sản xuất rượu công nghiệp (theo Mẫu số 01 kèm theo Nghị ñịnh 105/2017/Nð-CP 
ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ). 



- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  
+ Là doanh nghiệp ñược thành lập theo quy ñịnh của pháp luật, có nhu cầu sửa 



ñổi, bổ sung giấy phép ñã ñược cấp; 
+ Có dây chuyền máy móc, thiết bị, quy trình công nghệ sản xuất rượu ñáp ứng 



quy mô dự kiến sản xuất 
+ Bảo ñảm các ñiều kiện về an toàn thực phẩm theo quy ñịnh. 
+  Bảo ñảm các ñiều kiện về bảo vệ môi trường theo quy ñịnh. 
+ ðáp ứng các quy ñịnh về ghi nhãn hàng hóa rượu 
+ Có cán bộ kỹ thuật có trình ñộ, chuyên môn phù hợp với ngành, nghề sản 



xuất rượu. 
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
+ Luật Thương mại năm 2005; 
+ Nghị ñịnh số 59/2006/Nð-CP ngày 12 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ về 



quy ñịnh chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh 
và kinh doanh có ñiều kiện; 



+Nghị ñịnh số 105/2017/Nð-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về 
kinh doanh rượu; 



+ Thông tư 299/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính quy ñịnh 
mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm ñịnh ñiều kiện kinh doanh ñể 
cấp Giấy phép sản xuất rượu, Giấy phép sản xuất thuốc lá. 
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Mẫu số 02 



(Kèm theo Nghị ñịnh số 105/2017/Nð-CP của Chính phủ) 



TÊNDOANH NGHIỆP 
-------- 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc  



--------------- 



Số:       / ............., ngày......tháng.......năm............ 
 



ðƠN ðỀ NGHỊCẤP SỬA ðỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP SẢNXUẤT  



RƯỢU CÔNG NGHIỆP 



Kính gửi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . (1) 



Tên thương nhân :......................................................................................  



ðịa chỉ trụ sở chính:...................... ðiện thoại:......................... Fax:............... 



ðịa ñiểm sản xuất....................................................................................... 



ðiện thoại:………………………Fax:……………………………………… 



Giấy chứng nhận ñầu tư (hoặc Giấy chứng nhận ñăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy 
chứng nhận ñăng ký kinh doanh) số........... do..............................cấp ngày........ 
tháng......... năm........ 



Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp ñã ñược cấp số........ do(1) ........cấp 
ngày.......tháng.....năm... 



ðã ñược cấp sửa ñổi, bổ sung (hoặc cấp lại) Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp 
số..........ngày..... tháng.....năm.....do.... .......(1) cấp (nếu có). 



…(2)………ñề nghị ......................(1) xem xét cấp sửa ñổi, bổ sung Giấy phép sản 
xuất rượu, với lý do cụ thể như sau : 



Thông tin cũ:................... 



Thông tin mới:............(3). 



………(2)……..xin cam ñoan lý do trên hoàn toàn xác thực và thực hiệnñúng các 
quy ñịnh tại Nghịñịnh số 105/2017/Nð-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ 
về kinh doanh rượu và những quy ñịnh của pháp luật có liên quan. Nếu sai, xin hoàn 
toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 



 Người ñại diện theo pháp luật của doanh nghiệp 



(Họ và tên, ký tên, ñóng dấu) 
 



 
Chú thích: 
(1): Tên cơ quan cấp Giấy phép. 
(2): Tên thương nhân xin cấp giấy phép. 
(3): Nội dung sửa ñổi, bổ sung 
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3. Cấp lại giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu 
lít/năm) 



- Trình tự thực hiện: 
Bước 1. Doanh nghiệp chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh của pháp luật. 
Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh của 



tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 
Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 
+ Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận giao cho người 



nộp. 
+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng 



dẫn ñể người ñến nộp hồ sơ bổ sung ñầy ñủ theo quy ñịnh. 
Bước 3. Trong quá trình thẩm ñịnh hồ sơ: 
+ ðối với trường hợp cấp lại do bị mất hoặc bị hỏng: 
Trường hợp chưa ñủ hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày tiếp nhận 



hồ sơ của doanh nghiệp, Sở Công thương có văn bản yêu cầu doanh nghiệp bổ sung. 
Bước 4. Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh 



của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu theo các bước sau:  
Cán bộ trả kết quả kiểm tra giấy biên nhận và ký vào sổ theo dõi trước khi giao 



Giấy phép. 
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ 



thứ hai ñến thứ sáu (Buổi sáng từ 07 giờ 30 ñến 12 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 00 
ñến 16 giờ 30), trừ ngày lễ. 



- Cách thức thực hiện: 
+ Qua bưu ñiện;  
+ Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh của tỉnh 



Bà Rịa-Vũng Tàu.  
+ Trực tuyến qua trang thông tin ñiện tử của Sở Công thương. 
- Thành phần hồ sơ: 
* ðối với trường hợp cấp lại do hết thời hạn hiệu lực:  
+ Thương nhân phải nộp hồ sơ ñề nghị cấp lại giấy phép trước thời hạn hết 



hiệu lực của giấy phép 30 ngày. Hồ sơ, thẩm quyền, thủ tục cấp lại trong trường hợp 
này áp dụng như quy ñịnh ñối với trường hợp cấp mới. 



* ðối với trường hợp cấp lại do bị mất hoặc bị hỏng: 
+ ðơn ñề nghị cấp lạitheo Mẫu số 03 ban hành kèm theo Nghị 



ñịnh105/2017/Nð-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017. 
+Bản gốc hoặc bản sao giấy phép ñã cấp (nếu có). 
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 
- Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ. 



Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 
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- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp ñã ñược cấp Giấy 
phép sản xuất rượu công nghiệp, hết thời hạn hiệu lực; Giấy phép bị mất hoặc bị 
hỏng. 



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Sở Công thương tỉnh Bà Rịa – Vũng 



Tàu. 
+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện 



(nếu có): Không. 
+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công thương tỉnh Bà Rịa 



– Vũng Tàu. 
+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Không. 
- Mức ñộ cung cấp dịch vụ công trực tuyến: Mức ñộ 4. 
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép sản xuất rượu công 



nghiệp (Cấp lại lần thứ…) 
- Phí: 
+ ðối với trường hợp cấp lại do hết thời hạn hiệu lực: Mức thu phí thẩm ñịnh 



ñiều kiện hoạt ñộng: 2.200.000 ñồng/cơ sở/lần. 
+ ðối với trường hợp cấp lại do bị mất hoặc bị hỏng: Không 
- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: ðơn ñề nghị cấp lại Giấy phép sản xuất rượu 



công nghiệp (theo mẫu số 3 kèm theo Nghị ñịnh số 105/2017/Nð-CP ngày 14 tháng 9 
năm 2017 của Chính phủ). 



- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  
+ Là doanh nghiệp ñược thành lập theo quy ñịnh của pháp luật, có giấy phép 



hết hạn, bị mất, bị hỏng. 
+ Có dây chuyền máy móc, thiết bị, quy trình công nghệ sản xuất rượu ñáp ứng 



quy mô dự kiến sản xuất 
+ Bảo ñảm các ñiều kiện về an toàn thực phẩm theo quy ñịnh. 
+  Bảo ñảm các ñiều kiện về bảo vệ môi trường theo quy ñịnh. 
+ ðáp ứng các quy ñịnh về ghi nhãn hàng hóa rượu 
+ Có cán bộ kỹ thuật có trình ñộ, chuyên môn phù hợp với ngành, nghề sản 



xuất rượu. 
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
+ Luật Thương mại năm 2005; 
+ Nghị ñịnh số 59/2006/Nð-CP ngày 12 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ về 



quy ñịnh chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh 
và kinh doanh có ñiều kiện; 



+Nghị ñịnh số 105/2017/Nð-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về 
kinh doanh rượu; 



+ Thông tư 299/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính quy ñịnh 
mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm ñịnh ñiều kiện kinh doanh ñể 
cấp Giấy phép sản xuất rượu, Giấy phép sản xuất thuốc lá. 
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Mẫu số 03 



(Kèm theo Nghị ñịnh số 105/2017/Nð-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 của  



Chính phủ) 



TÊNDOANH NGHIỆP 
-------- 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc  



--------------- 



Số:       / ............., ngày......tháng.......năm............ 



 



ðƠN ðỀ NGHỊ CẤP LẠI 
GIẤY PHÉP SẢN XUẤT RƯỢU CÔNG NGHIỆP 



Kính gửi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .  



Tên thương nhân:...................................................................................... 



ðịa chỉ trụ sở chính:...................... ðiện thoại:......................... Fax:............... 



ðịa ñiểm sản xuất............................ðiện 
thoại:..........................Fax................................. 



Giấy chứng nhận ñăng ký doanh nghiệp (hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương ñương) 
số........... do.................................. cấp ngày........ tháng......... năm........ 



Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp ñã ñược cấp số........ do(1) ........cấp 
ngày.......tháng.....năm.. 



ðã ñược cấp lại (hoặc sửa ñổi, bổ sung) Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp 
số..........ngày..... tháng.....năm.....do.... .......(1) cấp (nếu có). 



…………(2)…….ñề nghị ......................(1) xem xét cấp lại Giấy phép sản xuất rượu, 
với lý do cụ thể như sau .....(3)  



…………..xin cam ñoan lý do trình bày trên hoàn toàn xác thực và thực hiệnñúng 
các quy ñịnh tại Nghịñịnh số 105/2017/Nð-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Chính 
phủ về kinh doanh rượu và những quy ñịnh của pháp luật có liên quan. Nếu sai, xin 
hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật ./. 



 



 Người ñại diện theo pháp luật của doanh nghiệp 



(Họ và Tên, ký tên, ñóng dấu) 



 



Chú thích: 



(1): Tên cơ quan cấp Giấy phép. 



(2): Tên thương nhân xin cấp giấy phép 



(3): Lý do cấp lại 
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II. Lĩnh vực lưu thông hoàng hoá trong nước 



1. Cấp giấy phép bán buôn rượu trên ñịa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 



- Trình tự thực hiện: 



Bước 1. Doanh nghiệp chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh của pháp luật. 



Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh của 
tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 



Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 



+ Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận giao cho người 
nộp. 



+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng 
dẫn ñể người ñến nộp hồ sơ bổ sung ñầy ñủ theo quy ñịnh. 



Bước 3. Trong quá trình thẩm ñịnh hồ sơ: 



Trường hợp chưa ñủ hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày tiếp nhận 
hồ sơ của doanh nghiệp, Sở Công thương có văn bản yêu cầu doanh nghiệp bổ sung. 



Bước 4. Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh 
của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu theo các bước sau:  



Cán bộ trả kết quả kiểm tra giấy biên nhận và  ký vào sổ theo dõi trước khi 
giao Giấy phép. 



Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ 
thứ hai ñến thứ sáu (Buổi sáng từ 07 giờ 30 ñến 12 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 00 
ñến 16 giờ 30), trừ ngày lễ. 



- Cách thức thực hiện: 



+ Qua bưu ñiện;  



+ Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh của tỉnh 
Bà Rịa-Vũng Tàu. 



+ Trực tuyến qua trang thông tin ñiện tử của Sở Công thương. 



- Thành phần hồ sơ: 



+ ðơn ñề nghị cấp Giấy phép bán buôn rượu (theo Mẫu số 01 kèm theo Nghị 
ñịnh 105/2017/Nð-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017); 



+ Bản sao Giấy chứng nhận ñăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ có giá trị pháp 
lý tương ñương. 



+ Bản sao hợp ñồng thuê/ mượn hoặc tài liệu chứng minh quyền sử dụng hợp 
pháp cơ sở dự kiến làm kho hàng, ñịa ñiểm bán lẻ rượu và bán rượu tiêu dùng tại chỗ 
(nếu có kinh doanh) theo quy ñịnh. 
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+ Bản sao Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận công bố 
phù hợp quy ñịnhan toàn thực phẩm (ñối với rượu chưa có quy chuẩn kỹ thuật) của 
sản phẩm rượu dự kiến kinh doanh. 



+ Bản sao hợp ñồng nguyên tắc, thư xác nhậnhoặc bản cam kết tham gia hệ 
thống bán buôn của các thương nhân bán lẻ; bản sao Giấy phépbán lẻ rượu của các 
thương nhân dự kiến tham gia hệ thống bán buôn của doanh nghiệp xin cấp phép. 



+ Tài liệu liên quan ñến nhà cung cấp rượu gồm: 



� Bản sao các văn bản giới thiệu hoặc hợp ñồng nguyên tắc của thương 
nhân sản xuất trong nước, thương nhân phân phối hoặc thương nhân bán buôn khác, 
trong ñó ghi rõ các loại rượu dự kiến kinh doanh phù hợp với hoạt ñộng của thương 
nhân sản xuất, thương nhân phân phối hoặc thương nhân bán buôn khác. 



� Bản sao Giấy phép sản xuất rượu, Giấy phép phân phối hoặc Giấy phép 
bán buôn rượu của các nhà cung cấp rượu 



+ Bản cam kết do thương nhân tự lập, trong ñó nêu rõ nội dung thương nhân 
bảo ñảm tuân thủ ñầy ñủ các yêu cầu ñiều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường theo quy ñịnh của pháp luật tại trụ sở, ñịa ñiểm kinh doanh và kho hàng. 



- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 



- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ. 
Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 



- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Là doanh nghiệp ñược thành lập 
theo quy ñịnh của pháp luật. 



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Sở Công thương tỉnh Bà Rịa – Vũng 
Tàu. 



+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện 
(nếu có): Không 



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công thương tỉnh Bà Rịa 
– Vũng Tàu. 



+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Không. 



- Mức ñộ cung cấp dịch vụ công trực tuyến: Mức ñộ 4. 



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép bán buôn rượu. 



- Phí: 



* Tại khu vực thành phố, mức thu phí thẩm ñịnh ñiều kiện kinh doanh: 
1.200.000 ñồng/ñiểm kinh doanh/lần thẩm ñịnh. 
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* Tại các khu vực khác, mức thu phí thẩm ñịnh ñiều kiện kinh doanh: 600.000 
ñồng/ ñiểm kinh doanh/ lần thẩm ñịnh. 



- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: ðơn ñề nghị cấp Giấy phép bán buôn rượu 
(theo Mẫu số 01 kèm theo Nghị ñịnh 105/2017/Nð-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017). 



- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Là doanh nghiệp ñược thành lập theo quy ñịnh của pháp luật. 



+ Có quyền sử dụng hợp pháp kho hàng hoặc hệ thống kho hàng với tổng diện 
tích sàn sử dụng từ 50m2 trở lên . 



+ Rượu dự kiến kinh doanh phải Bảo ñảm về an toàn thực phẩm theo quy ñịnh. 



+ Có hệ thống bán buôn rượu trên ñịa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung 
ương, nơi thương nhân ñặt trụ sở chính với ít nhất 03 thương nhân bán lẻ rượu. 



+ Có văn bản giới thiệu hoặc hợp ñồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất 
rượu, thương nhân phân phối rượu hoặc thương nhân bán buôn rượu khác. 



+ Bảo ñảm tuân thủ ñầyñủ các yêu cầuñiều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo 
vệ môi trường theo quy ñịnh 



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



+ Luật Thương mại năm 2005; 



+ Nghị ñịnh số 59/2006/Nð-CP ngày 12 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ về 
quy ñịnh chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh 
và kinh doanh có ñiều kiện; 



+Nghị ñịnh số 105/2017/Nð-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về 
kinh doanh rượu; 



+ Thông tư 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính 
quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm ñịnh kinh doanh 
hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có ñiều kiện 
thuộc lĩnh vực thương mại và lê phí cấp Giấy phép thành lập Sở giao dịch hàng hóa. 
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Mẫu số 01 



(Kèm theo Nghị ñịnh 105/2017/Nð-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ) 



TÊN THƯƠNG NHÂN 
------- 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc  



--------------- 



Số:     / ……….., ngày ……. tháng ……… năm …… 



 



ðƠN ðỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP BÁN BUÔN RƯỢU 
 



Kính gửi: ………………..(1)…………………………………………. 
 



Tên thương nhân: ...................................................................................................  



ðịa chỉ trụ sở chính: ……………….. ðiện thoại: ………………. Fax: ...............  



ðịa ñiểm sản xuất/kinh doanh: …………………………………. …………….. 



ðiện thoại:.....………………………………Fax:.................................................. 



Giấy chứng nhận ñăng ký doanh nghiệp (hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương ñương) 
số ………. do…………..……… cấp ngày…….. tháng ……. năm …… 



ðề nghị......(1)..... xem xét cấp Giấy phép bán buôn rượu cụ thể là: 



ðược phép tổ chức bán buôn rượu như sau: 



ðược phép mua các loại rượu: ……..(2)……của thương nhân sản xuất rượu, thương 
nhân phân phối rượu, thương nhân bán buôn rượu sau:…….(3)………. 



ðược phép tổ chức hệ thống bán buôn rượu tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 
sau:………………….(3)…………………………………………………… 



ðược phép bán lẻ rượu, bán rượu tiêu dùng tại chỗ tại các ñịa ñiểm sau:…(3)….. 



……(4)... xin cam ñoan thực hiện ñúng các quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 105/2017/Nð-
CP ngày14 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu và những quy ñịnh 
của pháp luật có liên quan. Nếu sai, xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 



  Người ñại diện theo pháp luật 
(Ký, ghi rõ họ tên, ñóng dấu (nếu có)) 



 
Chú thích: 
(1): Tên cơ quan cấp phép 
(2): Ghi cụ thể từng loại sản phẩm rượu như: rượu vang, rượu vodka, rượu trái cây... 
(3):Ghi rõ tên, ñịa chỉ. 
(4): Tên thương nhân xin cấp giấy phép. 
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2. Cấp sửa ñổi, bổ sung giấy phép bán buôn rượu trên ñịa bàn tỉnh Bà Rịa 
– Vũng Tàu 



- Trình tự thực hiện: 



Bước 1. Doanh nghiệp chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh của pháp luật. 



Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh của 
tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 



Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 



+ Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận giao cho người 
nộp. 



+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng 
dẫn ñể người ñến nộp hồ sơ bổ sung ñầy ñủ theo quy ñịnh. 



Bước 3. Trong quá trình thẩm ñịnh hồ sơ: 



Trường hợp chưa ñủ hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày tiếp nhận 
hồ sơ của doanh nghiệp, Sở Công thương có văn bản yêu cầu doanh nghiệp bổ sung. 



Bước 4. Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh 
của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu theo các bước sau:  



Cán bộ trả kết quả kiểm tra giấy biên nhận và ký vào sổ theo dõi trước khi giao 
Giấy phép. 



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ 
thứ hai ñến thứ sáu (Buổi sáng từ 07 giờ 30 ñến 12 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 00 
ñến 16 giờ 30), trừ ngày lễ. 



- Cách thức thực hiện: 



+ Qua bưu ñiện;  



+ Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh của tỉnh 
Bà Rịa-Vũng Tàu. 



+ Trực tuyến qua trang thông tin ñiện tử của Sở Công thương. 



- Thành phần hồ sơ: 



+ ðơn ñề nghị cấp sửa ñổi, bổ sung theo Mẫu số 02 kèm theo Nghị ñịnh 
105/2017/Nð-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017); 



+ Bản sao Giấy phép bán buôn rượu ñã ñược cấp; 



+ Các tài liệu chứng minh nhu cầu sửa ñổi, bổ sung. 



- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 



- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñủ hồ 
sơ hợp lệ. Trường hợp từ chối cấp, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 
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- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp ñã ñược cấp Giấy 
phép bán buôn rượu, có nhu cầu sửa ñổi, bổ sung nội dung trong Giấy phép ñã ñược 
cấp. 



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Sở Công thương tỉnh Bà Rịa – Vũng 
Tàu. 



+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện 
(nếu có): Không. 



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công thương tỉnh Bà Rịa 
– Vũng Tàu. 



+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Không. 



- Mức ñộ cung cấp dịch vụ công trực tuyến: Mức ñộ 4. 



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép sản bán buôn rượu (Cấp 
sửa ñổi, bổ sung lần thứ…) 



- Phí: Trường hợp nội dung xin cấp sửa ñổi, bổ sung bắt buộc phải ñi thẩm 
ñịnh: 



* Tại khu vực thành phố,mức thu phí thẩm ñịnh ñiều kiện kinh doanh: 
1.200.000 ñồng/ñiểm kinh doanh/lần thẩm ñịnh. 



* Tại các khu vực khác, mức thu phí thẩm ñịnh ñiều kiện kinh doanh: 600.000 
ñồng/ ñiểm kinh doanh/ lần thẩm ñịnh. 



- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: ðơn ñề nghị cấp sửa ñổi, bổ sung Giấy phép 
bán buôn rượu (theo Mẫu số 02 kèm theo Nghị ñịnh 105/2017/Nð-CP ngày 14 tháng 
9 năm 2017 của Chính phủ). 



- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  



+ Là doanh nghiệp ñược thành lập theo quy ñịnh của pháp luật. 



+ Có quyền sử dụng hợp pháp kho hàng hoặc hệ thống kho hàng với tổng diện 
tích sàn sử dụng từ 50m2 trở lên. 



+ Rượu dự kiến kinh doanh phải Bảo ñảm về an toàn thực phẩm theo quy 
ñịnh. 



+ Có hệ thống bán buôn rượu trên ñịa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung 
ương, nơi thương nhân ñặt trụ sở chính vớiít nhất 03 thương nhân bán lẻ rượu. 



+ Có văn bản giới thiệu hoặc hợp ñồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất 
rượu, thương nhân phân phối rượu hoặc thương nhân bán buôn rượu khác. 



+ Bảo ñảm tuân thủ ñầyñủ các yêu cầuñiều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo 
vệ môi trường theo quy ñịnh 



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
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+ Luật Thương mại năm 2005; 



+ Nghị ñịnh số 59/2006/Nð-CP ngày 12 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ về 
quy ñịnh chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh 
và kinh doanh có ñiều kiện; 



+ Nghị ñịnh số 105/2017/Nð-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về 
kinh doanh rượu 



+ Thông tư 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính 
quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm ñịnh kinh doanh 
hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có ñiều kiện 
thuộc lĩnh vực thương mại và lê phí cấp Giấy phép thành lập Sở giao dịch hàng hóa. 











CÔNG BÁO/Số 14/Ngày 01-6-2018 21



  



 



 



Mẫu số 02 



(Kèm theo Nghị ñịnh số 105/2017/Nð-CP của Chính phủ) 



TÊNDOANH NGHIỆP 
-------- 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc  



--------------- 



Số:       / ............., ngày......tháng.......năm............ 
 



ðƠN ðỀ NGHỊ CẤP SỬA ðỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP BÁN BUÔN RƯỢU 



Kính gửi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .  



Tên thương nhân :......................................................................................  



ðịa chỉ trụ sở chính:...................... ðiện thoại:......................... Fax:............... 



ðịa ñiểm sản xuất/kinh doanh................................................................................ 



ðiện thoại:………………………Fax:……………………………………… 



Giấy chứng nhận ñầu tư (hoặc Giấy chứng nhận ñăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy 
chứng nhận ñăng ký kinh doanh) số........... do..............................cấp ngày........ 
tháng......... năm........ 



Giấy phép bán buôn rượu ñã ñược cấp số............... do……….(1) ............cấp 
ngày.......tháng.....năm…... 



ðã ñược cấp sửa ñổi, bổ sung (hoặc cấp lại) Giấy phép bán buôn số..........ngày..... 
tháng.....năm.....do.... .......(1) cấp (nếu có). 



…(2)………ñề nghị ......................(1) xem xét cấp sửa ñổi, bổ sung Giấy phép bán 
buôn rượu, với lý do cụ thể như sau : 



Thông tin cũ:................... 



Thông tin mới:............(3). 



………(2)……..xin cam ñoan lý do trên hoàn toàn xác thực và thực hiệnñúng các 
quy ñịnh tại Nghịñịnh số 105/2017/Nð-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ 
về kinh doanh rượu và những quy ñịnh của pháp luật có liên quan. Nếu sai, xin hoàn 
toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 



 Người ñại diện theo pháp luật của doanh nghiệp 



(Họ và tên, ký tên, ñóng dấu) 
 
 



Chú thích: 



(1): Tên cơ quan cấp Giấy phép. 



(2): Tên thương nhân xin cấp giấy phép. 



(3): Nội dung sửa ñổi, bổ sung 
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3. Cấp lại giấy phép bán buôn rượu trên ñịa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 



- Trình tự thực hiện: 



Bước 1. Doanh nghiệp chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh của pháp luật. 



Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh của 
tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 



Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 



+ Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận giao cho người 
nộp. 



+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng 
dẫn ñể người ñến nộp hồ sơ bổ sung ñầy ñủ theo quy ñịnh. 



Bước 3. Trong quá trình thẩm ñịnh hồ sơ: 



+ ðối với trường hợp cấp lại do bị mất hoặc bị hỏng: 



Trường hợp chưa ñủ hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày tiếp nhận 
hồ sơ của doanh nghiệp, Sở Công thương có văn bản yêu cầu doanh nghiệp bổ sung. 



Bước 4. Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh 
của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàutheo các bước sau:  



Cán bộ trả kết quả kiểm tra giấy biên nhận và ký vào sổ theo dõi trước khi giao 
Giấy phép. 



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ 
thứ hai ñến thứ sáu (Buổi sáng từ 07 giờ 30 ñến 12 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 00 
ñến 16 giờ 30), trừ ngày lễ. 



- Cách thức thực hiện: 



+ Qua bưu ñiện;  



+ Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh của tỉnh 
Bà Rịa-Vũng Tàu.  



+ Trực tuyến qua trang thông tin ñiện tử của Sở Công thương. 



- Thành phần hồ sơ: 



* ðối với trường hợp cấp lại do hết thời hạn hiệu lực:  



+ Tổ chức, cá nhân phải nộp hồ sơ ñề nghị cấp lại giấy phép trước thời hạn hết 
hiệu lực của giấy phép 30 ngày. Hồ sơ, thẩm quyền, thủ tục cấp lại trong trường hợp 
này áp dụng như quy ñịnh ñối với trường hợp cấp mới. 



* ðối với trường hợp cấp lại do bị mất hoặc bị hỏng: 



+ ðơn ñề nghị cấp lại Giấy phép (theo mẫu số 3 kèm theo Nghị ñịnh số 
105/2017/Nð-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ). 
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+  Bản gốc hoặc bản sao Giấy phép bán buôn rượu ñã cấp (nếu có). 



- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 



- Thời hạn giải quyết: 



* ðối với trường hợp cấp lại do bị mất hoặc bị hỏng: Trong thời hạn 07 ngày 
làm việc, kể từ khi nhận ñủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng 
văn bản và nêu rõ lý do. 



- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp ñã ñược cấp Giấy 
phép bán buôn rượu hết thời hạn hiệu lực; Giấy phép bị mất hoặc bị hỏng. 



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Sở Công thương tỉnh Bà Rịa – Vũng 
Tàu. 



+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện 
(nếu có): Không 



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công thương tỉnh Bà Rịa 
– Vũng Tàu. 



+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Không. 



- Mức ñộ cung cấp dịch vụ công trực tuyến: Mức ñộ 4. 



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép bán buôn rượu (Cấp lại 
lần thứ…) 



- Phí: ðối với trường hợp cấp lại do hết thời hạn hiệu lực: 



+ Tại khu vực thành phố, mức thu phí thẩm ñịnh ñiều kiện kinh doanh: 
1.200.000 ñồng/ñiểm kinh doanh/lần thẩm ñịnh. 



+ Tại các khu vực khác, mức thu phí thẩm ñịnh ñiều kiện kinh doanh: 600.000 
ñồng/ ñiểm kinh doanh/ lần thẩm ñịnh. 



* ðối với trường hợp cấp lại do bị mất hoặc bị hỏng: Không. 



- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: ðơn ñề nghị cấp lại Giấy phép bán buôn rượu 
(theo mẫu số 3 kèm theo Nghị ñịnh số 105/2017/Nð-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 
của Chính phủ). 



- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  



+ Là doanh nghiệp ñược thành lập theo quy ñịnh của pháp luật. 



+ Có quyền sử dụng hợp pháp kho hàng hoặc hệ thống kho hàng với tổng diện 
tích sàn sử dụng từ 50m2 trở lên. 



+ Rượu dự kiến kinh doanh phải Bảo ñảm về an toàn thực phẩm theo quy 
ñịnh. 



+ Có hệ thống bán buôn rượu trên ñịa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung 
ương, nơi thương nhân ñặt trụ sở chính với ít nhất 03 thương nhân bán lẻ rượu. 
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+ Có văn bản giới thiệu hoặc hợp ñồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất 
rượu, thương nhân phân phối rượu hoặc thương nhân bán buôn rượu khác. 



+ Bảo ñảm tuân thủ ñầyñủ các yêu cầuñiều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo 
vệ môi trường theo quy ñịnh 



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



+ Luật Thương mại năm 2005; 



+ Nghị ñịnh số 59/2006/Nð-CP ngày 12 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ về 
quy ñịnh chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh 
và kinh doanh có ñiều kiện; 



+ Nghịñịnh 105/2017/Nð-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về 
kinh doanh rượu; 



+ Thông tư 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính 
quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm ñịnh kinh doanh 
hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có ñiều kiện 
thuộc lĩnh vực thương mại và lê phí cấp Giấy phép thành lập Sở giao dịch hàng hóa. 
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Mẫu số 03 



(Kèm theo Nghị ñịnh số 105/2017/Nð-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 của  



Chính phủ) 



TÊNDOANH NGHIỆP 
-------- 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc  



--------------- 



Số:       / ............., ngày......tháng.......năm............ 



 



ðƠN ðỀ NGHỊ CẤP LẠI 
GIẤY PHÉP BÁN BUÔN RƯỢU 



Kính gửi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .  



Tên thương nhân:...................................................................................... 



ðịa chỉ trụ sở chính:...................... ðiện thoại:......................... Fax:............... 



ðịa ñiểm sản xuất............................ðiện 
thoại:..........................Fax................................. 



Giấy chứng nhận ñăng ký doanh nghiệp (hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương ñương) 
số........... do.................................. cấp ngày........ tháng......... năm........ 



Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp ñã ñược cấp số........ do(1) ........cấp 
ngày.......tháng.....năm.. 



ðã ñược cấp lại (hoặc sửa ñổi, bổ sung) Giấy phép bán buôn rượu số..........ngày..... 
tháng.....năm.....do.... .......(1) cấp (nếu có). 



…………(2)…….ñề nghị ......................(1) xem xét cấp lại Giấy phép bán buôn 
rượu, với lý do cụ thể như sau .....(3)  



…………..xin cam ñoan lý do trình bày trên hoàn toàn xác thực và thực hiệnñúng 
các quy ñịnh tại Nghịñịnh số 105/2017/Nð-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Chính 
phủ về kinh doanh rượu và những quy ñịnh của pháp luật có liên quan. Nếu sai, xin 
hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật ./. 



 



 Người ñại diện theo pháp luật của doanh nghiệp 



(Họ và Tên, ký tên, ñóng dấu) 



 



Chú thích: 



(1): Tên cơ quan cấp Giấy phép. 



(2): Tên thương nhân xin cấp giấy phép 



(3): Lý do cấp lại 
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III. Lĩnh vực Hóa chất 



1. Cấp Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh 
doanh có ñiều kiện trong lĩnh vực công nghiệp 



- Trình tự thực hiện:  



Bước 1. Tổ chức, cá nhân chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh của pháp luật. 



Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh của 
tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 



Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 



+ Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận giao cho người 
nộp. 



+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng 
dẫn ñể người ñến nộp hồ sơ bổ sung  ñầy ñủ theo quy ñịnh. 



Bước 3. Trong quá trình thẩm ñịnh hồ sơ 



Trong thời hạn12 (mười hai) ngày, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ, Sở Công 
thương có trách nhiệm xem xét, thẩm ñịnh và cấp Giấy chứng nhận. Trường hợp từ 
chối cấp Giấy chứng nhận, Sở Công thương phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 



 Trường hợp chưa ñủ hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn03 (ba)ngày, kể từ ngày nhận 
hồ sơ của tổ chức, Sở Công thương có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung. 



Bước 4. Nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận tiếp 
nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu theo các bước sau:  



Cán bộ trả kết quả, kiểm tra giấy biên nhận, hướng dẫn tổ chức ký vào sổ theo 
dõi trước khi giao Giấy chứng nhận. 



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ 
thứ hai ñến thứ sáu (Buổi sáng từ 07 giờ 30 ñến 12 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 00 
ñến 16 giờ 30),trừ ngày lễ. 



- Cách thức thực hiện:  



+ Qua bưu ñiện;  



+ Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh của tỉnh 
Bà Rịa-Vũng Tàu.  



+ Trực tuyến qua trang thông tin ñiện tử của Sở Công thương. 



- Thành phần hồ sơ: 



+ Văn bản ñề nghị cấp Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện kinh doanh hóa chất sản 
xuất, kinh doanh có ñiều kiện trong lĩnh vực công nghiệp theo mẫu 01a quy ñịnh tại 
Khoản 7 ðiều 10 Nghị ñịnh 113/2017/Nð-CP; 
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+ Bản sao Giấy chứng nhận ñăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận ñăng 
ký hợp tác xã hoặc Giấy chứng nhận ñăng ký hộ kinh doanh; 



+ Bản kê khai về từng ñịa ñiểm kinh doanh; 



+ Bản sao Quyết ñịnh phê duyệt hoặc văn bản xác nhận các tài liệu liên quan 
ñến bảo vệ môi trường theo quy ñịnh của pháp luật ñược cơ quan quản lý nhà nước 
có thẩm quyền ban hành; 



+ Bản sao Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế và văn bản nghiệm thu về 
phòng cháy và chữa cháy của cơ quan có thẩm quyền ñối với từng kho chứa hóa chất 
thuộc ñối tượng phải thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy; 



Biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy hoặc văn bản của cơ 
quan có thẩm quyền chứng minh ñảm bảo các ñiều kiện an toàn về phòng cháy và 
chữa cháy ñối với từng kho chứa hóa chất không thuộc ñối tượng bắt buộc phải thẩm 
duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy; 



+ Bản vẽ tổng thể hệ thống mặt bằng của từng ñịa ñiểm kinh doanh, nội dung 
bản vẽ phải ñảm bảo các thông tin về vị trí kho chứa, khu vực chứa hóa chất, diện 
tích và ñường vào khu vực kho hóa chất; Bản sao giấy tờ chứng minh quyền sử dụng 
ñối với thửa ñất xây dựng kho chứa hoặc Hợp ñồng thuê kho ñối với trường hợp thuê 
kho lưu trữ hoặc Hợp ñồng hay thỏa thuận mua bán hóa chất trong trường hợp sử 
dụng kho của tổ chức, cá nhân mua hoặc bán hóa chất; 



+ Bản kê khai thiết bị kỹ thuật, trang bị phòng hộ lao ñộng và an toàn của từng 
ñịa ñiểm kinh doanh hóa chất; 



+ Bản sao bằng trung cấp trở lên về chuyên ngành hóa chất của người phụ 
trách về an toàn hóa chất; 



+ Bản sao hồ sơ huấn luyện an toàn hóa chất theo quy ñịnh tại khoản 4 ðiều 34 
của Nghị ñịnh số113/2017/Nð-CP; 



+ Phiếu an toàn hóa chất của các hóa chất nguy hiểm trong cơ sở kinh doanh 
theo quy ñịnh. 



- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 



- Thời hạn giải quyết: 12 ngày kể từ khi nhận ñủ hồ sơ hợp lệ. 



- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh 
doanh hóa chất có ñiều kiện trong lĩnh vực công nghiệp. 



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công thương tỉnh Bà Rịa-Vũng 
Tàu. 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Sở Công thương tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 



+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 
Không. 











28 CÔNG BÁO/Số 14/Ngày 01-6-2018



 



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công thương tỉnh Bà Rịa-
Vũng Tàu. 



+ Cơ quan phối hợp: Không. 



- Mức ñộ cung cấp dịch vụ công trực tuyến: Mức ñộ 4. 



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận. 



- Phí:  Theo quy ñịnh tại Thông tư số 08/2018//TT-BTC ngày 25 tháng 01 năm 
2018 của Bộ Tài chính quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 
trong hoạt ñộng hóa chất. 



 



Tên phí ðơn vị tính Mức thu (ñồng) 



Phí thẩm ñịnh cấp Giấy chứng 
nhận ñủ ñiều kiện kinh doanh hóa 
chất sản xuất, kinh doanh có ñiều 
kiện trong ngành công nghiệp 



Giấy chứng nhận 1.200.000 



- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai 



+ Văn bản ñề nghị cấp Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện kinh doanh hóa chất sản 
xuất, kinh doanh có ñiều kiện trong lĩnh vực công nghiệp theo mẫu 01a quy ñịnh tại 
Phụ lục 1 kèm theo Thông tư số 32/2017/TT-BCT; 



+ Bản kê khai Thiết bị, kỹ thuật, trang bị  phòng hộ lao ñộng và an toàn của cơ 
sở sản xuất, kinh doanh hóa chất theo mẫu 01g quy ñịnh tại Phụ lục 1 kèm theo 
Thông tư số 32/2017/TT-BCT; 



- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính : 



+  Là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh ñược thành lập theo quy ñịnh 
của pháp luật, có ngành nghề kinh doanh hóa chất; 



+ Cơ sở vật chất - kỹ thuật phải ñáp ứng yêu cầu trong kinh doanh theo quy 
ñịnh tại ðiều 12 của Luật hóa chất; ðiều 4; khoản 2 ðiều 5; khoản 1, khoản 2 ðiều 6 
của Nghị ñịnhsố 113/2017/Nð-CP; 



+ ðịa ñiểm, diện tích kho chứa phải ñạt yêu cầu theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia; 



+ Có cửa hàng hoặc ñịa ñiểm kinh doanh, nơi bày bán ñảm bảo các yêu cầu về 
an toàn hóa chất, an toàn phòng, chống cháy nổ theo quy ñịnh của pháp luật; 



+ Vật chứa, bao bì lưu trữ hóa chất phải bảo ñảm ñược chất lượng và vệ sinh 
môi trường theo quy ñịnh của pháp luật; phương tiện vận chuyển hóa chất phải tuân 
thủ theo quy ñịnh của pháp luật; 



+ Có kho chứa hoặc có hợp ñồng thuê kho chứa hóa chất hoặc sử dụng kho của 
tổ chức, cá nhân mua hoặc bán hóa chất ñáp ứng ñược các ñiều kiện về bảo quản an 
toàn hóa chất, an toàn phòng, chống cháy nổ; 
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+ Người phụ trách về an toàn hóa chất của cơ sở kinh doanh hóa chất phải có 
trình ñộ trung cấp trở lên về chuyên ngành hóa chất; 



+ Các ñối tượng quy ñịnh tại ðiều 32 của Nghị ñịnhsố113/2017/Nð-CPphải 
ñược huấn luyện an toàn hóa chất. 



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



+ Luật Hóa chất  ngày 21 tháng 11 năm 2007; 



+ Nghị ñịnh số 113/2017/Nð-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ 
Quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Hóa chất; 



+ Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28 tháng 2 năm 2017 của Bộ Công 
thương Quy ñịnh cụ thể và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Hóa chất và 
Nghị ñịnh số113/2017/Nð-CPngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ Quy ñịnh 
chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Hóa chất; 



+ Thông tư số 08/2018//TT-BTC ngày 25 tháng 01 năm 2018 của Bộ Tài chính 
quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong hoạt ñộng hóa chất. 
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Mẫu 1a Phụ lục 1 



(Kèm theo Thông tư số 32/2017/TT-BCT  ngày 28 tháng 2 năm 2017 của Bộ Công 
thương) 



 



Tên tổ chức, cá nhân (1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 



Số: ……. (2) ……(3), ngày ….. tháng …. năm …… 



 



VĂN BẢN ðỀ NGHỊ 



Cấp Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện …….(4) hóa chất sản xuất, kinh doanh có 
ñiều kiện trong trong lĩnh vực công nghiệp  



 



Kính gửi: Sở Công thương............ 



Tên tổ chức/cá nhân:……………………………………………………….(1) 



ðịa chỉ trụ sở chính: ……………….., ðiện thoại: …………………… Fax:. 



ðịa chỉ sản xuất, kinh doanh: ……ðiện thoại: ………..Fax: ........................ . 



Loại hình:                   Sản xuất          �                    Kinh doanh         � 



Giấy chứng nhận ñăng ký doanh nghiệp/hộ kinh doanh số ………. do 
………………… cấp ngày …… tháng ……… năm…… 



ðề nghị Sở Công thương xem xét, cấp Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện 
.............(4)hóa chất sản xuất, kinh doanh có ñiều kiện trong lĩnh vực công nghiệp, 
gồm:  



 



1. Hóa chất sản xuất: 



Thông tin hóa chất/tên thành phần (5) Stt Tên 
thương 



mại 
Tên 
hóa 
học 



Mã 
CAS 



Công 
thức 



hóa học 



Hàm 
lượng 



Khối 
lượng(6) 



ðơn vị 
tính(7) 



 



Ghi chú  



 
Axeton 



67-64-1 C3H6O 30% 1 VD: 
ABC 



Toluen 108-88-
3 



C7H8 20% 



100 Tấn/năm  



2         



n         
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2. Hóa chất kinh doanh: 



Thông tin hóa chất/tên thành phần (5) Stt Tên 
thương 



mại 
Tên hóa 



học 
Mã CAS Công 



thức 
hóa học 



Hàm 
lượng 



Khối 
lượng(6) 



ðơn vị 
tính(7) 



 



Ghi chú  



 



 Axeton 67-64-1 C3H6O 30% 1 VD: 
ABC Toluen 108-88-3 C7H8 20% 



500 Tấn/năm  



2         



n         
 



………… (1) xin cam ñoan thực hiện ñúng các quy ñịnh tại Luật hóa chất, Nghị 
ñịnh số 113/2017/Nð-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy ñịnh chi 
tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật hóa chất, nếu vi phạm ………… 
(1)xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. 



………… (1)gửi kèm theo hồ sơ liên quan, bao gồm: 



…………………………………… (8)………………………………………… 



 ðẠI DIỆN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN 
 



 
(Ký tên và ñóng dấu) 



Ghi chú: 



 - (1): Tên tổ chức, cá nhân ñề nghị cấp Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện sản 
xuất, kinh doanh hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp; 



 - (2): Mã số ký hiệu văn bản của tổ chức, cá nhân; 



 - (3): Tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, nơi tổ chức, cá nhân ñăng 
ký trụ sở chính; 



 - (4): Ghi rõ “sản xuất” hoặc “kinh doanh” hoặc “sản xuất, kinh doanh”; 



 - (5): Chỉ kê khai các thành phần là chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, 
kinh doanh có ñiều kiện trong lĩnh vực công nghiệp quy ñịnh tại Phụ lục I, Phụ lục II 
của Nghị ñịnh số 113/2017/Nð-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017của Chính phủ quy 
ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật hóa chất; 



 - (6): Kê khai khối lượng hóa chất sản xuất, kinh doanh tối ña trong một 
năm; 



 - (7): ðơn vị ño khối lượng trên ñơn vị thời gian là một năm; 



 - (8): Tên các giấy tờ kèm theo. 
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Mẫu 1g Phụ lục 1 



(Kèm theo Thông tư số 32/2017/TT-BCT  ngày 28 tháng 2 năm 2017 của Bộ Công 
thương) 



Tên tổ chức, cá nhân (1) 
 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 



 



Số: ……. (2) ………(3), ngày ….. tháng …. năm …… 



 



BẢN KÊ KHAI THIẾT BỊ KỸ THUẬT,  



TRANG BỊ PHÒNG HỘ LAO ðỘNG VÀ AN TOÀN CỦA 



CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH HÓA CHẤT  



 



Stt Tên các thiết bị 
kỹ thuật, trang bị 



phòng hộ lao 
ñộng và an toàn 



trong sản xuất, 
kinh doanh 



Thông số 
kỹ thuật 



chính 



Xuất xứ Năm 
sản xuất 



Thời gian 
hiệu 



chuẩn, 
kiểm ñịnh 
gần nhất 



Thời hạn 
hiệu 



chuẩn, 
kiểm ñịnh  



1       



2       



n       



 



 ðẠI DIỆN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN 



 



 
(Ký tên và ñóng dấu) 



Ghi chú: 



 - (1): Tên tổ chức, cá nhân; 



 - (2): Mã số ký hiệu văn bản của tổ chức, cá nhân ñăng ký cấp ñiều chỉnh 
giấy phép; 



 - (3): Tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, nơi tổ chức, cá nhân ñăng 
ký cấp ñiều chỉnh Giấy phép ñóng trụ sở chính. 
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2. Cấp lại Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, 
kinh doanh có ñiều kiện trong lĩnh vực công nghiệp 



- Trình tự thực hiện:  



Bước 1. Tổ chức, cá nhân chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh của pháp luật. 



Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh của 
tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 



Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 



+ Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận giao cho người 
nộp. 



+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng 
dẫn ñể người ñến nộp hồ sơ bổ sung  ñầy ñủ theo quy ñịnh. 



Bước 3. Trong quá trình thẩm ñịnh hồ sơ 



Trong thời hạn 05 (năm) ngày, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ, Sở Công 
thương có trách nhiệm xem xét, thẩm ñịnh và cấp Giấy chứng nhận. Trường hợp từ 
chối cấp Giấy chứng nhận, Sở Công thương phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 



 Trường hợp chưa ñủ hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 03 (ba)ngày, kể từ ngày nhận 
hồ sơ của tổ chức, Sở Công thương có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung. 



Bước 4. Nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quảtạiBộ phận tiếp nhận 
và trả kết quả tập trung cấp tỉnh của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàutheo các bước sau:  



Cán bộ trả kết quả, kiểm tra giấy biên nhận, hướng dẫn tổ chức ký vào sổ theo 
dõi trước khi giao Giấy chứng nhận. 



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ 
thứ hai ñến thứ sáu (Buổi �hon từ 07 giờ 30 ñến 12 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 00 
ñến 16 giờ 30),trừ ngày lễ. 



- Cách thức thực hiện:  



+ Qua bưu ñiện;  



+ Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh của tỉnh 
Bà Rịa-Vũng Tàu.  



+ Trực tuyến qua trang thông tin ñiện tử của Sở Công thương. 



- Thành phần hồ sơ: 



Hồ sơ ñề nghị bao gồm: 



+ Văn bản ñề nghị cấp lại Giấy chứng nhận; 
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+ Bản chính Giấy chứng nhận ñã ñược cấp trong trường hợp Giấy chứng nhận 
bị sai sót hoặc có thay ñổi về thông tin của tổ chức, cá nhân; phần bản chính còn lại 
có thể nhận dạng ñược của Giấy chứng nhận trong trường hợp Giấy chứng nhận bị hư 
hỏng. 



- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 



- Thời hạn giải quyết: 05 ngày kể từ khi nhận ñủ hồ sơ hợp lệ. 



- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh 
doanh hóa chất có ñiều kiện trong lĩnh vực công nghiệp. 



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công thương tỉnh Bà Rịa-Vũng 
Tàu. 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Sở Công thương tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 



+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 
Không. 



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công thương tỉnh Bà Rịa-
Vũng Tàu. 



+ Cơ quan phối hợp: Không. 



- Mức ñộ cung cấp dịch vụ công trực tuyến: Mức ñộ 4. 



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện kinh 
doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có ñiều kiện trong lĩnh vực công nghiệp. 



- Phí: Theo quy ñịnh tại Thông tư số 08/2018//TT-BTC ngày 25 tháng 01 năm 
2018 của Bộ Tài chính quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 
trong hoạt ñộng hóa chất. 



Tên phí ðơn vị tính Mức thu (ñồng) 



Phí thẩm ñịnh cấp lại Giấy chứng 
nhận ñủ ñiều kiện kinh doanh hóa 
chất sản xuất, kinh doanh có ñiều 
kiện trong ngành công nghiệp 



Giấy chứng nhận 600.000 



- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai 



+ Văn bản ñề nghị cấp lại Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện kinh doanh hóa chất 
sản xuất, kinh doanh có ñiều kiện trong lĩnh vực công nghiệp theo mẫu 01b quy ñịnh 
tại Phụ lục 1 kèm theo Thông tư số 32/2017/TT-BCT; 



- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính : 



* ðiều kiện chung: 



+  Là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh ñược thành lập theo quy ñịnh 
của pháp luật, có ngành nghề kinh doanh hóa chất; 
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+ Cơ sở vật chất - kỹ thuật phải ñáp ứng yêu cầu trong kinh doanh theo quy 
ñịnh tại ðiều 12 của Luật hóa chất; ðiều 4; khoản 2 ðiều 5; khoản 1, khoản 2 ðiều 6 
của Nghị ñịnhsố 113/2017/Nð-CP; 



+ ðịa ñiểm, diện tích kho chứa phải ñạt yêu cầu theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia; 



+ Có cửa hàng hoặc ñịa ñiểm kinh doanh, nơi bày bán ñảm bảo các yêu cầu về 
an toàn hóa chất, an toàn phòng, chống cháy nổ theo quy ñịnh của pháp luật; 



+ Vật chứa, bao bì lưu trữ hóa chất phải bảo ñảm ñược chất lượng và vệ sinh 
môi trường theo quy ñịnh của pháp luật; phương tiện vận chuyển hóa chất phải tuân 
thủ theo quy ñịnh của pháp luật; 



+ Có kho chứa hoặc có hợp ñồng thuê kho chứa hóa chất hoặc sử dụng kho của 
tổ chức, cá nhân mua hoặc bán hóa chất ñáp ứng ñược các ñiều kiện về bảo quản an 
toàn hóa chất, an toàn phòng, chống cháy nổ; 



+ Người phụ trách về an toàn hóa chất của cơ sở kinh doanh hóa chất phải có 
trình ñộ trung cấp trở lên về chuyên ngành hóa chất; 



+ Các ñối tượng quy ñịnh tại ðiều 32 của Nghị ñịnh số 113/2017/Nð-CP phải 
ñược huấn luyện an toàn hóa chất. 



* ðiều kiện riêng: 



Trường hợp Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện bị mất, sai sót, hư hỏng hoặc có 
thay ñổi về thông tin ñăng ký thành lập của tổ chức, cá nhân. 



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



+ Luật Hóa chất  ngày 21 tháng 11 năm 2007; 



+ Nghị ñịnh số 113/2017/Nð-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ 
quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Hóa chất; 



+ Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28 tháng 2 năm 2017 của Bộ Công 
thương quy ñịnh cụ thể và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Hóa chất và Nghị 
ñịnh số113/2017/Nð-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết 
và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Hóa chất; 



+ Thông tư số 08/2018//TT-BTC ngày 25 tháng 01 năm 2018 của Bộ Tài chính 
quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong hoạt ñộng hóa chất. 











36 CÔNG BÁO/Số 14/Ngày 01-6-2018



 



Mẫu 1b Phụ lục 1 



(Kèm theo Thông tư số 32/2017/TT-BCT  ngày 28 tháng 2 năm 2017 của Bộ Công 
thương) 



Tên tổ chức, cá nhân (1) 
 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 



 



Số: ……. (2) …..…(3), ngày ….. tháng …. năm …… 



VĂN BẢN ðỀ NGHỊ 



Cấp lại Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện …….…(4) hóa chất sản xuất, kinh doanh 
có ñiều kiện trong trong lĩnh vực công nghiệp  



Kính gửi: Sở Công thương … 
Tên tổ chức/cá nhân:…………………………………………….……….(1) .  
ðịa chỉ trụ sở chính :ðiện thoại: …………………… Fax: ...........................  
ðịa chỉ sản xuất, kinh doanh:…………ðiện thoại: ………..Fax: ................. .  
Loại hình:                   Sản xuất          �                    Kinh doanh         � 
Giấy chứng nhận ñăng ký doanh nghiệp/hộ kinh doanh số ……….do 
………………… cấp ngày …… tháng ……… năm…….. 



ðề nghị Sở Công thương xem xét cấp lại Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện 
………….(4) hóa chất sản xuất, kinh doanh có ñiều kiện trong lĩnh vực công nghiệp 
số ………….(5) ngày…..tháng……năm…., giải trình lý do ñề nghị cấp lại: 



………...............................................................................................…(6) 
 ………...(1)xin cam ñoan thực hiện ñúng các quy ñịnh tại Luật hóa chất, Nghị 



ñịnh số 113/2017/Nð-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy ñịnh chi 
tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Hóa chất , nếu vi phạm 
………...(1)xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. 



……...(1) gửi kèm theo gửi kèm theo hồ sơ liên quan, bao gồm: ………(7) 



 ðẠI DIỆN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN 
 



(Ký tên và ñóng dấu) 
Ghi chú: 
- (1): Tên tổ chức, cá nhân ñăng ký cấp lại Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện sản xuất, 
kinh doanh hóa chất; 
- (2): Ký hiệu văn bản của tổ chức, cá nhân ñăng ký lại cấp giấy chứng nhận; 
- (3): Tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, nơi tổ chức, cá nhân ñăng ký cấp lại 
Giấy chứng nhận ñóng trụ sở chính; 
- (4): Ghi rõ “sản xuất” hoặc “kinh doanh” hoặc “sản xuất, kinh doanh”; 
- (5): Số hiệu Giấy chứng nhận do Sở Công thương cấp mà tổ chức, cá nhân ñề nghị 
cấp lại; 
- (6): Thông tin giải trình ñề nghị cấp lại, bao gồm các thông tin sửa ñổi (nếu có); 
- (7): Tên các giấy tờ kèm theo hồ sơ. 
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3. Cấp ñiều chỉnh Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện kinh doanh hóa chất sản 
xuất, kinh doanh có ñiều kiện trong lĩnh vực công nghiệp 



- Trình tự thực hiện:  



Bước 1. Tổ chức, cá nhân chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh của pháp luật. 



Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh của 
tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 



Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 



+ Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận giao cho người 
nộp. 



+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng 
dẫn ñể người ñến nộp hồ sơ bổ sung  ñầy ñủ theo quy ñịnh. 



Bước 3. Trong quá trình thẩm ñịnh hồ sơ 



Trong thời hạn 12 (mười hai) ngày, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ, Sở Công 
thương có trách nhiệm thẩm ñịnh hồ sơ và ñiều chỉnh Giấy chứng nhận.  



 Trường hợp chưa ñủ hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 03 (ba)ngày, kể từ ngày nhận 
hồ sơ của tổ chức, Sở Công thương có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung. 



Bước 4. Nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận tiếp 
nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu theo các bước sau:  



Cán bộ trả kết quả, kiểm tra giấy biên nhận, hướng dẫn tổ chức ký vào sổ theo 
dõi trước khi giao Giấy chứng nhận. 



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ 
thứ hai ñến thứ sáu (Buổi sáng từ 07 giờ 30 ñến 12 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 00 
ñến 16 giờ 30),trừ ngày lễ. 



- Cách thức thực hiện:  



+ Qua bưu ñiện;  



+ Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh của tỉnh 
Bà Rịa-Vũng Tàu.  



+ Trực tuyến qua trang thông tin ñiện tử của Sở Công thương. 



- Thành phần hồ sơ: 



Hồ sơ ñề nghị cấp ñiều chỉnh Giấy chứng nhận bao gồn: 



+ Văn bản ñề nghị cấp ñiều chỉnh Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện; 



+ Bản chính Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện ñã ñược cấp; giấy tờ, tài liệu chứng 
minh việc ñáp ứng ñược ñiều kiện sản xuất, kinh doanh ñối với các nội dung ñiều 
chỉnh. 



-  Số lượng hồ sơ : 01 (bộ). 











38 CÔNG BÁO/Số 14/Ngày 01-6-2018



 



- Thời hạn giải quyết: 12 ngày kể từ khi nhận ñủ hồ sơ hợp lệ. 



- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh 
doanh hóa chất có ñiều kiện trong lĩnh vực công nghiệp. 



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công thương tỉnh Bà Rịa-Vũng 
Tàu. 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Sở Công thương tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 



+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 
Không. 



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công thương tỉnh Bà Rịa-
Vũng Tàu. 



+ Cơ quan phối hợp: Không. 



- Mức ñộ cung cấp dịch vụ công trực tuyến: Mức ñộ 4. 



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận. 



- Phí: Theo quy ñịnh tại Thông tư số 08/2018//TT-BTC ngày 25 tháng 01 năm 
2018 của Bộ Tài chính quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 
trong hoạt ñộng hóa chất. 



Tên phí ðơn vị tính Mức thu (ñồng) 



Phí thẩm ñịnh cấp ñiều chỉnh Giấy 
chứng nhận ñủ ñiều kiện kinh 
doanh hóa chất sản xuất, kinh 
doanh có ñiều kiện trong ngành 
công nghiệp 



Giấy chứng nhận 600.000 



- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai 



+ ðơn ñề nghị cấp ñiều chỉnh Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện kinh doanh hóa 
chất sản xuất, kinh doanh có ñiều kiện trong lĩnh vực công nghiệp theo mẫu 01c quy 
ñịnh tại Phụ lục 1 kèm theo Thông tư số 32/2017/TT-BCT; 



- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



* ðiều kiện chung: 



ðiều kiện kinh doanh: 



+ Là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh ñược thành lập theo quy ñịnh 
của pháp luật, có ngành nghề kinh doanh hóa chất; 



+ Cơ sở vật chất - kỹ thuật phải ñáp ứng yêu cầu trong kinh doanh theo quy 
ñịnh tại ðiều 12 của Luật hóa chất; ðiều 4; khoản 2 ðiều 5; khoản 1, khoản 2 ðiều 6 
của Nghị ñịnh số 113/2017/Nð-CP; 
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+ ðịa ñiểm, diện tích kho chứa phải ñạt yêu cầu theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia; 



+ Có cửa hàng hoặc ñịa ñiểm kinh doanh, nơi bày bán ñảm bảo các yêu cầu về 
an toàn hóa chất, an toàn phòng, chống cháy nổ theo quy ñịnh của pháp luật; 



+ Vật chứa, bao bì lưu trữ hóa chất phải bảo ñảm ñược chất lượng và vệ sinh 
môi trường theo quy ñịnh của pháp luật; phương tiện vận chuyển hóa chất phải tuân 
thủ theo quy ñịnh của pháp luật; 



+ Có kho chứa hoặc có hợp ñồng thuê kho chứa hóa chất hoặc sử dụng kho của 
tổ chức, cá nhân mua hoặc bán hóa chất ñáp ứng ñược các ñiều kiện về bảo quản an 
toàn hóa chất, an toàn phòng, chống cháy nổ; 



+ Người phụ trách về an toàn hóa chất của cơ sở kinh doanh hóa chất phải có 
trình ñộ trung cấp trở lên về chuyên ngành hóa chất; 



+ Các ñối tượng quy ñịnh tại ðiều 32 của Nghị ñịnh số 113/2017/Nð-CP phải 
ñược huấn luyện an toàn hóa chất. 



* ðiều kiện riêng: 



Trường hợp có thay ñổi ñịa ñiểm cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất; loại 
hình, quy mô, chủng loại hóa chất sản xuất, kinh doanh. 



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



+ Luật Hóa chất  ngày 21 tháng 11 năm 2007; 



+ Nghị ñịnh số 113/2017/Nð-CPngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ 
Quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Hóa chất; 



+ Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28 tháng 2 năm 2017 của Bộ Công 
thương Quy ñịnh cụ thể và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Hóa chất và 
Nghị ñịnh số113/2017/Nð-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ Quy ñịnh 
chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Hóa chất; 



+ Thông tư số 08/2018//TT-BTC ngày 25 tháng 01 năm 2018 của Bộ Tài chính 
quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong hoạt ñộng hóa chất. 
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Mẫu 1c Phụ lục 1 



(Kèm theo Thông tư số 32/2017/TT-BCT  ngày 28 tháng 2 năm 2017 của  



Bộ Công thương) 



 



Tên tổ chức, cá nhân (1) 
 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 



 



Số: ……. (2) …..…(3), ngày ….. tháng …. năm …… 



 



VĂN BẢN ðỀ NGHỊ 



Cấp ñiều chỉnh Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện ….…(4) hóa chất sản xuất, kinh 
doanh có ñiều kiện trong trong lĩnh vực công nghiệp  



 



Kính gửi: Sở Công thương … 



 



Tên tổ chức/cá nhân:…………………………..……………………………..(1) 



ðịa chỉ trụ sở chính tại: ……………….., ðiện thoại: ……Fax 



ðịa chỉ sản xuất, kinh doanh:……….., ðiện thoại:         Fax:………….......  



Loại hình:                   Sản xuất          �                    Kinh doanh         � 



Giấy chứng nhận ñăng ký doanh nghiệp/hộ kinh doanh số ………. do 
………………… cấp ngày …… tháng ……… năm…….. 



ðề nghị Sở Công thương xem xét cấp ñiều chỉnh Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện 
…….….(4) hóa chất sản xuất, kinh doanh có ñiều kiện trong lĩnh vực công nghiệp 
số…..…(5) ngày…. tháng….năm……, thông tin ñề nghị cấp ñiều chỉnh bao 
gồm:…………..(6) 



Giải trình lý do ñề nghị cấp ñiều chỉnh: 



……………………………………………………………………………(7) 



……..…(1) xin cam ñoan thực hiện ñúng các quy ñịnh tại Luật hóa chất, Nghị 
ñịnh số 113/2017/Nð-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy ñịnh chi 
tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật hóa chất, nếu vi phạm ……..…(1)xin 
hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. 



……..…(1) gửi kèm theo gửi kèm theo hồ sơ liên quan, bao gồm:….……(8) 



 ðẠI DIỆN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN 



 
(Ký tên và ñóng dấu) 
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Ghi chú: 



 - (1): Tên tổ chức, cá nhân ñăng ký cấp ñiều chỉnh Giấy chứng nhận ñủ ñiều 
kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất; 



 - (2): Mã số ký hiệu văn bản của tổ chức, cá nhân ñăng ký cấp ñiều chỉnh 
Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất; 



 - (3): Tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, nơi tổ chức, cá nhân ñăng 
ký cấp ñiều chỉnh Giấy chứng nhận ñóng trụ sở chính; 



 - (4): Ghi rõ “sản xuất” hoặc “kinh doanh” hoặc “sản xuất, kinh doanh”; 



 - (5): Số hiệu Giấy chứng nhận do Sở Công thương cấp mà tổ chức, cá nhân 
ñề nghị cấp ñiều chỉnh; 



 - (6): Thông tin ñề nghị cấp ñiều chỉnh bao gồm thông tin trước khi ñiều 
chỉnh và thông tin ñề nghị ñiều chỉnh; 



 - (7): Thông tin giải trình rõ lý do ñề nghị cấp ñiều chỉnh Giấy chứng nhận; 



 - (8): Tên các giấy tờ kèm theo hồ sơ. 
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4. Cấp Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh 
doanh có ñiều kiện trong lĩnh vực công nghiệp 



- Trình tự thực hiện:  
Bước 1. Tổ chức, cá nhân chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh của pháp luật. 
Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh của 



tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 
Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 
+ Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận giao cho người 



nộp. 
+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng 



dẫn ñể người ñến nộp hồ sơ bổ sung  ñầy ñủ theo quy ñịnh. 
Bước 3. Trong quá trình thẩm ñịnh hồ sơ 
Trong thời hạn mười hai (12) ngày, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ, Sở Công 



thương có trách nhiệm xem xét, thẩm ñịnh và cấp Giấy chứng nhận. Trường hợp từ 
chối cấp Giấy chứng nhận, Sở Công thương phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 



 Trường hợp chưa ñủ hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn ba (03) ngày, kể từ ngày 
nhận hồ sơ của tổ chức, Sở Công thương có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung. 



Bước 4. Nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận tiếp 
nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu theo các bước sau:  



Cán bộ trả kết quả, kiểm tra giấy biên nhận, hướng dẫn tổ chức ký vào sổ theo 
dõi trước khi giao Giấy chứng nhận. 



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ 
thứ hai ñến thứ sáu (Buổi sáng từ 07 giờ 30 ñến 12 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 00 
ñến 16 giờ 30),trừ ngày lễ. 



- Cách thức thực hiện:  
+ Qua bưu ñiện;  
+ Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh của tỉnh 



Bà Rịa-Vũng Tàu.  
+ Trực tuyến qua trang thông tin ñiện tử của Sở Công thương. 
- Thành phần hồ sơ: 
Hồ sơ ñề nghị cấp Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện sản xuất 
+ Văn bản ñề nghị cấp Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện sản xuất hóa chất sản 



xuất, kinh doanh có ñiều kiện trong lĩnh vực công nghiệp theo mẫu quy ñịnh tại 
khoản  ñiều 10 Nghị ñịnh 113/2017/Nð-CP; 



+ Bản sao Giấy chứng nhận ñăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận ñăng 
ký hợp tác xã hoặc Giấy chứng nhận ñăng ký hộ kinh doanh;  



+ Bản sao Quyết ñịnh phê duyệt hoặc xác nhận các tài liệu liên quan ñến bảo 
vệ môi trường theo quy ñịnh của pháp luật ñược cơ quan quản lý nhà nước có thẩm 
quyền ban hành; 



+ Bản sao Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy 
và văn bản chấp thuận nghiệm thu hệ thống phòng cháy và chữa cháy của cơ quan có 
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thẩm quyền ñối với từng cơ sở sản xuất thuộc ñối tượng phải thẩm duyệt thiết kế về 
phòng cháy và chữa cháy; 



+ Biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy hoặc văn bản của cơ 
quan có thẩm quyền chứng minh ñảm bảo các ñiều kiện an toàn về phòng cháy và 
chữa cháy ñối với từng cơ sở sản xuất không thuộc ñối tượng bắt buộc phải thẩm 
duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy; 



+ Bản vẽ tổng thể hệ thống mặt bằng nhà xưởng, kho chứa, nội dung bản vẽ 
phải ñảm bảo các thông tin về vị trí nhà xưởng, kho tàng, khu vực chứa hóa chất, diện 
tích và ñường vào nhà xưởng, khu vực sản xuất và kho hóa chất; Bản sao giấy tờ 
chứng minh quyền sử dụng ñối với thửa ñất xây dựng nhà xưởng, kho chứa hoặc Hợp 
ñồng thuê nhà xưởng, kho chứa; 



+ Bản kê khai thiết bị kỹ thuật, trang bị phòng hộ lao ñộng và an toàn của cơ sở 
sản xuất hóa chất; 



+ Bản sao bằng ñại học trở lên chuyên ngành hóa chất của Giám ñốc hoặc Phó 
Giám ñốc kỹ thuật hoặc cán bộ kỹ thuật phụ trách hoạt ñộng sản xuất hóa chất của cơ 
sở sản xuất; 
  + Bản sao hồ sơ huấn luyện an toàn hóa chất theo quy ñịnh tại khoản 4 ñiều 34 
của Nghị ñịnh 113/2017/Nð-CP; 



+ Phiếu an toàn hóa chất của các hóa chất nguy hiểm trong cơ sở sản xuất theo 
quy ñịnh. 
  -  Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 



- Thời hạn giải quyết: 12 ngày kể từ khi nhận ñủ hồ sơ hợp lệ. 
   - ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân hoạt ñộng sản 
xuất hóa chất cóñiều kiện trong lĩnh vực công nghiệp. 



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công thương tỉnh Bà Rịa-Vũng 
Tàu. 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Sở Công thương tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 
+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 



Không. 
+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công thương tỉnh Bà Rịa-



Vũng Tàu. 
+ Cơ quan phối hợp: Không. 
- Mức ñộ cung cấp dịch vụ công trực tuyến: Mức ñộ 4. 
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận nhận ñủ ñiều kiện 



sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có ñiều kiện trong lĩnh vực công nghiệp. 
- Phí: Theo quy ñịnh tại  Thông tư số 08/2018//TT-BTC ngày 25 tháng 01 năm 



2018 của Bộ Tài chính quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 
trong hoạt ñộng hóa chất. 
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Tên phí ðơn vị tính Mức thu (ñồng) 



Phí thẩm ñịnh cấp Giấy chứng 
nhận ñủ ñiều kiện sản xuất hóa 
chất 



Giấy chứng nhận 1.200.000 



 



- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai 
+ Văn bản ñề nghị cấp Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện sản xuất hóa chất sản 



xuất, kinh doanh có ñiều kiện trong lĩnh vực công nghiệp theo mẫu 01a tại Phụ lục 1 
kèm theo Thông tư 32/2017/TT-BCT; 



+ Bản kê khai thiết bị kỹ thuật, trang bị phòng hộ lao ñộng và an toàn của cơ sở 
sản xuất hóa chất theo mẫu 01g tại Phụ lục 1 kèm theo Thông tư 32/2017/TT-BCT; 



- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 
ðiều kiện sản xuất: 
+ Là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh ñược thành lập theo quy ñịnh 



của pháp luật, có ngành nghề sản xuất hóa chất; 
+ Cơ sở vật chất - kỹ thuật phải ñáp ứng yêu cầu trong sản xuất theo quy ñịnh 



tại ðiều 12 của Luật Hóa chất; ðiều 4; khoản 1, 2 ðiều 5; khoản 1, khoản 2 ðiều 6 
của Nghị ñịnh 113/2017/Nð-CP; 



+ Diện tích nhà xưởng, kho chứa phải ñạt yêu cầu theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia. Cơ sở sản xuất có ñủ diện tích ñể bố trí dây chuyền sản xuất phù hợp với 
công suất thiết kế, ñảm bảo các công ñoạn sản xuất, ñáp ứng yêu cầu công nghệ; 



+ Giám ñốc hoặc Phó Giám ñốc kỹ thuật hoặc cán bộ kỹ thuật phụ trách hoạt 
ñộng sản xuất hóa chất phải có bằng ñại học trở lên về chuyên ngành hóa chất; 



+ Các ñối tượng quy ñịnh tại ðiều 32 của Nghị ñịnh 113/2017/Nð-CP phải 
ñược huấn luyện an toàn hóa chất. 



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
  + Luật Hóa chất  năm 2007; 



+ Nghị ñịnh 113/2017/Nð-CP ngày 25 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ Quy 
ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Hóa chất; 



+ Thông tư 32/2017/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Công thương 
quy ñịnh cụ thể và hướng dẫn thi hành một số ñiều của luật hóa chất và nghị ñịnh số 
113/2017/Nð-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một số ñiều của luật hóa chất; 



+ Thông tư số 08/2018//TT-BTC ngày 25 tháng 01 năm 2018 của Bộ Tài chính 
quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong hoạt ñộng hóa chất. 
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PHỤ LỤC 1 



(Kèm theo Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ 
Công thương) 



Mẫu 01a 



Tên tổ chức, cá nhân (1) 
 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 



 



Số: ……. (2) ……(3), ngày ….. tháng …. năm …… 



 



VĂN BẢN ðỀ NGHỊ 



Cấp Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện …….(4) hóa chất sản xuất, kinh doanh có 
ñiều kiện trong trong lĩnh vực công nghiệp  



 



Kính gửi: Sở Công thương............ 



 



Tên tổ chức/cá nhân:………………………………………………………. (1) 



ðịa chỉ trụ sở chính: ……………….., ðiện thoại: …………………… Fax:. 



ðịa chỉ sản xuất, kinh doanh: ……ðiện thoại: ………..Fax: ........................ . 



Loại hình:                   Sản xuất          �                    Kinh doanh         � 



Giấy chứng nhận ñăng ký doanh nghiệp/hộ kinh doanh số ………. do 
………………… cấp ngày …… tháng ……… năm…… 



ðề nghị Sở Công thương xem xét, cấp Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện 
.............(4)hóa chất sản xuất, kinh doanh có ñiều kiện trong lĩnh vực công nghiệp, 
gồm:  



 



1. Hóa chất sản xuất: 



Thông tin hóa chất/tên thành phần (5) Stt Tên 
thương 



mại 
Tên hóa 



học 
Mã CAS Công 



thức 
hóa học 



Hàm 
lượng 



Khối 
lượng(6) 



ðơn vị 
tính(7) 



 



Ghi chú  



 Axeton 67-64-1 C3H6O 30% 1 VD: 
ABC Toluen 108-88-3 C7H8 20% 



100 Tấn/năm  



2         



n         
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2. Hóa chất kinh doanh: 



Thông tin hóa chất/tên thành phần (5) Stt Tên 
thương 



mại 
Tên 
hóa 
học 



Mã 
CAS 



Công 
thức 



hóa học 



Hàm 
lượng 



Khối 
lượng(6) 



ðơn vị 
tính(7) 



 



Ghi chú  



 



 
Axeton 



67-64-1 C3H6O 30% 1 VD: 
ABC 



Toluen 108-88-
3 



C7H8 20% 



500 Tấn/năm  



2         



n         
 



………… (1) xin cam ñoan thực hiện ñúng các quy ñịnh tại Luật hóa chất, Nghị 
ñịnh số 113/2017/Nð-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy ñịnh chi 
tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật hóa chất, nếu vi phạm ………… (1) 
xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. 



………… (1)  gửi kèm theo hồ sơ liên quan, bao gồm: 



…………………………………… (8)………………………………………… 



 ðẠI DIỆN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN 



 
(Ký tên và ñóng dấu) 



Ghi chú: 
 - (1): Tên tổ chức, cá nhân ñề nghị cấp Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện sản xuất, 
kinh doanh hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp; 
 - (2): Mã số ký hiệu văn bản của tổ chức, cá nhân; 
 - (3): Tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, nơi tổ chức, cá nhân ñăng ký 
trụ sở chính; 
 - (4): Ghi rõ “sản xuất” hoặc “kinh doanh” hoặc “sản xuất, kinh doanh”; 
 - (5): Chỉ kê khai các thành phần là chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, 
kinh doanh có ñiều kiện trong lĩnh vực công nghiệp quy ñịnh tại Phụ lục I, Phụ lục II 
của Nghị ñịnh số 113/2017/Nð-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017của Chính phủ quy 
ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật hóa chất; 
 - (6): Kê khai khối lượng hóa chất sản xuất, kinh doanh tối ña trong một năm; 
 - (7): ðơn vị ño khối lượng trên ñơn vị thời gian là một năm; 
 - (8): Tên các giấy tờ kèm theo. 
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Mẫu 01g 



Tên tổ chức, cá nhân (1) 
 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 



 



Số: ……. (2) ………(3), ngày ….. tháng …. năm …… 



 



BẢN KÊ KHAI THIẾT BỊ KỸ THUẬT,  



TRANG BỊ PHÒNG HỘ LAO ðỘNG VÀ AN TOÀN CỦA 



CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH HÓA CHẤT  



Stt Tên các thiết bị 
kỹ thuật, trang bị 



phòng hộ lao 
ñộng và an toàn 



trong sản xuất, 
kinh doanh 



Thông số 
kỹ thuật 



chính 



Xuất xứ Năm 
sản xuất 



Thời gian 
hiệu 



chuẩn, 
kiểm ñịnh 
gần nhất 



Thời hạn 
hiệu 



chuẩn, 
kiểm ñịnh  



1       



2       



n       



 



 ðẠI DIỆN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN 



 



 
(Ký tên và ñóng dấu) 



Ghi chú: 



 



 - (1): Tên tổ chức, cá nhân; 



 - (2): Mã số ký hiệu văn bản của tổ chức, cá nhân ñăng ký cấp ñiều chỉnh 
giấy phép; 



 - (3): Tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, nơi tổ chức, cá nhân ñăng ký 
cấp ñiều chỉnh Giấy phép ñóng trụ sở chính. 
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5. Cấp lại Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh 
doanh có ñiều kiện trong lĩnh vực công nghiệp 



 -  Trình tự thực hiện:  



Bước 1. Trường hợp Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện bị mất, sai sót, hư hỏng 
hoặc có thay ñổi về thông tin ñăng ký thành lập của tổ chức, cá nhân, tổ chức, cá 
nhân lập 01 bộ hồ sơ ñề nghị cấp lại Giấy chứng nhận và gửi về Sở Công thương 
thông qua Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung tỉnh BRVT ñể ñề nghị cấp lại. 



Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh của 
tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 



Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 



+ Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận giao cho người 
nộp. 



+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng 
dẫn ñể người ñến nộp hồ sơ bổ sung  ñầy ñủ theo quy ñịnh. 



Bước 3. Trong quá trình thẩm ñịnh hồ sơ 



Trong thời hạn năm (05) ngày, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ, Sở Công 
thương có trách nhiệm xem xét, thẩm ñịnh và cấp Giấy chứng nhận. Trường hợp từ 
chối cấp Giấy chứng nhận, Sở Công thương phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 



 Trường hợp chưa ñủ hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn ba (03) ngày, kể từ ngày 
nhận hồ sơ của tổ chức, Sở Công thương có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung. 



Bước 4. Nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận tiếp 
nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu theo các bước sau:  



Cán bộ trả kết quả, kiểm tra giấy biên nhận, hướng dẫn tổ chức ký vào sổ theo 
dõi trước khi giao Giấy chứng nhận. 



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ 
thứ hai ñến thứ sáu (Buổi sáng từ 07 giờ 30 ñến 12 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 00 
ñến 16 giờ 30), trừ ngày lễ. 



- Cách thức thực hiện: 



+ Qua bưu ñiện;  



+ Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh của tỉnh 
Bà Rịa-Vũng Tàu.  



+ Trực tuyến qua trang thông tin ñiện tử của Sở Công thương. 



- Thành phần hồ sơ: 



+ Văn bản ñề nghị cấp lại Giấy chứng nhận; 
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+ Bản chính Giấy chứng nhận ñã ñược cấp trong trường hợp Giấy chứng nhận 
bị sai sót hoặc có thay ñổi về thông tin của tổ chức, cá nhân; phần bản chính còn lại 
có thể nhận dạng ñược của Giấy chứng nhận trong trường hợp Giấy chứng nhận bị hư 
hỏng; 



- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 



- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận ñủ hồ sơ hợp lệ. 



 - ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân hoạt ñộng sản 
xuất hóa chất cóñiều kiện trong lĩnh vực công nghiệp. 



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Sở Công thương tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 



+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 
Không. 



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công thương tỉnh Bà Rịa-
Vũng Tàu. 



+ Cơ quan phối hợp: Không. 



- Mức ñộ cung cấp dịch vụ công trực tuyến: Mức ñộ 4. 



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy Chứng nhận ñủ ñiều kiện sản 
xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có ñiều kiện trong lĩnh vực công nghiệp.  



- Phí: Theo quy ñịnh tại Thông tư số 08/2018//TT-BTC ngày 25 tháng 01 năm 
2018 của Bộ Tài chính quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 
trong hoạt ñộng hóa chất. 



Tên phí ðơn vị tính Mức thu (ñồng) 



Phí thẩm ñịnh cấp Giấy chứng 
nhận ñủ ñiều kiện sản xuất hóa 
chất 



Giấy chứng nhận 1.200.000 



 



- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai:  



+ ðơn ñề nghị cấp lại Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện sản xuất hóa chất sản 
xuất, kinh doanh có ñiều kiện trong lĩnh vực công nghiệp theo mẫu 01b phụ lục 01 
của Thông tư 32/2017/TT-BCT. 



- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  



� ðiều kiện chung về sản xuất: 
- ðiều kiện sản xuất 



+ Là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh ñược thành lập theo quy ñịnh 
của pháp luật, có ngành nghề sản xuất hóa chất;  
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+ Cơ sở vật chất - kỹ thuật phải ñáp ứng yêu cầu trong sản xuất theo quy ñịnh 
tại ðiều 12 của Luật hóa chất; ðiều 4; khoản 1, 2 ðiều 5; khoản 1, khoản 2 ðiều 6 
của Nghị ñịnh 113/2017/Nð-CP; 



+ Diện tích nhà xưởng, kho chứa phải ñạt yêu cầu theo tiêu chuẩn, quy chuẩn 
kỹ thuật quốc gia. Cơ sở sản xuất có ñủ diện tích ñể bố trí dây chuyền sản xuất phù 
hợp với công suất thiết kế, ñảm bảo các công ñoạn sản xuất, ñáp ứng yêu cầu công 
nghệ; 



+ Giám ñốc hoặc Phó Giám ñốc kỹ thuật hoặc cán bộ kỹ thuật phụ trách hoạt 
ñộng sản xuất hóa chất phải có bằng ñại học trở lên về chuyên ngành hóa chất; 



+ Các ñối tượng quy ñịnh tại ðiều 32 của Nghị ñịnh 113/2017/Nð-CP phải 
ñược huấn luyện an toàn hóa chất. 



� ðiều kiện riêng: 



+ Trường hợp Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện bị mất, sai sót, hư hỏng hoặc có 
thay ñổi về thông tin ñăng ký thành lập của tổ chức, cá nhân. 



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



+ Luật Hóa chất năm 2007; 



+ Nghị ñịnh 113/2017/Nð-CP ngày 25 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ Quy 
ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Hóa chất; 



+ Thông tư 32/2017/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Công thương 
quy ñịnh cụ thể và hướng dẫn thi hành một số ñiều của luật hóa chất và nghị ñịnh số 
113/2017/Nð-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một số ñiều của luật hóa chất; 



+ Thông tư số 08/2018//TT-BTC ngày 25 tháng 01 năm 2018 của Bộ Tài chính 
quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong hoạt ñộng hóa chất. 
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Mẫu 01b 



Tên tổ chức, cá nhân (1) 
 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 



 



Số: ……. (2) …..…(3), ngày ….. tháng …. năm …… 



VĂN BẢN ðỀ NGHỊ 



Cấp lại Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện …….…(4) hóa chất sản xuất, kinh doanh 
có ñiều kiện trong trong lĩnh vực công nghiệp  



Kính gửi: Sở Công thương … 



Tên tổ chức/cá nhân:…………………………………………….……….(1) .  



ðịa chỉ trụ sở chính :ðiện thoại: …………………… Fax: ...........................  



ðịa chỉ sản xuất, kinh doanh:…………ðiện thoại: ………..Fax: ................. .  



Loại hình:                   Sản xuất          �                    Kinh doanh         � 



Giấy chứng nhận ñăng ký doanh nghiệp/hộ kinh doanh số ……….do 
………………… cấp ngày …… tháng ……… năm…….. 



ðề nghị Sở Công thương xem xét cấp lại Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện 
………….(4) hóa chất sản xuất, kinh doanh có ñiều kiện trong lĩnh vực công nghiệp 
số ………….(5) ngày…..tháng……năm…., giải trình lý do ñề nghị cấp lại: 



………...............................................................................................…(6) 



 ………...(1)xin cam ñoan thực hiện ñúng các quy ñịnh tại Luật hóa chất, Nghị 
ñịnh số 113/2017/Nð-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy ñịnh chi 
tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật hóa chất , nếu vi phạm 
………...(1)xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. 



……...(1) gửi kèm theo gửi kèm theo hồ sơ liên quan, bao gồm: …………(7) 



 ðẠI DIỆN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN 
 



(Ký tên và ñóng dấu) 
Ghi chú: 
- (1): Tên tổ chức, cá nhân ñăng ký cấp lại Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện sản xuất, 
kinh doanh hóa chất; 
- (2): Ký hiệu văn bản của tổ chức, cá nhân ñăng ký lại cấp giấy chứng nhận; 
- (3): Tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, nơi tổ chức, cá nhân ñăng ký cấp lại 
Giấy chứng nhận ñóng trụ sở chính; 
- (4): Ghi rõ “sản xuất” hoặc “kinh doanh” hoặc “sản xuất, kinh doanh”; 
- (5): Số hiệu Giấy chứng nhận do Sở Công thương cấp mà tổ chức, cá nhân ñề nghị 
cấp lại; 
- (6):  Thông tin giải trình ñề nghị cấp lại, bao gồm các thông tin sửa ñổi (nếu có); 
- (7): Tên các giấy tờ kèm theo hồ sơ. 
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6. Cấp ñiều chỉnh Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện sản xuất hóa chất sản 
xuất, kinh doanh có ñiều kiện trong lĩnh vực công nghiệp 



 -  Trình tự thực hiện:  



Bước 1. Trường hợp có thay ñổi ñịa ñiểm cơ sở sản xuất hóa chất; loại hình, 
quy mô, chủng loại hóa chất sản xuất, tổ chức, cá nhân lập 01 bộ hồ sơ ñề nghị cấp 
ñiều chỉnh Giấy chứng nhận và gửi về Sở Công thương thông qua Bộ phận tiếp nhận 
và trả kết quả tập trung tỉnh BRVT ñể ñề nghị cấp ñiều chỉnh. 



Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh của 
tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 



Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 



+ Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận giao cho người 
nộp. 



+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng 
dẫn ñể người ñến nộp hồ sơ bổ sung  ñầy ñủ theo quy ñịnh. 



Bước 3. Trong quá trình thẩm ñịnh hồ sơ 



Trong thời hạn mười hai (12) ngày, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ, Sở Công 
thương có trách nhiệm xem xét, thẩm ñịnh và cấp Giấy chứng nhận. Trường hợp từ 
chối cấp Giấy chứng nhận, Sở Công thương phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 



 Trường hợp chưa ñủ hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn ba (03) ngày, kể từ ngày 
nhận hồ sơ của tổ chức, Sở Công thương có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung. 



Bước 4. Nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận tiếp 
nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu theo các bước sau:  



Cán bộ trả kết quả, kiểm tra giấy biên nhận, hướng dẫn tổ chức ký vào sổ theo 
dõi trước khi giao Giấy chứng nhận. 



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ 
thứ hai ñến thứ sáu (Buổi sáng từ 07 giờ 30 ñến 12 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 00 
ñến 16 giờ 30), trừ ngày lễ. 



- Cách thức thực hiện: 



+ Qua bưu ñiện;  



+ Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh của tỉnh 
Bà Rịa-Vũng Tàu.  



+ Trực tuyến qua trang thông tin ñiện tử của Sở Công thương. 



- Thành phần hồ sơ: 



Hồ sơ ñề nghị cấp ñiều chỉnh giấy chứng nhận ban gồm 



+ Văn bản ñề nghị ñiều chỉnh Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện; 
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+ Bản chính Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện ñã ñược cấp; 



+ Giấy tờ, tài iệu chứng minh việc ñáp ứng ñược ñiều kiện sản xuất, kinh 
doanh ñối với các nội dung ñiều chỉnh. 



- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 



- Thời hạn giải quyết: 12 ngày làm việc kể từ khi nhận ñủ hồ sơ hợp lệ. 



 - ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh 
doanh hóa chất có ñiều kiện trong lĩnh vực công nghiệp. 



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Sở Công thương tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 



+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 
Không. 



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công thương tỉnh Bà Rịa-
Vũng Tàu. 



+ Cơ quan phối hợp: Không. 



- Mức ñộ cung cấp dịch vụ công trực tuyến: Mức ñộ 4. 



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy Chứng nhận ñủ ñiều kiện sản 
xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có ñiều kiện trong lĩnh vực công nghiệp.  



- Phí: Theo quy ñịnh tại Thông tư số 08/2018//TT-BTC ngày 25 tháng 01 năm 
2018 của Bộ Tài chính quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 
trong hoạt ñộng hóa chất. 



Tên phí ðơn vị tính Mức thu (ñồng) 



Phí thẩm ñịnh cấp Giấy chứng 
nhận ñủ ñiều kiện sản xuất hóa 
chất 



Giấy chứng nhận 600.000 



 



- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai:  



+ ðơn ñề nghị cấp ñiều chỉnh Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện sản xuất hóa chất 
sản xuất, kinh doanh có ñiều kiện trong lĩnh vực công nghiệp theo mẫu 01c phụ lục 
01 của Thông tư 32/2017/TT-BCT. 



- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  



� ðiều kiện chung về sản xuất: 
- ðiều kiện sản xuất 



+ Là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh ñược thành lập theo quy ñịnh 
của pháp luật, có ngành nghề sản xuất hóa chất;  
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+ Cơ sở vật chất - kỹ thuật phải ñáp ứng yêu cầu trong sản xuất theo quy ñịnh 
tại ðiều 12 của Luật Hóa chất; ðiều 4; khoản 1, 2 ðiều 5; khoản 1, khoản 2 ðiều 6 
của Nghị ñịnh 113/2017/Nð-CP; 



+ Diện tích nhà xưởng, kho chứa phải ñạt yêu cầu theo tiêu chuẩn, quy chuẩn 
kỹ thuật quốc gia. Cơ sở sản xuất có ñủ diện tích ñể bố trí dây chuyền sản xuất phù 
hợp với công suất thiết kế, ñảm bảo các công ñoạn sản xuất, ñáp ứng yêu cầu công 
nghệ; 



+ Giám ñốc hoặc Phó Giám ñốc kỹ thuật hoặc cán bộ kỹ thuật phụ trách hoạt 
ñộng sản xuất hóa chất phải có bằng ñại học trở lên về chuyên ngành hóa chất; 



+ Các ñối tượng quy ñịnh tại ðiều 32 của Nghị ñịnh 113/2017/Nð-CP phải 
ñược huấn luyện an toàn hóa chất. 



� ðiều kiện riêng: 



+ Trường hợp thay ñổi ñịa ñiểm cơ sở sản xuất hóa chất; loại hình, quy mô, 
chủng loại hóa chất sản xuất. 



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



+ Luật Hóa chất năm 2007; 



+ Nghị ñịnh 113/2017/Nð-CP ngày 25 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ Quy 
ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Hóa chất; 



+ Thông tư 32/2017/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Công thương 
quy ñịnh cụ thể và hướng dẫn thi hành một số ñiều của luật hóa chất và nghị ñịnh số 
113/2017/Nð-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một số ñiều của luật hóa chất; 



+ Thông tư số 08/2018//TT-BTC ngày 25 tháng 01 năm 2018 của Bộ Tài chính 
quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong hoạt ñộng hóa chất. 
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Mẫu 01c 



Tên tổ chức, cá nhân (1) 
 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 



 



Số: ……… (2) ………(3), ngày …… tháng …… năm …… 



 
VĂN BẢN ðỀ NGHỊ 



Cấp ñiều chỉnh Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện ….…(4) hóa chất sản xuất, kinh 
doanh có ñiều kiện trong trong lĩnh vực công nghiệp 



 
Kính gửi: Sở Công thương ….. 



 



Tên tổ chức/cá nhân: …………………………………………….…………….(1) 



ðịa chỉ trụ sở chính: ………………… ðiện thoại: ………… Fax: …………. 



ðịa chỉ sản xuất, kinh doanh:………… ðiện thoại: …………. Fax: …………  



Loại hình: Sản xuất   � Kinh doanh  � 



Giấy chứng nhận ñăng ký doanh nghiệp/hộ kinh doanh số ………. do ………… cấp 
ngày …… tháng …… năm ……… 



ðề nghị Sở Công Thương xem xét cấp ñiều chỉnh Giấy chứng nhận ñủ ñiều 
kiện …….….(4) hóa chất sản xuất, kinh doanh có ñiều kiện trong lĩnh vực công 
nghiệp số ………… (5)ngày …… tháng …… năm ………, thông tin ñề nghị cấp ñiều 
chỉnh bao gồm: …………..(6) 



Giải trình lý do ñề nghị cấp ñiều chỉnh: …………………………………(7) 



………….(1) xin cam ñoan thực hiện ñúng các quy ñịnh tại Luật Hóa chất, 
Nghị ñịnh số 113/2017/Nð-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy ñịnh 
chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Hóa chất, nếu vi phạm 
………….(1) xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. 



………….(1) gửi kèm theo gửi kèm theo hồ sơ liên quan, bao gồm: ….……(8) 



 ðẠI DIỆN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN 
(Ký tên và ñóng dấu) 



Ghi chú: 



 - (1): Tên tổ chức, cá nhân ñăng ký cấp ñiều chỉnh Giấy chứng nhận ñủ ñiều 
kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất; 



 - (2): Mã số ký hiệu văn bản của tổ chức, cá nhân ñăng ký cấp ñiều chỉnh Giấy 
chứng nhận ñủ ñiều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất; 
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 - (3): Tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, nơi tổ chức, cá nhân ñăng ký 
cấp ñiều chỉnh Giấy chứng nhận ñóng trụ sở chính; 



 - (4): Ghi rõ “sản xuất” hoặc “kinh doanh” hoặc “sản xuất, kinh doanh”; 



 - (5): Số hiệu Giấy chứng nhận do Sở Công Thương cấp mà tổ chức, cá nhân 
ñề nghị cấp ñiều chỉnh; 



 - (6): Thông tin ñề nghị cấp ñiều chỉnh bao gồm thông tin trước khi ñiều chỉnh 
và thông tin ñề nghị ñiều chỉnh; 



 - (7): Thông tin giải trình rõ lý do ñề nghị cấp ñiều chỉnh Giấy chứng nhận; 



 - (8): Tên các giấy tờ kèm theo hồ sơ. 
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B. TTHC ñề nghị sửa ñổi bổ sung 



  II. Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước 



1. Cấp Giấy xác nhận ñủ ñiều kiện làm tổng ñại lý kinh doanh xăng dầu 
thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công thương 



- Trình tự thực hiện: 



Bước 1. Thương nhân chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh của pháp luật. 



 Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh của 
tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 



Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 



+ Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận giao cho thương 
nhân. ðồng thời, hướng dẫn thương nhân nộp phí thẩm ñịnh theo quy ñịnh. 



+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ  tiếp nhận hồ sơ hướng 
dẫn thương nhân bổ sung ñầy ñủ theo quy ñịnh. 



 Bước 3. Trong quá trình thẩm ñịnh hồ sơ: 



+ Trường hợp chưa ñủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày 
tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, Sở Công thương có văn bản yêu cầu thương nhân 
bổ sung; 



+ Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ khi nhận ñược hồ sơ hợp lệ, Sở Công 
thương có trách nhiệm xem xét, thẩm ñịnh và cấp Giấy xác nhận ñủ ñiều kiện làm 
tổng ñại lý kinh doanh xăng dầu theo Mẫu số 8 tại Phụ lục kèm theo Nghị ñịnh số 
83/2014/Nð-CP cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp Giấy xác nhận do không 
ñủ ñiều kiện, Sở Công thương phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 



 Bước 4. Nhận kết quả tại  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh 
của  tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu theo các bước sau:  



Cán bộ trả kết quả kiểm tra giấy biên nhận. Sau ñó yêu cầu tổ chức, cá nhân ký 
vào sổ theo dõi trước khi trả kết quả. 



Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ 
thứ hai ñến thứ sáu (Buổi sáng từ 07 giờ 30 ñến 12 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 00 
ñến 16 giờ 30), trừ ngày lễ. 



- Cách thức thực hiện: 



+ Qua Bưu ñiện; 



+ Nộp trực tiếp tại Sở Công thương. 



+ Nộp qua mạng ñiện tử theo ñịa chỉ: http://soct.baria-vungtau.gov.vn/dkqm. 



- Thành phần hồ sơ: 



ðơn ñề nghị cấp Giấy xác nhận ñủ ñiều kiện làm tổng ñại lý kinh doanh xăng 
dầu theo Mẫu số 7 tại Phụ lục kèm theo Nghị ñịnh 83/2014/Nð-CP ; 











58 CÔNG BÁO/Số 14/Ngày 01-6-2018



 



+ Bản sao Giấy chứng nhận ñăng ký doanh nghiệp; 



+ Bản sao giấy tờ chứng minh ñào tạo nghiệp vụ của cán bộ quản lý, nhân viên 
trực tiếp kinh doanh theo quy ñịnh tại Khoản 5 ðiều 16 Nghị ñịnh 83/2014/Nð-CP; 



+ Bản kê cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ kinh doanh xăng dầu theo quy ñịnh 
tại Khoản 2 và 3 ðiều 16 Nghị ñịnh 83/2014/Nð-CP, kèm theo các tài liệu chứng 
minh; 



+ Danh sách hệ thống phân phối xăng dầu của thương nhân theo quy ñịnh tại 
Khoản 4 ðiều 16 Nghị ñịnh 83/2014/Nð-CP, kèm theo các tài liệu chứng minh; 



+ Bản gốc văn bản xác nhận của thương nhân cung cấp xăng dầu cho tổng ñại 
lý có thời hạn tối thiểu một (01) năm, trong ñó ghi rõ chủng loại xăng dầu. 



- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 



- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ khi nhận ñược 
hồ sơ hợp lệ. 



- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân có ñủ các ñiều kiện 
theo quy ñịnh. 



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Sở Công thương tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 



+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 
Không. 



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công thương tỉnh Bà Rịa 
– Vũng Tàu. 



+ Cơ quan phối hợp: Không. 



- Mức ñộ cung cấp dịch vụ công trực tuyến: Mức ñộ 4. 



- Phí, Lệ phí: Không. 



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận ñủ ñiều kiện làm 
tổng ñại lý kinh doanh xăng dầu. 



- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: ðơn ñề nghị cấp/cấp bổ sung, sửa ñổi/cấp lại 
Giấy xác nhận ñủ ñiều kiện làm tổng ñại lý kinh doanh xăng dầu theo Mẫu số 7 tại 
Phụ lục kèm theo Nghị ñịnh 83/2014/Nð-CP. 



- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  



+ Doanh nghiệp ñược thành lập theo quy ñịnh của pháp luật, trong Giấy chứng 
nhận ñăng ký doanh nghiệp có ñăng ký kinh doanh xăng dầu. 



+ Có kho, bể xăng dầu dung tích tối thiểu hai nghìn mét khối (2.000 m3), thuộc 
sở hữu doanh nghiệp hoặc ñồng sở hữu hoặc thuê sử dụng của thương nhân kinh 
doanh dịch vụ xăng dầu từ năm (05) năm trở lên. 
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+ Có phương tiện vận tải xăng dầu thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc ñồng sở 
hữu hoặc thuê sử dụng của thương nhân kinh doanh dịch vụ xăng dầu từ năm (05) 
năm trở lên. 



+ Có hệ thống phân phối xăng dầu, bao gồm tối thiểu năm (05) cửa hàng bán lẻ 
thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc sở hữu và ñồng sở hữu, tối thiểu mười (10) cửa hàng 
thuộc các ñại lý bán lẻ xăng dầu ñược cấp Giấy chứng nhận cửa hàng ñủ ñiều kiện 
bán lẻ xăng dầu theo quy ñịnh tại ðiều 25 Nghị ñịnh 83/2014/Nð-CP.  



+ Hệ thống phân phối của tổng ñại lý phải nằm trong hệ thống phân phối của 
một thương nhân ñầu mối và chịu sự kiểm soát của thương nhân ñó. 



+ Cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh phải ñược ñào tạo, huấn 
luyện và có chứng chỉ ñào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và 
bảo vệ môi trường theo quy ñịnh của pháp luật hiện hành. 



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



+ Luật Thương mại năm 2005; 



+ Nghị ñịnh số 59/2006/Nð-CP ngày 12 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ về 
quy ñịnh chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh 
và kinh doanh có ñiều kiện; 



+ Nghị ñịnh số 83/2014/Nð-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về 
kinh doanh xăng dầu; 



+ Thông tư số 38/2014/TT-BCT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ 
Công thương Quy ñịnh chi tiết một số ñiều của Nghị ñịnh số 83/2014/Nð-CP ngày 
03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu; 



+ Thông tư số 28/2017/TT-BCT ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ 
Công thương sửa ñổi, bổ sung, bãi bỏ một số Thông tư trong lĩnh vực kinh doanh 
xăng dầu, kinh doanh dịch vụ ñánh giá sự phù hợp và xuất nhập khẩu thuộc phạm vi 
quản lý nhà nước của Bộ Công thương. 



 



* Ghi chú : Những chỗ in nghiêng là phần sửa ñổi, bổ sung. 



 



 



 



 



 



 
TÊN DOANH NGHIỆP 



------- 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc  
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--------------- 



Số:        /         …., ngày ….. tháng ….. năm ….. 



ðƠN ðỀ NGHỊ CẤP/CẤP BỔ SUNG, SỬA ðỔI/CẤP LẠI GIẤY XÁC NHẬN 
ðỦ ðIỀU KIỆN LÀM TỔNG ðẠI LÝ KINH DOANH XĂNG DẦU 



 



Kính gửi: Bộ Công thương (1) /Sở Công thương tình thành phố…. (2) 



 



Tên doanh nghiệp:................................................................................................  



Tên giao dịch ñối ngoại:........................................................................................  



ðịa chỉ trụ sở chính:.............................................................................................  



Số ñiện thoại:.............................................................. số Fax:…………………….. 



Giấy chứng nhận ñăng ký doanh nghiệp số.... do... cấp ngày.... tháng... năm... 



Mã số thuế:.........................................................................................................  



ðề nghị Bộ Công thương(1) / Sở Công thương (2) xem xét cấp/cấp bổ sung, sửa 
ñổi/cấp lại Giấy xác nhận ñủ ñiều kiện làm tổng ñại lý kinh doanh xăng dầu cho 
doanh nghiệp theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 83/2014/Nð-CP  ngày 03/9/2014  của 
Chính phủ về kinh doanh xăng dầu  



ðịa bàn hoạt ñộng trên các tỉnh, thành phố:............................................................  



Doanh nghiệp xin cam ñoan thực hiện ñúng các quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 
83/2014/Nð-CP  ngày 03/9/2014  của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu , các văn 
bản pháp luật khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 



 



   GIÁM ðỐC DOANH NGHIỆP 
(Ký tên và ñóng dấu) 



 



 



* Hồ sơ cấp mới/cấp lại (khi Giấy xác nhận hết hạn) kèm theo, gồm: 



1. Bản sao Giấy Chứng nhận ñăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp. 



2. Bản kê cơ sở vật chất kỹ thuật, phương tiện vận tải, kèm theo các tài liệu chứng 
minh. 



3. Danh sách hệ thống phân phối xăng dầu của doanh nghiệp, kèm theo tài liệu 
chứng minh. 



4. Bản sao chứng chỉ ñào tạo nghiệp vụ của cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh 
doanh xăng dầu. 



5. Bản gốc văn bản xác nhận cấp hàng cho tổng ñại lý của thương nhân cấp hàng. 
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* Hồ sơ cấp bổ sung, sửa ñổi/cấp lại kèm theo, bao gồm: 



1. Bản sao Giấy xác nhận (trường hợp bổ sung, sửa ñổi). 



2. Tài liệu chứng minh yêu cầu sửa ñổi, bổ sung. 



3. Bản gốc hoặc bản sao Giấy xác nhận (trường hợp cấp lại) 



* Chú thích 



- Thương nhân ñề nghị xác nhận làm Tổng ñại lý gửi về (1) khi kinh doanh trên ñịa 
bàn 02 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên; 



- Thương nhân ñề nghị xác nhận làm Tổng ñại lý gửi về (2) khi kinh doanh trên ñịa 
bàn tỉnh 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 
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 2. Cấp sửa ñổi, bổ sung Giấy xác nhận ñủ ñiều kiện làm tổng ñại lý kinh 
doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công thương 



- Trình tự thực hiện: 



Bước 1. Thương nhân chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh của pháp luật. 



 Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh của 
tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 



Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 



+ Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận giao cho thương 
nhân. ðồng thời, hướng dẫn thương nhân nộp phí thẩm ñịnh theo quy ñịnh. 



+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ  tiếp nhận hồ sơ hướng 
dẫn thương nhân bổ sung ñầy ñủ theo quy ñịnh. 



 Bước 3. Trong quá trình thẩm ñịnh hồ sơ: 



+ Trường hợp chưa ñủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày 
tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, Sở Công thương có văn bản yêu cầu thương nhân 
bổ sung; 



+ Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ khi nhận ñược hồ sơ hợp lệ, Sở Công 
thương có trách nhiệm xem xét, thẩm ñịnh và cấp Giấy xác nhận ñủ ñiều kiện làm tổng 
ñại lý kinh doanh xăng dầu theo Mẫu số 8 tại Phụ lục kèm theo Nghị ñịnh số 
83/2014/Nð-CP cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp Giấy xác nhận do không 
ñủ ñiều kiện, Sở Công thương phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 



 Bước 4. Nhận kết quả tại  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh 
của  tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu theo các bước sau:  



Cán bộ trả kết quả kiểm tra giấy biên nhận. Sau ñó yêu cầu tổ chức, cá nhân ký 
vào sổ theo dõi trước khi trả kết quả. 



Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ 
thứ hai ñến thứ sáu (Buổi sáng từ 07 giờ 30 ñến 12 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 00 
ñến 16 giờ 30), trừ ngày lễ. 



- Cách thức thực hiện: 



+ Qua Bưu ñiện; 



+ Nộp trực tiếp tại Sở Công thương;  



+ Nộp qua mạng ñiện tử theo ñịa chỉ: http://soct.baria-vungtau.gov.vn/dkqm. 



- Thành phần hồ sơ: 



+ ðơn ñề nghị cấp bổ sung, sửa ñổi Giấy xác nhận ñủ ñiều kiện làm tổng ñại 
lý kinh doanh xăng dầu theo Mẫu số 7 tại Phụ lục kèm theo Nghị ñịnh 83/2014/Nð-CP; 



+ Bản gốc Giấy xác nhận ñủ ñiều kiện làm tổng ñại lý kinh doanh xăng dầu ñã 
ñược cấp; 
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+ Các tài liệu chứng minh yêu cầu bổ sung, sửa ñổi. 



- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 



- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn hai mươi (20) ngày làm việc, kể từ ngày 
nhận ñược hồ sơ theo quy ñịnh. 



- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân có ñủ các ñiều kiện 
theo quy ñịnh. 



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Sở Công thương tỉnh Bà Rịa – Vũng 
Tàu. 



+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 
Không 



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công thương tỉnh Bà Rịa 
– Vũng Tàu. 



+ Cơ quan phối hợp: Không. 



- Mức ñộ cung cấp dịch vụ công trực tuyến: Mức ñộ 4. 



- Phí, Lệ phí: Không. 



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận ñủ ñiều kiện làm 
tổng ñại lý kinh doanh xăng dầu 



- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: ðơn ñề nghị cấp/cấp bổ sung, sửa ñổi/cấp lại 
Giấy xác nhận ñủ ñiều kiện làm tổng ñại lý kinh doanh xăng dầu theo Mẫu số 7 tại 
Phụ lục kèm theo Nghị ñịnh 83/2014/Nð-CP 



- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  



+ Doanh nghiệp ñược thành lập theo quy ñịnh của pháp luật, trong Giấy 
chứng nhận ñăng ký doanh nghiệp có ñăng ký kinh doanh xăng dầu. 



+ Có kho, bể xăng dầu dung tích tối thiểu hai nghìn mét khối (2.000 m3), 
thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc ñồng sở hữu hoặc thuê sử dụng của thương nhân 
kinh doanh dịch vụ xăng dầu từ năm (05) năm trở lên. 



+ Có phương tiện vận tải xăng dầu thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc ñồng sở 
hữu hoặc thuê sử dụng của thương nhân kinh doanh dịch vụ xăng dầu từ năm (05) 
năm trở lên. 



+ Có hệ thống phân phối xăng dầu, bao gồm tối thiểu năm (05) cửa hàng bán 
lẻ thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc sở hữu và ñồng sở hữu, tối thiểu mười (10) cửa 
hàng thuộc các ñại lý bán lẻ xăng dầu ñược cấp Giấy chứng nhận cửa hàng ñủ ñiều 
kiện bán lẻ xăng dầu theo quy ñịnh tại ðiều 25 Nghị ñịnh 83/2014/Nð-CP.  
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+ Hệ thống phân phối của tổng ñại lý phải nằm trong hệ thống phân phối của 
một thương nhân ñầu mối và chịu sự kiểm soát của thương nhân ñó. 



+ Cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh phải ñược ñào tạo, huấn 
luyện và có chứng chỉ ñào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và 
bảo vệ môi trường theo quy ñịnh của pháp luật hiện hành. 



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



+ Luật Thương mại năm 2005; 



+ Nghị ñịnh số 83/2014/Nð-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về 
kinh doanh xăng dầu; 



+ Thông tư số 38/2014/TT-BCT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng 
Bộ Công thương Quy ñịnh chi tiết một số ñiều của Nghị ñịnh số 83/2014/Nð-CP 
ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu; 



+ Thông tư số 28/2017/TT-BCT ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng 
Bộ Công thương sửa ñổi, bổ sung, bãi bỏ một số Thông tư trong lĩnh vực kinh doanh 
xăng dầu, kinh doanh dịch vụ ñánh giá sự phù hợp và xuất nhập khẩu thuộc phạm vi 
quản lý nhà nước của Bộ Công thương. 



 



 * Ghi chú : Những chỗ in nghiêng là phần sửa ñổi, bổ sung. 



 



 



 



(Xem tiếp Công báo số 15) 











